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LỜI GIỚI THIỆU

ư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận hữu cơ trong 

hệ thống quan điểm của Người về những vấn dế cơ bản của 

cách mạng Việt Nam, đã góp phẩn quan trọng vào cuộc đấu tranh 

giành và giữ độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa.

Tại Đai hội IX, Đảng ta tiếp tục khẳng định lấy chủ nghĩa 

Mác-Lènin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nén tảng tư tưởng, kim 

chỉ nam cho hành động của minh. Do đó, cùng với việc nghiên 

cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nói 

chung, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng quân sự Hổ Chí Minh 

nối riêng có ý nghĩa to lớn Irong việc xây dựng, phàt triển 

va quán triệt đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng trước những 

đòi hỏi mới của sư nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 

nghĩa.

Cuốn sách "Hồ Chí Minh bàn về quân S í / "  (Trích các bài nói

và bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh) do tập thể cán bộ nghiên 

cứu của Viên Khoa học xã hội nhân văn quân sự -  Bộ Quốc 

phóng biên soan dâ đáp ứng yèu cầu đó.

Nội dung cuốn sách phán ánh trung thành vả tương đối toán 

diên tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quân sự, có



thể làm tài liệu tham khảo tổì cho các giáo viên, học viên các 

trường đại học, cao đẳng cả nước trong việc nghiẽn cứu, quán 

triệt tư tưởng Hồ Chí Minh,

GIÁM ĐỐC 
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÂN sự
Thiếu  tướng, PGS, TS LẺ MINH v ụ



LỜI NÓI ĐẦU

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận hữu 
cơ ti'ong hệ thông quan điếm của Ngưòi về những vấn 
đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự 
vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết quân sự 
Mác - Lênin kêt hỢp với truyền thông quân sự của dân 
lộc và t inh  hoa quân  sự nhân  loại, được hình  thành  và 
phát triển trong quá trình lãnh dạo và chỉ đạo chiến 
Iranh cách mạng Việt Nam. Tư tưởng quân sự Hồ Chí 
Minh bao gồm hộ thông quan điểm về bạo lực cách 
mạng, khởi nghĩa vũ trang, chiến tranh nhân dân, quôc 
phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân.

Tại Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ IX của Đảng 
Cộng sản Việt Nam, một lần nữa Đảng ta khẳng định 
ây chủ nghĩa Mác - Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh làm 

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của 
mình. Do đó. cùng với việc nghiên cứu, học tập chủ 
nghĩa Mác - Lẽnin. tư tưởng Hồ Chí Minh, việc nghiên 
cứu. lìọc ư\p tư tưởng ( Ịuân sự H ồ  Chí Minh có ý  nghĩa to 

ớn Lron^ việc xây dựng, phát t r i ển  và quán triệt đường 
lôì. nlìiộiìì vụ quân sự của Đảng trước những đòi hỏi mới 
cua sự n^hiỏỊ) híìo vệ Tó (ỊLióc Viỏl Xam xã liội cliủ Mghĩa.

Được riự đồng ý của Thủ Lrưởng Tổng cục Chính 
Irị, chúng tôi biên soạn cuôn *'HỒ Chí M in h  bàn vê
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q u â n  sư ” (Trích các bài nói và bài viô t  chọn lọc của 
C h ủ  t ị c h  H ồ  C h í  M in h ) .  C u ô n  s á c h  diiực k ô l  Ciíư VỚI 

n ă m  phẩn lớn: Bạo lực cách mạng, Khởi nqliĩa vú 
trang, Chiến tranh  nhăn  dân, Qỉiôh phòng  toàn dân, 
Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong lừng phần được 
chia thành các mục vối dụng ý làm rõ hơn từng nội 
dung của tư tương quân sự Hồ Chí Minh. Trong các 
mục. các đoạn tinch được sắp xếp theo thứ tự thời gian 
và đều được lấy từ những bài chính thức (không lấy 
những bài ở phần phụ lục) trong bộ ''Hổ Chí Minh Toàn 
tập'' của Nhà xuất bản Chính trị quôc gia, Hà Nội năm 
2000. Dưới mỗi đoạn trích, ghi tên bài. thòi gian công 
bô. nói hoặc viết, tập vằ sô̂  trang để tiện tra cứu.

Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một hệ thông 
quan điểm phản ánh những vấn đề có tính quy luật 
trong đấu tranh vũ trang và gắn hên vỏi nó là xây dựng 
lực lượng vũ trang ỏ Việt Nam được thể hiện qua những 
bài nói và viết mang nội dung rất sâu sắc và toàn diện. 
Điều đó làm cho việc kết cấu các đoạn trích theo các 
phần, các mục cũng chỉ có ý nghía tương àốì.

Mặc dù những ngưòi biên soạn đã rất cô̂  gáng, song 
cuôn sách không tránh khỏi những hạn chế nhấl định. 
Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của các đồng 
chí và các bạn.

Xin trân trọng gìố\ thiệu cuôn sá'ch cùng bạn đọcl

BAN BIÊN SOẠN
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I. DÙNG BẠO Lực CÁCH MẠNG
•  •  •

CHỐNG LẠI BẠO Lực PHAN CÁCH MẠNG 
• • é ♦

Tính tấ t yêu và m ục đích của bao lực cách m ang

Chế độ thực dân. tự bảiĩ Ihân nó đà là một hành 
động bạo lực của kẻ mạnh đôi với kẻ yêu rồi. Bạo lực 
dó. đem ra đỏi xử với trẻ em và phụ nủ. lại càng bỉ ổi 
hơn nữa.

Phụ nừ An Nam và sự đô hộ cùa Pháp.
ĩ /8/1922. Táp i ,  tr. 96.

Nhưng chúng tôi lừu ý một lần nữa là đôi với 
những ngưòi cộiìg sản. vỉ\n đổ không phải là cải thiện 
hệ thông Ihuộc địa mà phải bãi bỏ nó.

Chẽ độ thực dăn.
51211923. Tập 1, tì\ 150.

... cải c á c h  là n h u n g  thav đổi xảy r a  ít h a y  n h i ề u

fì'on^y lliô rliô nnôt niíớc. nliữii.íí biôìi đổi áy có kèm
iheo hoạc khôiig kèm theo bạo lực*. Sau lìhững cải
c á c h ,  v ã n  còn t ồ n  l ạ i  mộL cá ì  gì d ấ y  c ủ a  l i ì n h  t h ứ c
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ban đầu. Còn cách mộnh thì dem mộl chô (lộ mới ihay 
thế hẳn cho một chế độ cũ.

Thư trá lời ôììgH. (Thượng Huyền).
9/4/1925. Tập 2, tr. Ỉ60 ' 161.

Dù bọn xã hội đế qưôc chủ nghĩa có đồ phòng như 
thế nào đi nữa thì nạn nghèo khổ và sự bóc lộl vẫn cứ 
thúc đẩv ngưòi dân Đông Dương làm cách mạng, để đạp 
dổ ách thông trị tàn bạo của chủ nghĩa đê quôc Pháp.

Chế độ thực dãn Pháp và xứ Đông Dương.
6! 1928. Tập 2, tr. 345.

Bị khuíít phục bằng vũ lực. bắt buộc phải chịu 
đựng bao nhiêu điổu nhục nhã, bị áp bức. bóc lột. dân 
Đông Dương không thể chịu ngồi vên mà không phá 
gông xiềng của chủ nghĩa đế quôc Pháp.

Đỏng Dương khổ nhục.
1928. Tập 2, tr. 365.

Càng ngày chúng càng tăng cưòng quán đội: một là 
để giết hại cách mạng An Nam, hai là để chuẩn bị 
một cuộc chiôn tranh đế quôc nữa ở Thái Bình Dương 
nhằm chiếm thêm thuộc địa, ba là để phá cách mạng 
Trưng Quôc, bôn là để chông lại nưốc Nga Xô Viết. ...

Phong trào cách mạng An Nam làm cho dế quôc 
Pháp phải run sỢ. Cho nên, một m ặ t  chúng dùng bọn
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Ị ) h a n g  kiên An Nam. bọn dại tư sản phản cách mạng 
và bọn dịa chủ (lổ ái) bức. bóc: lộL nhân dân An Nam. 
Mật khác, chúng khám xcL nhà cua, bắt bớ, giam cầm 
và giêt hại nhừng ngưòi cách mạng An Nam; chúng 
hy vọng dùng khủng bô̂  trắng tiêu diệt cách mạng 
An Nam

Lời kêu gọi.
2!  1930. Tập 3, tr. 9.

Hy vọng bóp chết phong tràổ cách mạng trong máu 
và lửa cùng vũ lực. chủ nghĩa đế quôc Pháp sử dụng 
khủng bố̂  trắng ở mức cực diểm.

Phong trào cách mạng ở Đông Dương.
241111931. Tập 3, tr. 58.

Đỏ quôc Pháp đôi phó với cách mệnh Libáng cũng 
như chúng dã từng đen phó với cách mệnh Việt Nam và 
cách mộnh ở các thuộc địa khác của chúng. Nghĩa là 
chúng dùng uy lực tàn sát mà dàn ấp và đối phá mây 
Lhành thị để Lhị uy. Trong cuộc tranh dấu ấy, dưới sự 
t à n  b ạ o  CIỈM giặc  P h á p .  6 .000 cách  m ệ n h  c h i ế n  sĩ L i b á n g  

chim thây t}’0ng bể máu. Song cuộc đại khủng bô của 
giặc Pháp chăng những không làm cho dân Libãng 
vin h  sỢ. mà Lrái lại bể máu dào ay chẳng bao lâu lại nổi 
lên inộL Irạn sóng lo gió lc5n khác; khiôn cho dô̂  quôc 
P h á p  ptiai lìoan^^sỢ. ...

Libăìig.
12! 1943. Tập 3, tr, 442 - 443.

11



(ỷhúng ta  m ấ t  nưốc đ ă  hơn t á m  miíơi n ă m .  ké  i h ù  của  

chúng La là hai tôn cướp hung íic (ỉ Ị)hưo’!ìg ỉ}òn^ và 
phương  Tây.  c h ú n g  d ù n g  nọc độc thuôc phiộn.  giáo dục nỏ 

ệ, ch ính  sách  t rư ờ n g  k ỳ  k h ủ n g  bô  ̂ v à  n h i ề u  ch ín h  sách 

t h â m  độc khác,  hò n g  l à m  lê liệt  s ự  h i ể u  b iế t  c ủ a  c h ú n g  ta. 

h ò n g  t iêu  diệ t  t in h  t h ầ n  d â n  tộc và  đ è  bẹp ngh ị  lực dề 

k h á n g  c ủ a  c h ú n g  ta.

B á o  cáo  về  t ình  hinh  

các đ ả n g  p h á i  t ro n g  nước.

3 / 1 9 4 4 .  T ậ p  3, tr. 462.

T r ư ớ c  n g à y  9 t h á n g  3. b i ế t  b a o  l ầ n  V i ệ t  M i n h  dã  
k ê u  gọi n g ư ờ i  P h á p  l i ê n  m i n h  đ ể  c h ô n g  N h ậ t .  Bọn 

t h ự c  d â n  P h á p  đ ã  k h ô n g  đ á p  ứ n g  lạ i  t h a n g  t a y  k h ủ n g  
bô" V i ệ t  M i n h  h ơ n  n ữ a .

T h ậ m  c h í  đ ế n  k h i  t h u a  c h ạv ,  c h ú n g  còn  n h ẫ n  t â m  

g i ế t  n ô t  sô' đ ô n g  t ù  c h í n h  t r ị  ở Y ê n  B á i  v à  C a o  B ằ n g .
T u y  v ậ y ,  đô l  vố i  n g ư ò i  P h á p ,  đ ồ n g  b ặ o  t a  v ẫ n  giữ 

m ộ t  t h á i  độ k h o a n  h ồ n g  v à  n h â n  đạo .  S a u  cuộc  b i ế n  

đ ộ n g  n g à y  9 t h á n g  3, V i ệ t  M i n h  d ã  g i ú p  c h o  n h i ể u  
n g ư ờ i  P h á p  c h ạ y  q u a  b i ê n  t h ù y ,  lạ i  c ứ u  c h o  n h i ề u  
n g ư ờ i  P h á p  r a  k h ỏ i  n h à  g i a m  N h ậ t  v à  b ả o  vệ  t í n h  

m ạ n g  v à  t à i  s ả n  c h o  họ.

T uyên  ngôn  đ ộ c  lập.

2 1 9 1 1 9 4 5 ,  T ậ p  3, fr. 556.

T h ế  m à  h ơ n  8 0  n ă m  nay.  bọn  t h ự c  d â n  P h á p  Idi 

dụng lá cò tự do, bình’đẳng, bác ái. dến cướp díYt nước
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ta. í\ị; bức dồng bào la. Hànlì (.ịộuự, c\x/d cliúng trái hẩn 
VỚI nhân (lạo và chính r m l ì ì a .

Vổ c h í n h  t i ‘Ị. c l ì ú n i ĩ  l u y ộ t  cloi k h ô n g  cho  n h â n  d â n  

t a  m ộ t  c h ú t  t ự  do  d â n  c h ủ  nào .

C h ú n g  Ih i  h à n h  n h ữ n ^  luậL \)h-Á]-) diã m a n .  C h ú n g  

l ậ p  b a  c h ế  độ  k h á c  n h a u  ỏ Trun,^ .  N a r n ,  B ắ c  đ ể  n g á n  

c ả n  v i ệ c  i h ô n g  n h ấ t  n ừ ố c  n h à  c ủ a  (a. d ể  n g ă n  c ả n  d â n  

tộc  t a  d o à n  kô \ .

( ' ' h ú n g  l ậ p  I’a n h à  t ù  n h i ế u  hcỉn t r ư ờ n g  học .  C h ú n g  

t h a n g  t a y  c h é m  g i ế t  n h ủ n g  n^aíòi  y ê u  n ư ớ c  t h ư ơ n g  

nòi của La. C h ú n g  lắm các cuộc khởi nghĩa của ta 
t r o n g  n h ữ n g  b ể  m á u .

C h ú n g  r à n g  buộc d ư  luận .  Lhi h à n h  ch ính  sách  n g u  dán.

C h ú n g  d ù n g  t h u ô c  p h i ệ n .  rùỢu cỏn đ ể  l à m  c h o  n ò i  

giỏng ta suy nhưỢc.
V ề k i n h  t ế .  c h ú n g  bóc  lộ t  d â n  t a  đ ế n  x ư ơ n g  tủ y .  

k h i ô n  c h o  d â n  t a  n g h è o  n à n ,  t h i ế u  t h ô n ,  n ư ớ c  t a  xơ 

x ác ,  t i ê u  d i ề u .
C h ú n g  c ư ớ p  k h ô n g  r u ộ n g  d ấ t ,  a ầ m  m ỏ ,  n g u y ê n  

l i ệ u .

C h ú n g  g iữ  độc  q u y ề n  in  g i ấ y  bạc.  x u ấ t  c ả n g  v à  
I i h ậ p  c ả n g .

C h ú n g  đ ặ l  r a  h à n g  t r ă m  t h ứ  t h u ế  vỏ lý, l à m  cho  d â n  

la .  n h ấ t  là d â n  c à y  và  d â n  l)uôn.  I rở  nôn b ầ n  cù n g .

C h ú n g  k h ô n g  c h o  c ác  n h à  t ư  s ả n  t a  ngóc đ ầ u  lên.  

Chún^ bóc lộl côní  ̂nhân La inộL cách vỏ cùntí Làn nhẫn.

Tuyên  n g ô n  đ ộ c  lập .  

2 1 9 1 1 9 4 5  T ậ p  3, tr. 5 5 5  - 556 .
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Tôi  c h ỉ  m u ô n  d ặ n  d ồ n g  b à o  N a m  Bộ mộL lòi; ' 'Đôi 

với  n h ữ n g  ngườ i  P h á p  bị b á l  t r o n g  lú(‘ c h iô n  t r a n h ,  l a  

p h ả i  c a n h  phc)ng c ẩ n  I h ậ n .  n l ì i í i ) ^  p h a i  dcVi d a i  VỚI họ 

c h o  k h o a n  h ồ n g .  P h ả i  l à m  c h o  i h ế  ^'lới t r i tóc  h ế l  là 

l à m  c h o  d â n  P h á p  b i ế t  r ằ n g :  c h ú n g  t a  là q u a n g  m i n h  

c h í n h  đ ạ i .  C h ú n g  t a  c h ỉ  đòi q u y ề n  dộc  l ậ p  t ự  do, c h ứ  

c h ú n g  t a  k h ô n g  vì t ư  t h ù  t ư  o á n .  l à m  cho  thê^ giới b i ế t  

r ằ n g  c h ú n g  t a  là m ộ t  d â n  tộc v á n  m i n h ,  v ă n  m i i ih  

h ơ n  b ọ n  đ i  g i ế t  n g ừ ò i  cướp  n ư ó c ” .

G ử i đ ổ n g  hào N a m  Bộ.

2 6 / 9 / 1 9 4 5 .  T ậ p  4, tr. 2 7  - 28.

C h ú n g  t a  đã  t h à n h  t h ự c  k ý  k ế t  vối q u â n  P h á p  để t ạ m  

đ ìn h  chiến.  T r o n g  k h i  đó. C h í n h  p h ủ  t a  và  C h í n h  p h ủ  

Phá])  sẽ m ở  n h ữ n g  cuộc đ à m  p h á n  để  ký  m ột  b á n  hiệp  ước 

c h í n h  t h ứ c  công  n h ậ n  c h ủ  q u y ề n  c ủ a  nước Việ t  N a m .  

C h ú n g  t a  t u y  t ạ m  gác  s ú n g  để  ng h ỉ  ngơi,  n h ư n ^  lúc n à o  

c h ú n g  t a  c ũ n g  s ẵ n  s à n g  và  q u y ế t  t â m  c h iến  đâ^u cho g ian g  

sơn  T ổ  quôc.  n ế u  ngưòi  P h á p  đ ị n h  lừa  bịp  ta. k h ô n g  t h à n h  

t h ự c  k ý  k ê t  vổi t a  theo  n g u y ê n  tắc  b ì n h  đẳng .

P h ả i  đ ìn h  c h i  n g a y  n h ữ n g  cuộc đ á n h  úp  

tạ i  N a m  B ộ  và  N a m  T r u n g  Bộ.

1 5 1 3 1 1 9 4 6 .  T ậ p  4, t r  204 .

N g ư ò i  l a  cho  r ằ n g  n h ữ n g  n ^ ư ò i  P h á p  dem Đ ô n g  

n ư d n g  lA n h ữ n g  người  di k h a i  hỏa.  Tôi c ũ n p  m o n p  
n h ư  vậy!  N h ư n g  n g ừ ò i  t a  k h ô n g  t h ế  k h a i  h ó a  n g ư ò i  

k h á c  b ằ n g  đ ạ i  b á c  v à  xe  l ă n g !
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Nhưnf^ .  m ộ t  k h i  n h ừ i i ^  ng i ìò i  n ầ y  ( lến  với l ư  c á c h  

à n h ữ n g  k e  di c h i n h  p h ụ c  có võ t r a n g  v à  lại  y ô n  t r í  

r ằ n g  tâ^t c ả  n h ữ n g  n g ư ò i  y ê u  n ư ớ c  b ả n  x ứ  d ề u  là  k ẻ  

t h ù  c ủ a  họ .  c ò n  n h ữ n g  n g ư ờ i  k i a ,  v ề  p h í a  họ .  h ọ  đ ã  
q u ỵ ố t  t â m  d ứ n g  l ê n  b ả o  vệ  đ ấ t  n ư ó c  q u ê  h ư ơ n g  c ủ a  

m ì n h ,  t h ì  s ự  đôì  đ ị c h  là  d iỂu k h ô n g  t h ể  t r á n h  khỏ i .

Thư t rả  lời bà  s ỏ ĩ x í  

t r o n g  H ộ i  l iên  h iệ p  p h ụ  n ữ  P h á p ,  

2 2 / 9 / 1 9 4 6 .  T ậ p  4, tr. 302 .

L à  n ạ n  n h á n  c ủ a  m ộ t  cuộc  x â m  lược có c h ủ  đ ị n h  t ừ  
t r ư ỏ c .  c h ú n g  lôi  b u ộ c  p h á i  t ự  vệ  c h ô n g  l ạ i  m ộ t  dôi  

p h ư ơ n g  đ a n g  t h ự c  h i ệ n  p h ư ơ n g  p h á p  c ủ a  m ộ t  cuộc  

c h i ê n  t r a n h  t ổ n g  lực  n h ư  n h ữ n g  cuộc  b á n  p h á  d ã  m a n  

à n ^  m ạ c  v à  d â n  t h ư ò n g .

S a u  k h i  x ả y  r a  x u n g  đột-  C h í n h  p h ủ  c h ú n g  tô i  v ẫ n  

t ì m  c á c h  t i ố p  x ú c  vối  C h í n h  p h ủ  P h á p ,  đ ã  n h i ề u  l ầ n  

k ó u  gọi h ò a  b ì n h  vối  C h í n h  p h ủ  P h á p .  S o n g  n h ữ n g  lòi 

X(‘U gọi ảV c ủ a  c h ú n g  tôi  d ề u  k h ô n g  có h ồ i  â m .

Lời kêu  g ọ i  L iên  h iệp  quốc.

1946. T ậ p  4, t r A 6 9 .

Đ ồ n g  b à o  t ô i  v à  tô i  t l i à n h  t h ự c  m u ô n  h ò a  b ì n h .  

C h ú n g  tôi  k h ỏ n g  m u ô n  c h i ế n  t r a n h .  Tô i  b i ế t  l à  

I i h â n  (lAn Vììáị) k h ỏ n i í  m u ô n  c l ì iôn  t r a n h .  C u ộ c  
c h i ế n  I r a n h  n à y  c h ú n g  tôi  m u ô n  t r á n h  b ằ n g  d ủ  m ọ i  

c á c h . . .
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Nước  V iệ t  N a m  c ầ n  k i ê n  t h iế t ,  nừỏc V iệ t  N a m  k h ò n ^  

m u ô n  là  nơi c h ô n  vùi  h à n g  bao  n h i ê u  s i n h  mạn^^ 

N h ư n g  cuộc ( 'hicii  I r a n h  ây.  n ẻ u  ngươi  t a  biiộc c h i in g  

tôi p h ả i  l à m  th ì  c h ú n g  tôi sẽ l àm .  C h ú n g  tôi  k h ô n g  lạ gi 
n h ữ n g  đ i ề u  đ a n g  đợi c h ú n g  tôi. N ư ốc  P h á p  có n h ủ n g  

p h ư ơ n g  t i ệ n  g h ê  gớm.  v à  cuộc c h i ế n  đ ấ u  sẽ  khôc  liại. 

n h ư n g  d â n  tộc  V i ệ t  N a m  đ ã  s ẵ n  s à n g  c h ị u  đ ự n g  t ấ t  cả,  

c h ứ  k h ô n g  c h ị u  m ấ t  t ự  do. D ù  sao .  tôi  m o n g  r a n g  

c h ú n g  t a  sẽ  k h ô n g  đi tởi  c á c h  g iả i  q u y ô t  ấy.

C ả  nước P h á p  l ẫn  nước Việt  N a m  đ ề u  k h ô n g  t h ể  phí  
sức gây  m ộ t  cuộc ch iến  t r a n h  khốc hạa, v à  n ế u  phả i  kiến 

t h i ế t  t r ê n  đ ô n g  h o a n g  t à n  t h ì  t h ậ t  là m ộ t  đ i ều  t a i  hại .

Lời tu vên  h ố  với p h ỏ n g  viên 

háo "Parí - Scii Gòn".

1 3 / 1 2 / 1 9 4 6 .  T ậ p  4, tr. 473.

C h ú n g  t a  m u ô n  h ò a  b ì n h ,  c h ú n g  t a  p h ả i  n h â n  
nhưỢng. N h ư n g  chúng ta càng nhân nhượng, thực 
d â n  P h á p  c à n g  lâ̂ n tới,  vì c h ú n g  q u y ế t  t â m  cướp  nitóí; 

t a  l ầ n  n ữ a !

Không!  C h ú n g  t a  t h à  h y  s i n h  t ấ t  cả,  c h ứ  nlìíYl đ ịn h  

k h ô n g  c h ị u  m ấ t  nước,  n h ấ t  đ ị n h  k h ô n g  c h ị u  l à m  nô lộ.

Lời kẽu g ọ i  toàn  q u ố c  k h á n g  chiến.

1 9 / 1 2 / 1 9 4 6 .  T ậ p  4, tr. 480.

C h ín h  sách  ‘̂ phản bội cúc Llìỏa lì iộp’\  cliínli Síicli 
'Việc đ ã  r ồ r  v à  c h í n h  s á ch  v ũ  lực m à  c ác  n h à  d ạ i  d iện  

P h á p  ở Đ ô n g  D ư ơ n g  v ẫ n  á p  d ụ n g  từ  t rước  đôn  nay .  clã bó
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b u ộ c  d á n  tộc V iệ t  N a m  phíi i  võ t r a n g  t ự  vệ. T u y  n h i ê n ,  

chúiì^^ tôi v a n  moní í  ưỏc h ò a  h ì n h ,  một n ề n  h ò a  b ì n h  hỢp 
c ô n g  lý và  xứiì^^ ( láng  clôi vỏi n ư ố c  P h á p  c ũ n g  n h ư  đôi vỏi 

nư ớ c  Viộ l  N a m .  C h ú n ^  lôi r ấ t  t h a n  tiô"c n h ữ n g  s ự  đổ  n á t  

chồxỉg c h ấ t  và  n h ữ n ^  d ò n g  m á u  đ ã  chảy .

C h ú n g  tôi m o n g  C h í n h  Ị ) h ủ  P h á p  đ ì n h  ch ỉ  n g a y  cưộc 

chiên tranh huynh dệ tương tàn này và tin rằng dù có 
nhiou s ự  khó khán vẫn có thể giải quyết cơn khủng 
loảng inộl cách hòa bình và hỢp đạo công bằng.

C h ú n g  tôi  t i n  ở t ư ố n g  la i  s ự  hỢp t á c  t h ả n  t h i ệ n  

g i ữ a  liẾĩi d â n  lộc  c h ú n g  t a ,  v à  m o n g  đợi  C h í n h  p h ủ  

P h á p  dá])  lại  lời k ô u  gọi mới  n à y .

G ử i  C h ín h  p h ủ  P h á p  

đ ẻ  n g h ị  chấm, d ứ t  chiến t ranh .  

2 5 1 1 1 1 9 4 7 .  T ậ p  5, tr. 3 2  - 33.

T r ừ ớ c  b ạ o  lực  c ủ a  t h ự c  d â n  p h ả n  đ ộ n g  P h á p ,  

c h ú n g  tôi  c ầ n  í )hải  t ự  vệ.  N h ư n g  đôì  với  n h â n  d â n  

P l i á p .  c h ú n g  tôi  v ẫ n  g iữ  c h í n h  s á c h  c ộ n g  t á c  t h ậ l  t h à .

C h ú n g  tôi  c h ỉ  m u ô n  độc  l ậ p  v à  t h ô n g  n h ấ t .  C h ú n g  

lô i  (‘hỉ  m u ô n  h ò a  b ì n h .

C ' h ú n g  tôi  k h ô n g  m u ô n  c h i ế n  t r a n h ,  n h ư n g  c h ú n g  

tôi  ( Ịuyẽ t  l ự  vộ d ế n  g iọ t  m á u  cuối  c ù n g .

Chún^ lỏi quyôt khỏng chịu mâ t̂ nước làm nô lộ 
íhựi: (lân lần nữa.

T h ỉ ì^ ứ i  C h inh  p h ủ  P háp ,  N ^ h i viện Phap,  

nhởn d â n  P háp ,  các  nước d â n  chủ trên t h ế  giới.

3 / 1 9 4 7 .  T ậ p  5, tr. 118.
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B ọ n  q u â n  p h i ệ t  t h ự c  d â n  đ à  b ắ t  b u ộ c  c h ú n g  tỏi  

phải liêp tục chiôn cUìu. chúng Lôi sè chiôn dấu dôn 
cùng, chúng tôi lấy câu châm ngôn hiẽn ngang của 
các bạn làm châm ngôn của chúng tôi:

"Thà chết kh ô n g  là m  nô lệ!"
C h ú n g  tôi chiến đ â u  vì công lý. C h ú n g  tôi sõ tồn  tại: 

c h ú n g  tôi sẽ ch iến thắng .

Hdi n h â n  dân Pháp!
Các bạn hãy giúp chúng tôi cứu lâV tính mạng 

c ủ a  b a o  n h i ê u  t h a n h  n i ê n  P h á p  v à  V i ệ t ,  c ứ u  l ấ y  

tình thân thiện giữa hai dán tộc. và cứu lấy khố\ 
L i ê n  h i ệ p  P h á p .

T h ư g ứ i  n h â n  d â n  P h á p  sau cuộc hội kiến  

với Pôn Muýt, đại  diện Cao ủy Pháp Bôlơe.

2 5 /5 /1 9 4 7 .  Tập 5, tr. 128 -129.

Vì quân đội thực dân Pháp xâm lược Việt Nam mà 
có cuộc chiến tranh này. Nhân dân Việt Nam sẵn 
sàng hòa bình cộng tác vối nhân dân Pháp) và nhân 
d â n  t h e ’ giới ,  n h ư n g  n h â n  d â n  V i ệ t  N a m  q u y ế t  k h ô n g  

chịu làm nô lệ, quyết không chịu mất nước.
Hễ còn một tên lính thực dân trên đất nước Việt 

Nam, thì Viột Nam cứ đánh, đánh cho đến thắng.lợi 
h o à n  t o à n ,  đ á n h  c h o  đ ế n  đ ộ c  l ậ p  v à  t h ô n g  n h ấ t  t h ậ t  

sự .

Lời kêu fỊọi nhân dịp  hữ năm  

toàn  qu ốc k h á n g  chiến.

1911211949. Tập 5, tr. 719 - 720.
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T r i ề u  T i ô n  c h o  t a  I h ấ y  k i n h  n g h i ệ m  ỉà  p h ả i  đ á n h  

b a o  giò  c h o  d ế  q u ô c  q u ỵ .  n ó  b iô t  k h ô n g  t h ổ  d á n h  được  

n ữ a .  n ó  mới  c h ị u  đ à m  p h á n .  Đ ừ n g  có ảo  t ư ở n g  m ì n h  

m u ô n  đ à m  p h á n  l à  nó  đ à m  p h á n .

T a  c ũ n g  p h ả i  đ á n h  c h o  P h á p  quỵ .  L ú c  ấv ,  có đ à m  

p h á n  mới  đ à m  p h á n ,  c h ứ  k h ô n g  p h ả i  đ ư a  đ à m  p h á n  

r a  là  n ó  đ à m  p h á n  n g a y  đ â u .  Đ ừ n g  có ảo  tư ở n g .  M ụ c  

đ í c h  c ủ a  n ó  là  x â m  lược.  N ó  m ấ t  99%  c ò n  h y  v ọ n g  1%, 

n ó  v ẫ n  đ á n h .  P h ả i  d á n h  n ó  q u ỵ  nó  m ới  c h ịu .

Đ ế n  c â u  hỏi:  T a  có c h ị u  đ à m  p h á n  k h ô n g ?

1. T ừ  đ ầ u  đ ế n  n a v ,  La c h ủ  t r ư ơ n g  h ò a  b ì n h ;  vì 

P h á p  x â m  lược t a  n ê n  t a  p h ả i  đ á n h .

2. T a  b i ê t  n ê u  k h ô n g  đ á n h  c h o  g iặc  q u ỵ  t h ì  k h ô n g  

b a o  giò nó  x i n  đ à m  p h á n ,  n ê n  t a  p h ả i  đ á n h  n ó  quỵ ;  nó  

q u ỵ ,  nó  x i n  đ à m  p h á n  t a  s ẽ  đ à m  p h á n .  Đ i ề u  k i ệ n  đ à m  

p h á n  r ấ t  đ ơ n  g i ản :

a)  C ú t  đi.

b)  V i ệ t  N a m  h o à n  t o à n  độc l ập .

C h ư a  có n h ư  t h ế  t h ì  c h ư a  đ à m  p h á n .

Bài nói chuyện ở lớp 
chính huán cán hộ trí thức.

71811953. Tập 7, tr. 112, 113, 114.

Bơi vì t h ự c  d ã n  P h á p  cứ tiô]) l ụ c  cuộc  c h i ê n  t r a n h  

x â m  lược.  c h o  n ô n  n h â n  d â n  V i ệ t  N a m  q u y ê t  d á n h  

m a n h  h ờ n  n ữ a ,  t i ê u  d i ê l  s i n h  lưc  đ i c h  n h i ề u  h ơ n  n ữ a .
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q u y ế t  k h á n g  c h i ế n  đ ô n  Lhắng  lợi cuôi  c ù n g .  N h ư n g  

n ô u  C h í n h  p h ủ  P h á p  m u ô n  di đ ế n  d i n h  c h i ô n  ở ViộL 
N a m  b ằ n g  c á c h  t h ư ơ n g  lư ợ n g  v à  m i ìô n  ^iíii q u y ô t  vỉín 
đ ề  V i ệ t  N a m  t h e o  lôì h ò a  b ì n h ,  t h ì  n h â n  d â n  v à  

C h í n h  p h ủ  nước  V i ệ t  N a m  d â n  c h ủ  c ộ n g  h ò a  c ũ n g  s a n  

s à n g  nói  c h u y ệ n .

Lời kêu gọi nhán dịp kỵ niệm 
1 năm toàn quốc kháng chiên.

1211953. Tập 7, tr. 192.

T r o n g  k h i  n h ậ n  đ ị n h  ở m ấ y  n ư ớ c  n à o  đó có t h ể  t iỏn 

đ ế n  c h ủ  n g h ĩ a  x ã  hộ i  b ằ n g  con  đ ư ờ n g  h ò a  b ì n h ,  c h ú n g  
t a  c ầ n  p h ả i  n h ậ n  rõ  r ằ n g :  ỏ n h ữ n g  nước  m à  bộ m á y  

n h à  nước,  lực  l ư ợ n g  q u â n  s ự  v à  c ô n g  a n  c ủ a  g ia i  c áp  
t ư  s ả n  còn m ạ n h ,  t h ì  g ia i  c ấ p  vô s ả n  v ẫ n  c ầ n  ph; 'n 

ch uẩ n  bị đ ấ u  t r a n h  b ằ n g  v ũ  t r a n g .
T r o n g  k h i  n h ậ n  đ ị n h  có k h ả  n ă n g  t h ự c  h i ệ n  t h ô n g  

n h ấ t  b ằ n g  p h ư ơ n g  p h á p  h ò a  b ì n h  ỏ V i ệ t  N a m  ta ,  

c h ú n g  t a  c ầ n  p h ả i  l u ô n  l u ô n  n h ớ  r ằ n g  kẻ  t h ù  c ủ a  
n h â n  d â n  t a  là  đ ế  quôc  M ỹ  v à  b ọ n  t a y  sa i  c ủ a  c h ú n g  
c òn  c h i ế m  g iữ  m ộ t  n ử a  đ ấ t  nước  t a  v à  c h ú n g  đ a n g  
c h u ẩ n  bị c h i ế n  t r a n h ;  vì v ậ y  c h ú n g  t a  c ầ n  p h ả i  lu ô n  

u ô n  n ắ m  v ữ n g  n g ọ n  cò h ò a  b ì n h j  n h ư n g  đ ồ n g  ihờ i  

p h ả i  luôn luôn n ăn g  cao đề  p h òn g  và cảnh giác.

Lcn bể mạc Hội nghị lần thứdimảrộnịỊÌ 
cùa Ban Chấp hành TruỉỉfỊ ươỉì^ 

Đáng Lao động Việt Nam. 
241411956. Tập8jr. 156.
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\Miu'ng. như mộl con Lhü dữ trước khi tắt thở còn gây 
h ạ i  (‘ho  bọn  t h ự c  d á n  P h á p ,  ti^ước k h i  c ú t  vể

nước,  d à  d â n g  m i ể n  N a m  nướ c  c h ú n g  tôi  cho  b ọ n  đê  

quôc Mỹ và bọn này dã cô biến miền Nam nước chúng 
l ô i  t h c à n h  thuộc địa và căn cứ quân sự của chúng.

Như vậy là ỏ Đông - Nam châu Á, chúng tôi đã 
dứn^ ỏ tiền đồn của mặt trận dân chủ và hòa bình 
l o à n  t h ê  giỏi  chô^ng c h ủ  n g h ĩ a  đ ế  quôc v à  chiế^n t r a n h .

Tinh hữu. nghị vô sản thắng lợi.
71111959. Tập 9, tr. 301.

Tuyên ngôn năm 1957 đà nói; Từ chủ nghĩa tư bản 
đ ê n  c l ìủ  n g h ĩ a  xã  hộ i  có i h ế  t i ế n  b ằ n g  h a i  c á c h :  N ế u  

g i a i  c ấ p  vô s ả n  v à  d à n g  M á c  - L ê n i n  t h ậ t  m ạ n h  v à  

dưỢc dại đa sô̂  nhân dán ủng hộ, thì tiến bằng cách 
l ò a  b ì n h .  N h ư n g  n e u  g ia i  c ấ p  t ư  s ả n  c h ô n g  l ạ i  b ằ n g  

b ạ o  lực,  t h ì  t i ô n  b ằ n g  c á c h  k h á c .

Phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tê đoàn kết, đâu tranh, thắng lợi.

17/12/1960. Tập 10, tr. 234.

T r o n g  h ơ n  13 t r i ộ u  n h â n  d â n  m i ề n  N a m  V i ệ t  

N a i n .  Ihì hơn mộL Inệu là nạn nhân của chế độ độc 
l à i  p h á t  xíl.  T ừ  n ă m  1954 .  n g h ĩ a  l à  t ừ  b ả y  n ă m  n a y  

v h ô n g  có n g à y  n à o  là k h ô n g  ,có c h é m  giế t ,  c ư ớ p  bóc. 

(lỏl nhà và Lra Lán dã man. Cuộc: đấu tranh chống chế 
độ d ã  m a n  â y  là  q u y ế n  L h iêng  l i ê n g  c ú a  d ồ n g  b à o  

c h ú n g  tôi  ở m i ề n  N a m  V i ệ t  N a m .  K h ô n g  có b ạ o  lực
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h a y  v u  c á o  n à o  có t h ể  l à m  c ả n  t r ở  đượ c  m ục  (tích đỏ  di 

tớ i  t h ắ n g  ]ợi.

Trả lời phóng vièìi Thông tấn xã 
Cộng hòa dân chủ Đức.

2 Ĩ /7 /1 9 6 L  Tập 10, tr. 378.

C h o  tới k h i  h à n g  v ạ n  ngưò i  đ ã  bị  g iế t  h ạ i  m ộ t  cách  

t à n  n h ẫ n  v à  h à n g  chục  v ạ n  ngưò i  k h á c  bị g i a m  c ầ m  chố t  

d ầ n  c h ế t  m ò n  t r o n g  các  n h à  t ù  v à  t r ạ i  t ậ p  t r u n g  c ủ a  bọn 

N gô  Đ ì n h  D iệm ,  đồ n g  b à o  c h ú n g  tôi ở m i ể n  N a m  mới 

t h ấ y  k h ô n g  có con đ ư ò n g  n à o  k h á c ,  ngoài  con đ ư ò n g  

c h i ế n  đ ấ u  để  b ả o  vộ đời sông  c ủ a  m ì n h  và  gia đ ìn h  mìnl i .  

H ọ  đ a u  đớn  p h ả i  lựa  c h ọ n  g iữa  h a i  con đường,  hoặc  là 

c ầ m  v ũ  k h í  c h i ế n  đ ấ u  hoặc  là bị t i ê u  diệt .

Trả lời ông w. Bớcsét, phóng viên, 
của tuần háo Mỹ Người bảo vệ dãn tộc 

và tuần báo Angiêri Cách mạng châu Phí.
8/8/1963. Tập 11, tr. 115.

C h í n h  đ ế  q u ô c  M ỹ  l à  kẻ đ a n g  tàn  p h á  đ ấ t  nước ta, 
g i ế t  t r ó c  đ ồ n g  b à o  t a ,  m à  c h ú n g  c ò n  g i ả  n h â n  g iả  

n g h ĩ a ,  b a  h o a  t u y ê n  bo* sẽ  g i ú p  m ộ t  t ỷ  đ ô l a  cho  n l i â n  

d â n  V i ệ t  N a m  t a  và  c ác  nướ c  Đ ô n g  - N a m  Á đ ể  “p h á t  

t r i ể n  k i n h  t ế  v à  cải  t h i ệ n  đời  s ô n g ” .

T ổ n g  t h ô n g  M ỹ  G i ô n x ơ n  còn  lớn t i ế n g  đe  d ọ a  d ù n g  

sứ c  m ạ n h  đ ể  kl iuấL p h ụ c  n h â n  dâ i i  La. Dó c h ỉ  là ao  

t ư ở n g  đ i ê n  rồ.  N h â n  d â n  t a  q u y ế t  k h ô n g  b a o  giò  c h ị u  

k h u ấ t  p h ụ c .
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N h ã n  d â n  l a  c h iô n  d á u  h y  s i n h  c h ẳ n g  n h ữ n g  vì tự  
do- độj  l ậ p  r i ỏ n g  c u a  m ì n h ,  m à  còn  vì Lự do. độc l ập  

c h u n g  c ủ a  các  d â n  tộc v à  h ò a  b ì n h  t r ê n  t h ế  giói.

LỜI phát biếu tại kỳ họp thứ hai, Quổc hội 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khóa ĨIl.

10/411965. Tập ỉ l  tr. 432, 434.

N h â n  d â n  V i ệ t  N a m  râ^t v ê u  c h u ộ n g  h ò a  b ì n h ,  
n h ư n ^  h ò a  b ì n h  k h ô n g  t h ể  t á c h  rò i  độc  l ậ p  d â n  tộc.  
N h â r  d â n  V i ệ t  N a m  b i ế t  r à n g  m u ô n  có h ò a  b ì n h  

t h ậ t  s ự  t h ì  ] )hải  có độc  l ậ p  t h ậ t  s ự ;  v à  đâ^u t r a n h  
c h o  cộc l ậ p  d â n  tộc  t ứ c  là  đâ^u t r a n h  b ả o  vệ  h ò a  

b ì n h  N h â n  d â n  V i ệ t  N a m  q u y ế t  k h ô n g  d u n g  t h ứ  

c h o  bọn x â m  lược M ỹ  p h á  h o ạ i  h ò a  b ì n h ,  g i à y  xéo  
ê n  dộc l ậ p .  c h ủ  q u y ề n ,  t h ô n g  n h ấ t  v à  t o à n  v ẹ n  l ã n h  

thổ CLỈa mình.

Trá lời phỏng vấn của đồng chí Phran Phabe, 
phóng viên báo Nước Đức mới.

21911965. Tập 11, tr. 500.

Tư m ấ y  I h ế  k ỷ  n a y .  c h ủ  n g h ĩ a  đô^ q u ô c .  c h ủ  n g h ĩ a  
I hực  d â n  c ũ  v à  m ới  d ã  x â m  lược,  á | )  bứ c ,  bóc lộ t ,  g â y
l.ai l-ọa c h o  n h â n  d á n  các  n ư ớ c  c h â u  á ,  c h â u  P h i  v à  

M ỹ  - j a t i n h .  Vì v ậ y .  n h â n  d â n  á.  P h i .  M ỹ  L a t i n h  đ ã  

k i c r  (ỊuyôL vùnự;  lõĩì c h ó n g  đ ố  q u ố c  Lhực d á n ,  đâ^u 

L r a r h  g i à n h  giíii  p h ó n g  d á n  lộc .  g i à n h  độc  l ập .  t ự  

do .  P h o n g  I r à o  đ ấ u  t r a n h  â y  đ ã  t h u  đưỢc n h i ề u
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t h ắ n g  lợi t o  lớn,  góp  p h ầ n  l à m  ta ĩ ì  r a  hộ  Lhông i h ự c  

d â n  d ế  quôc .

Diện gứl Hội nghị đoàn kết 
nhân dàn Á, Phi, Mỹ Latinh. 

31111966, Tập 12, tr  5.

H i ệ n  n a y ,  đ ế  quôc M ỹ  m ộ t  m ặ t  r á o  r i ế t  t á n g  c ư ờ n g  
v à  m ỏ  r ộ n g  ch iế n  I r a n h  x â m  lược m iề n  N a m  nước 

c h ú n g  tôi, m ặ t  k h á c  d ù n g  k h ô n g  q u â n ,  n é m  bom  b a n  
p h á  d ã  m a n  nước Việ t  N a m  d â n  c h ủ  cộng  hòa,  đồng  
thò i  t u n g  r a  n h ữ n g  l u ậ n  đ iệu  giả dôi về  '‘t h ư ơ n g  lượng  

h ò a  b ì n h ”, h ò n g  lừa  bịp d ư  l u ậ n  t h ế  giới và  cứu  v ã n  
t ì n h  t h ế  n g u y  k h ô n  c ủ a  c h ú n g  ở m i ề n  N a m  Việ t  Nam. . .

Về p h ầ n  m ìn h ,  Đ ả n g  c h ú n g  tôi v à  n h â n  d â n  c h ú n g  

tôi  n g u y ệ n  đ e m  h ế t  t i n h  t h ầ n  và  lực lượng r a  c h iế n  đ ấ u  
c h ô n g  đ ế  quốc  M ỹ  và  t a y  sa i  để  bảo  vệ  độc lập  d â n  tộc. 
b ả o  vệ  t i ề n  đ ồ n  của  p h e  xã  hội  c h ủ  n g h ĩ a  ở Đ ô n g  - N a m  

Á, góp p h ầ n  giữ gìn hòa  b ì n h  ở c h â u  Á v à  t h ế  giới.

Thư chào mừng Đại hội lần thứXXĨĨĨ  
Đảng Cộng sản Liên Xô.

22/3/1966. Tập 12, tr. 56 - 57.

T ừ  t rưóc .  d â n  M ỹ  d a  d e n  d à  có d ấ u  t r a n h  n h ư n g  

c h ỉ  b ằ n g  c á c h  b i ể u  t ì n h  h ò a  b ì n h ,  không d ù n g  bạo 
lực. K ế t  q u ả  ch ỉ  được n h ữ n g  h ứ a  h ẹ n  s u ô n g  c ủ a  bọn  

i h ô n g  t r ị  d a  t r ắ n g .

Cuộc chông  Mỹ, cứu nước c ủa  n h â n  d â n  Việt  N a m  có 
ả n h  h ư ỏ n g  n h i ề u  đ ế n  ngừòi  Mỹ d a  đen.  Họ t h ấ y  r ằ n g  họ
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vói n h â n  d â n  Việ t  N a m  c ù n g  có m ộ t  k ẻ  t h ù  c h u n g  l à  đ ế  

quôc Mỹ. r ằ n g  m u ô n  g i à n h  lấy t ự  do, b ì n h  đ ẳ n g  th ì  p h ả i  

ch ô n g  bạo  lực p h ả n  cách m ạ n g  b ằ n g  bạo  lực cách  m ạ n g ,  

n h ư  n h â n  d â n  Việ t  N a m  đ a n g  l àm.

Mặt trận s ố  2 chống đ ế  quốc Mỹ.
191811966. Tập 12, tr. 123-124.

C h i ê n  t r a n h  k é o  d à i  l à m  c h o  n ư ớ c  M ỹ  c à n g  h a o  

n g ư ờ i  t ô n  c ủ a .  Tôi  vô c ù n g  c ô n g  p h ẫ n  t r ư ớ c  n h ữ n g  t ổ n  

t h ấ t  v à  t à n  p h á  do  quân-  M ỹ  g â y  r a  c h o  n h â n  d â n  v à  

đ ấ t  n ư ớ c  c h ú n g  tôi ;  tô i  c ũ n g  r ấ t  x ú c  đ ộ n g  t h ấ y  n g à v  

c à n g  có n h i ề u  t h a n h  n i ê n  M ỹ  c h ế t  vô í ch  ở V i ệ t  N a m  

vì c h í n h  s á c h  c ủ a  n h à  c ầ m  q u y ể n  M ỹ .

N h â n  d â n  V i ệ t  N a m  c h ú n g  tô i  r ấ t  y ê u  c h u ộ n g  
l ò a  b i n h ,  m ộ t  n ể n  h ò a  b ì n h  c h â n  c h í n h  t r o n g  độc  

l ậ p  v à  t ự  do  t h ậ t  sự .  N h â n  d â n  V i ệ t  N a m  q u y ế t  

chiến đấu đến cùng, không sỢ hy sinh gian khổ, để 
b ả o  vộ  T ổ  q u ô c  v à  c á c  q u y ề n  d â n  tộc  t h i ê n g  l i ê n g  

c ủ a  m ì n h .

Thỉ^ trả lời. Tổng thống Mỹ Rísớt M. Níchxơn-.
251811969. Tập 12, tr. 488.

C á c h  m ạ n g  I h á n g  Mư(Ji đã  d ù n g  b ạ o  lực cách  m ạ n g  

đ á n h  dổ  gia i  cấp  t ư  s ả n  v à  giai c a p  p h o n g  k i ế n  đ ịa  chủ ,  

l ập  n ê n  c h í n h  q u y ề n  c ủ a  n h ữ n g  ngư ò i  lao động,  xây  d ự n g  

môt xã hỏi h o à n  l o à n  mớ], môt xñ hôi  k h ô n g  có người  bóc 

lột  ngvíòi.
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- Trong cuộc đấu tranh gian khố chông kẻ Lhù của 
giai cấp và của dán lộc, cần dùng bạo lực cách mạng  
chống lại hạo lực p h ả n  cách mạng, cỊÍành lấy ch ính  
quyển  và bảo vệ ch ính  quyền.

Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra 
con đường giải phóng cho các dân tộc.
1 n u  1967. Tập 12, tr. 300 - 301, 304.

... nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là 
phải nâng cao tinh thần qẠiyết chiên quyết thăng, 
quyết  tâ m  g iả i  p h ó n g  m iền  N a m , bảo vệ m iền  Bắc,  
tiến tới hòa bỉnh thống nhất Tổ quốc.

Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta 
còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi.

Lời kêu gọi cả nước tiến lên 
đánh thắng giặc Mỹ xâm lưỢc.

311111968. Tập 12, tr. 407.

Tố chức lực lương và sử  dung bao lực cách m ang

Chúng ta phải làm gì?
C h ú n g  t a  k h ô n g  t h ể  đ ặ t  v ấ n  đề  ây m ột  cách  m á y  móc.
Đ i ề u  đó  t ù y  h o à n  c ả n h  c ủ a  m ỗ i  d â n  tộc  c h ú n g  t a .

Đốì vối tôi, c â u  t r ả  lòi đ ã  rõ  ràng :  t rở về  nưóc,  đi vào  
q u ầ n  c h ú n g ,  thức  t ỉ n h  họ, t ổ  chức họ, đ o à n  k ế t  họ, h u ấ n  
u y ệ n  họ. đ ư a  họ r a  đ ấ u  I r a n h  g i à n h  lự  do độc lập.

Thư gửi các bạn cùng hoạt động ở Pháp.
1923. Tập ĩ, tr.l92.
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C á c h  m ệ n h  P h á p  d ạ v  c h o  c h ú n g  t a :

1. D á n  (‘h ú n g  cỏnự: n ò n g  l à  gôc c á c h  m ộ n h ,  t ư  b ả n  

là hoại đáu. khi nó khòng lỢi dụng được dản chúng 
n ữ a ,  t h ì  nó  p h ả n  c á c h  m ộ n h .

2. C á c h  m ộ n h  i h ì  p h ả i  có t ổ  c h ứ c  râ"t v ữ n g  b ề n  th ì  

m ớ i  t h à n h  công .

3. Đ à n  b à  t r ỏ  con  c ũ n g  g i ú p  l à m  v iệc  c á c h  m ệ n h  

được n h i ể u .

4. D â n  k h í  m ạ n h  th ì  q u â n  l í n h  n à o ,  s ú n g  ô n g  n à o  

c ũ n g  k h ô n g  c h ô n g  lại .

5. C á c h  m ệ n h  P h á p  h y  s i n h  r â t  n h i ề u  n g ư ò i  m à  

không sỢ: ta niuôn làm cách mệnh thì cũng không 
nên sỢ phải hy sinh.

Đường cách mệnh ' Cách mệnh Pháp.
1927. Tập 2, tr. 274.

H ỡ i  đ ồ n g  b à o !  H ã y  n o i  g ư ơ n g  vĩ  đ ạ i  c ủ a  d â n  T à u ,  

t ổ  c h ứ c  n h ữ n g  hộ i  c ứ u  q u ô c  c h ô n g  P h á p ,  c h ô n g  
iVhậ t .

Hõi  c ác  b ậ c  p h ụ  h u y n h !  H ờ i  c ác  b ậ c  h i ề n  h u y n h  c h í  

sĩ .  M o n g  c á c  n g à i  noi  g ư ơ n g  p h ụ  l ã o  đời  n h à  T r ầ n  

Lrước h ọ a  g i ặ c  N g u v ê n  x â m  l ấ n .  đ ã  n h i ệ l  liệt h ô  h à o  

c o n  e m  t h a m  g i a  sự  n g h i ệ p  c ứ u  qiiôc.

Hõi  c ác  b ậ c  p h ú  h à o  y ô u  nước ,  t h ư ơ n g  nòi! H õ i  các  

b ạ n  công .  n ô n g ,  b i n h ,  I h a n h  n i ê n ,  p h ụ  n ữ .  c ô n g  chức .  

Liổu tliươn^ !̂
T r o n g  lúc  n à v  quyển  lợi d â n  tộc g iả i  p h ó n g  cao hơn 

hết thảy.  C h ú n g  t a  p h ả i  đ o à n  k ế t  lạ i  đ á n h  đ ổ  b ọ n  đ ế
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q u o c  v à  b ọ n  Viột  g i a n  đ ặ n g  c ứ u  g iô n g  Xìòi  r a  khỏ i  

nư ớ c  sôi  l ử a  nóng.

Kinh cáo đồng hào.
61611941, Tập 3, tr. 198.

D â n  t a  p h ả i  m a u  m a u  tổ  c h ứ c  lại .  N ô n g  d â n  p h ả i  

v à o  ‘‘N ô n g  d â n  C ứ u  q u ô c  hộ i ' ’. T h a n h  n i ê n  p h ả i  và o  
“T h a n h  n i ê n  C ứ u  q u ô c  h ộ i ” . P h ụ  n ữ  vào  " P h ụ  n ữ  C ứ u  

q u ô c  h ộ i ” . T r ẻ  con v à o  " N h i  đ ồ n g  C ứ u  quôc  h ộ i ” . C ô n g  
n h â n  v à o  “C ô n g  n h â n  C ứ u  quô'c h ộ i ”. B i n h  l ín h  và o  
“B i n h  l í n h  C ứ u  quốc  h ộ i ” . Các  b ậ c  p h ú  h à o  v ă n  sĩ v à o  

“V i ệ t  N a m  C ứ u  q u ô c  h ộ i ” .
N h ữ n g  h ộ i  ấ y  do V i ệ t  N a m  độc l ậ p  đ ồ n g  m i n h  l à n h  

đạo .  N g ừ ờ i  có t i ề n  g i ú p  t i ền ,  k ẻ  có s ứ c  g i ú p  sức.  Đ ồ n g  
t â m  hỢp lực.  M u ô n  n g ư ờ i  m ộ t  lòng.

Thế giới đại chiến và phận sự dân ta.
2111211941. Tập 3, tr. 209,

K h ô n g  có m ộ t  sức  m ạ n h  t h ô n g  n h ấ t  c ủ a  cả  nước,  
k h ô n g  có s ự  g i ú p  đõ  m ạ n h  m ẽ  c ủ a  b ê n  ngoà i ,  c ông  
cuộc  v ậ n  đ ộ n g  g i ả i  p h ó n g  k h ó  m à  t h à n h  c ô n g  được,  

n h ấ t  l à  h i ệ n  n a y ,  c h ú n g  t a  đ a n g  đ ứ n g  t rư ớ c  h a i  t ê n  
c ướp  x â m  lược h u n g  ác  n h ấ t  c ủ a  p h ư ơ n g  Đ ô n g  và  

p h ư ơ n g  T â y ,  c h ú n g  t a  l ạ i  c à n g  c ầ n  t o à n  d â n  n h ấ t  t r í ,  

c à n g  c ầ n  s ự  g i ú p  đỡ c ủ a  b ê n  n g o à i .

M u ô n  doAĩ) k ế t  t o à n  d â n .  c ầ n  p h ả i  có m ộ t  đ o à n  Lhổ 

r ộ n g  lớn,  r ấ t  độ l ư ợ n g  th ì  mới  có t h ể  t h u  h ú t  được  mọi  

đ o à n  t h ể  v à  cá  n h â n  có l ò n g  t h i ế t  t h a  y ê u  nước,  k h ô n g
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p h â n  b i ộ t  tuổ i  tác ,  gá i  t r a i ,  t ô n  giáo,  n g h ề  n g h i ệ p ,  g ia i  

cấỊ). đ an g  phái. M ụ c  đích của đoàn thể ấy phải thiê^t 
Lhực t i ẻ u  biổu cho n h ữ n g  yôu  c ầ u  và  n g u y ệ n  v ọ n g  c ủ a  

n h â n  d â n  cả nước: Đ o à n  k ế t  t o à n  d â n ,  t r a n h  t h ủ  ngoạ i  

v i ệ n ,  đ á n h  đuổi  k ẻ  t h ù ,  khô i  p h ụ c  T ổ  quôc .  T h á i  độ c ủ a  

( íoàn  t h ể  ấy  p h ả i  c a o  cả.  n g a y  t h ẳ n g ,  mới có t h ể  khôneí  

t h i ê n  l ệch ,  k h ô n g  d ự a  t r ê n  đ ị n h  k i ế n  c ủ a  m ộ t  đ ả n g  

p h á i ,  m ớ i  có Lhể được  sự  t in  t ư ở n g  v à  ủ n g  hộ  c ủ a  các  tổ  

chức ,  c á c  đ ả n g  p h á i  v à  c ủ a  t o à n  d â n .

Báo cáo của Phân hội Việt Nam  
thuộc Hội quốc tế  chống xẫm lược.

3/1944. Tập 3, tr. 452,

N h ờ  sức  hy  s i n h  p h ấ n  d â u  c ủ a  t o à n  quôc  đ ồ n g  b à o  

n g ó t  8 0  I iăm  nay .  n h ấ t  là t r o n g  õ n ă m  nay ,  c h ú n g  t a  d ã  

x â y  đ ắ p  dưỢc n ề n  t ự  do  dộc l ập  c ủ a  c h ú n g  ta .  N g à y  n a y  

c h ú n g  t a  c ầ n  c ủ n g  cô" n ề n  t ự  do độc l ậ p  ấ y  để  c h ô n g  lại  

VỚI sự dã tâm x â m  láng của bọn đ ế  quôc P h á p .

ĨVlurm c ủ n g  cò n ề n  t ự  do  độc  l ậ p  ấy ,  c h ú n g  t a  c ầ n  

s ứ c  h y  s i n h  p h ấ n  đ â \ i  c ủ a  l o à n  q u ô c  d ồ n g  bào :  n h ư n g  

c h ú n g  t a  c ũ n g  r ấ t  c ầ n  sức  q u y ê n  g i ú p  c ủ a  n h â n  d â n ,  

n h ấ t  l à  n h ữ n ^  n h à  g i à u  có.

Thư  gửi đổng bào toàn quốc 
nháìi dịp "Tuần lễ vàng”.
1719/1945. Tập 4, tr. 17.

P h ả i ,  c l ì i i ì ìg  tô i  s è  i h à n g ,  n h ư n g  với b a o  n h i ê u  

Lang  tóc  d i ê u  t à n  c h o  niiởc r i ì á p .  n ư ớ c  Viộ t .  N ế u  t h ự c
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d â n  k h ô n g  g â y  h ấ n  th ì  h a i  d â n  tộc  l a  d ã  d ỡ  t h i ệ t  b a o  

c ủ a  cải .  b a o  m ạ n g  n g ư ò i .  V à  c h ú n g  t a ,  n h ữ n g  ngi íồi  

cha, ngưòi mẹ Pháp - Việt đã không phải khóc cho 
bầy con gục ngã giữa tuổi xanh, con chúng tôi hy sinh 
đ ể  b ả o  vệ  T ổ  quôc ,  c o n  các  b ạ n  h y  s i n h  vô  ích t r ê n  

m ộ t  m ả n h  đ ấ t  x a  lạ ,  đ ể  b ả o  vệ  n h ữ n g  c u ồ n g  v ọ n g  l à m  

ô n h ụ c  t r u y ề n  t h ô n g  n ư ớ c  P h á p  k i ê u  h ù n g !

... Giò phút  này, giữa lúc dân tộc chúng tôi đang chiến 
đ ấ u  c h ô n g  t h ự c  d â n  q u y ế t  l iệ t  hơn  b a o  giờ hế t ,  n ế u  tôi 

t h ấ y  c ầ n  p h ả i  n h ắ c  lạ i  ước vọng  c ủ a  c h ú n g  tôi  t h i ế t  t h a  

vối h ò a  b ì n h ,  b ì n h  đ ẳ n g  v à  cộng  t ác  t h à n h  t h ậ t  t h ì  tôi 

c ũ n g  p h ả i  bá o  cho các  b ạ n  biô t  t h ê m  m ộ t  l ầ n  n ữ a  cái  

nhịp điên rồ vô hạn của bọn thực dân đang làm kiệt quệ 
nước  P h á p  để  h ò n g  bóp  n g h ẹ t  nước Việ t  N a m .  Họ s ẽ  I'út 

r u ộ t  các  b ạ n  tới c ù n g  v à  l à m  u y  t ín  các  b ạ n  bê n  V iễn  
Đ ô n g  c ũ n g  n h ư  t r ê n  t h ế  giới t h ậ t  h ế t  p h ư ơ n g  cứ u  chữa .

C h ỉ  c ác  b ạ n  mối  có t h ể  n g ă n  cho  v i ễ n  ả n h  đó k h ô n g  

t r ở  n ê n  s ự  t h ự c .  C á c  b ạ n  h ã y  góp s ứ c  vối  d â n  tộc 
c h ú n g  tôi :  c h ú n g  t a  h ã y  đ á n h  q u ỵ  b ọ n  t h ự c  d â n .  

C h ú n g  t a  h ã y  c ù n g  n h a u  x â y  d ự n g  h ò a  b ì n h ,  d â n  c h ủ  

v à  h ò a  k h í  g i ữ a  h a i  d â n  tộc  t a .

Điện gửi nhản dân Pháp nhân ngày 
1911211948. Tập 5, tr. 535.

Đ ộc  l ậ p  c ủ a  V i ệ t  N a m  l u ô n  l u ô n  n h ò  nơi  lực  l ư ợ n g  

của Việt Nam.

Trá lời nhà báo Mỹ Harôn ỉxăc.
5/3/1949, Tập 5, tr. 572.
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Đ ể  ^ i à n h  lại  n ô n  dộc  l ậ p  d â n  tộc  v à  s ự  t h ô n g  

n h ấ t  d â ì  nước rủíx m ì n h ,  n h â n  d â n  V i ệ t  N a m  s ẵ n  

s à n g  d ấ u  t r a n h  10 n ă m ,  l õ  n ă m .  2 0  n á m  h o ặ c  h ơ n  

n ữ a ,  n ế u  c ầ n  t h i ế t ! . . .  c à n g  g ầ n  đ ô n  t h ắ n g  lợi,  c h ú n g  

t a  c à n g  g ặ p  n h i ề u  k h ó  k h á n .  N h ư n g  c h ú n g  t a  đ ã  

q u y ế t  t â m  k h ắ c  p h ụ c  t ấ t  c ả  n h ữ n g  k h ó  k h ă n  v à  

c h ị u  đ ự n g  m ọ i  h y  s i n h  đ ể  đ ạ t  m ụ c  đ í c h  c ủ a  m ì n h :  

} ) á n h  đ u ổ i  t ấ t  c ả  b ọ n  x â m  lược  v à  g i ả i  p h ó n g  T ổ  

q u ô c  c ủ a  c h ú n g  la .

Q u y ế l  t â m  b ề n  bi' dó,  n i ề m  t i n  t ư ở n g  k h ô n g  gì l a y  

c h u y ể n  nổ i  đó  c ủ a  m ộ t  d â n  tộc  l à  s ự  bảo đ ả m  vữ n g  
chắc của th ắ n g  lợi cuối cũng.  V à  V i ệ t  N a m  sẽ  

i h ấ n g .

Nước Việt Nam- đấu tranh 
cho nền độc lập của mình.
221311950, Tập 6, tr. 33.

ỉ ) ể  v ạ c h  rõ  đ ư ờ n g  lôi đ ấ u  t r a n h  c ho  t o à n  t h ể  d â n  

Lộc ViệL N a m ,  c h ú n g  tô i  đ ã  đ ư a  r a  n h ữ n g  k h ẩ u  h i ệ u  

s a u  đây :  c ủ n g  cô h ò a  b ì n h ,  Lhực h i ệ n  t h ô n g  n h ấ t  đ ấ t  

nước ,  g i à n h  độc l ậ p  d â n  tộc  h o à n  t o à n ,  p h á t  t r i ể n  n ề n  

d á n  c h ủ  t r o n g  c ả  nước.

Tronq:  n h ữ n g  đ i ể ư  k i ệ n  đó  cuộc  đ â u  t r a n h  c h í n h  t r ị  
ì ì (mì n a y  cl ì i iyổi ì  l ừ  g i a i  d o ạ n  I h ự c  h i ệ n  đ ì n h  c h i ê n  

s a n g  gia i  d o ạ n  m(3i: gi-ai ( loạn d ả u  Lranh  c l i í n h  Irị  

n h ằ m  c h ô n g  n h ừ n g  â m  m ư u  n h e n  lạ i  n g ọ n  l ử a  c h i ế n
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t r a n h  v à  n h ằ m  t h ự c  h i ệ n  l l ìông  n h ấ l  đ ấ t  nước b ằ n ^  

t ổ n g  t u y ể n  cử  t r o n g  I h á n g  7 - 1956.

Chả nqhla Lenin và cồng cuộc 
giải phóng C Á C  dân tộc bị áp bức.

4! 1955, Tập 7, tr. 519,

L à m  c h o  m i ể n  Bắc  v ữ n g  m ạ n h  v à  t i ế n  bộ tứ c  là  

t h i ế t  t h ự c  c h i ế u  cô' m i ề n  N a m .
' Có n g ừ ò i  h ỏ i  r ằ n g ;  M ặ t  t r ậ n  có C ư ơ n g  l ĩ n h  tô t ,  

n h ư n g  n ế u  b ọ n  M ỹ  - D i ệ m  cứ  ỳ r a  t h ì  t h ế  nào?
C â u  t r ả  lời là:  b ả n  c h ấ t  c ủ a  h ò n  đ á  là  cứ ỳ  r a ,  

í h ô n g  n h ú c  n h í c h .  N h ư n g  k h i  n h i ề u  l ìgưòi đ ồ n g  t â m  
h i ệ p  lực  m à  xô đ ẩ y .  t h ì  d ù  t ả n g  đ á  to  m ấ y .  n ặ n g  m ấ y .  
c ũ n g  p h ả i  l á n .

C h ú n g  t a ,  đ ồ n g  t â m  h i ệp  lực. k i ẽ n  quyô t  c ủ n g  cô 
m i ề n  Bắc.  k i ê n  q u 3' ế t  t h ự c  h i ệ n  C ư ơ n g  l ĩnh  c ủ a  M ặ t  
t r ậ n  đó  là  m ộ t  lực  lượng xô đẩ y  vô c ù n g  m ạ n h  mẽ,  d ù  
M ỹ  - D i ệ m  muôVi ỳ  r a  c ũ n g  k h ô n g  ỳ dược, m u ô n  k h ô n g  
l á n  c ũ n g  cứ  p h ả i  lán.

Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mọc Đại hội 
thành lập Mặt trận Tô quốc yiệt Nam, 

101911955. Tập 8, tr. 67 - 68.

K h i  m ộ t  d â n  tộc d ã  d o à n  k ế t  c h ặ t  chõ.  v ù n g  d ậ y  
chiên đâ"u dể giành lại quyền dộc lập của minh, thì 
k h ô n g  có lực  l ư ợ n g  p h ả n  đ ộ n g  n à o  n g ă n  c a n  ílược họ  
và họ nhất dịnlì Lháng lợi.

Điện Biên Phủ.
211611959. Tập 9, tr. 463.
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"rhấm nhuán chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng (ỉã dể 
r a  đ ư ờ n g  lôi c á c h  inạn^^ đ ú n g  đ á n .  T r o n g  b ả n  C ư ơ n g  

ĩnh cách mạng tư sán dán quyền năm 1930. Đảng đã 
nêu rõ nliiộm vụ chông đ ế  quốc và chống phong kiến, 
t h ự c  h i ệ n  d â n  tộc  đôc l ập .  n g ư ờ i  c à y  có r u ộ n g .  C ư ơ n g  

]nh ấy rất phù hỢp vối nguyộn vọng thiết tha của đại 
d a  sô  ̂n h ả n  d â n  t a  là  n ô n g  d â n .  Vì v ậ y .  Đ ả n g  đ ã  đ o à n  

<êt được những lực lượng cách mạng to lớn chung 
q u a n h  giai cấp mình...

N g a y  t ừ  n g à y  inới r a  dời. Đ ả n g  đã  tổ  chức  v à  l ã n h  đ ạ o  

m ộ t  p h o n g  I r à o  q u ầ n  c h ú n g  m ạ n h  lớn x ư a  n a y  c h ư a  t ừ n g  

có (ỉ nước ta - phong trào Xô viết Nghệ - Tinh năm 1930. 
(ịưần chúng công nhân và nông dân hai tỉnh Nghệ An, Hà 
l ì n h  đ à  nổi lên l ậ l  dổ a u y ề n  t h ô n g  t r ị  c ủ a  đ ế  quôc v à  

p h o n g  kicn.  t h à n h  lập  c h ín h  q u y ế n  xô v iê t  công  n ô n g  b inh ,  

b a n  bô  ̂quyển  t ự  do d â n  c h ủ  cho n h â n  d â n  lao động,

... PhoníỊ trào tuv thâ t̂ bại, nhưng nó rèn luyện lực 
l ư ợ n g  c h o  c u ộ c  C á c h  m ạ n g  t h á n g  T á m  t h ắ n g  lợi s a u  
ĩiày.

Ba mươi năm hoạt động của Đảng.
61111960. Tập 10, tr. 9.

C h ú n g  ta  p h ả i  luôn luôn n â n g  cao c ả n h  giác  và  t i n h  

than you nước của nhân dân. dựa vào lực lượng của nhân 
(lâìi, s ẵ n  s à n g  đ ậ p  t a n  â m  mư’u dịch p h á  hoại.

Bài nói chu vện với đồng bào 
uà cán hộ tính Nghệ An.

911211961. Tập 10, tr. 450.
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MưôVi đánh đuối bọn xâm lược, muôn giành lại tự do. 
độc lập cho dân tộc mình thì cần phải tổ chức một chính 
đảng của giai cấp công nhân, phải tập hỢp mọi lực lưỢng 
yêu nước thành lập một mặt trận chông đê quốc, phải (lựa 
vào lực lượng đông đảo nhất và nghèo khổ nhất là nòng 
dân và phải đoàn kết chặt chẽ với giai cấp vô sản thế giới.

Lênin, người thầy vĩ đại 
của cách mạng Việt Nam.

221411962. Tập lồ, tr. 550.

Chỉ có sự đoàn kết chặt chẽ của các lực lượng hòa 
bình trên toàn thế giới vổi những hành động cưđng 
quyết đòi giải trừ quân bị và bảo vệ hòa bình mới có 
thể đập tan âm mưu thâm độc và đầy tội ác của 
những kẻ gây chiến.

Điện gửi Đại hội thệguH 
đòi giải trừ quân bị và bảo vệ hòa bính.

171711962. Tập 10, tr. 568.

... khi phải đương đầu với kẻ địch hung ác, một 
dân tộc dù bé nhỏ, nếu luôn luôn cảnh giác, đioàn kết 
nhất trí, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh, thì cuoi 
cùng nhất định thắng lợi.

ủng hộ Cu Ba chống dê quiìc Mỹ.
411211962. Tập Í0„ tr, 652.

Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Mặt t rậ -1 dân tộc 
giải phóng miền Nam, đồng bào miền Nsm không
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phâï\ })iệt gái. trai, già, trẻ; không phân biệt sì, nông, 
công, thương; không phan biột ngưòi Kinh, ngưòi 
Thượng: đồng tâm nhất trí, vượt mọi khó khán gian 
khổ, kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi cuô"i cùng.

Trong khi miền Bắc ra sức thi đua xây dựng chủ 
nghía xã hội để ủ n g  hộ đồng bào miền Nam, thì đồng 
bào miền Nam anh dũng chiến đâ"u để bảo vệ công 
cuộc xây dựng hòa bình ở miền Bắc.

Lời phát biểu tại kỳ họp 
thứ sáu Quôc hội khóa IL 

8/5/1963. Tập 11, tn 61 - 62,

Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân lương 
Llnộn trên thê giới ai cũng muôn hòa bình. Nhưng 
phải đoàn kết đâ^u tranh chông đế quôc thực dân thì 
mới giành đưỢc hòa bình thật sự.

Hòa binh kiểu Mỹ tức là binh họa.
29/6/1963. Tập 11, tr. 105.

Tôi muôn nói thêm với những ngưòi bạn Mỹ rằng:
Chang những chúng tôi đau xót vì đồng bào miền 

Nam chúng tôi phải gian khổ, hy sinh, mà chúng tôi 
củng thương xót cho các bà mẹ và ngưòi vỢ Mỹ đã mât 
con, mât chồng trong chiến tranh phi nghĩa ở miền 
Nam Việt Nam do bọn quân phiệt Mỹ tiến hành.

Chún^ La khôn^ Ihổ cứ để Chính phủ Mỹ và bọn 
tay sai làm theo ý muôn đen tôi của chúng. Đã đến 
lúc phải chặn bàn tay đẫm máu của chúng lại!
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Đương nhiên, trước hết đồng bào miển Nam chúng 
tôi phải chiế^n đâ̂ u đôn cùng để tự giải phóng.

Nhưng nhân dân Mỹ cũng là nạn nhân của đế quôc 
Mỹ, các bạn hãy cùng nhân dân Việl Nam đâu tranh 
quyết liệt chông bọn quân phiệt hiếu chiến và xâin 
ược ở nưốc các bạn.

Hãy đòi chấm dứt ngay cuộc chiến tranh bẩn thỉu 
ở miền Nam Việt Nam!

Trả ỉời Tạp chí Mainôríty ổp oăn.
511964. Tập 11, tr. 275.

Đế quốc Mỹ đang thâ t̂ bại ti’ong '‘chiến tranh đặc 
biệt” ở miền Nam và trong chiến tranh ‘1eo thang'’ phá 
hoại miền Bắc Việt Nam, trước hết là do sự đoàn kết 
chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết của hơn 30 triệu nhân 
dân Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập, thông nhất và toàn 
vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mình. Được sự ủng hộ và giúp 
đỡ nhiệt tình của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giói, kể cả nhân 
dân tiến bộ Mỹ, nhân dân Việt Nam chúng tôi càniỊ 
thêm sức mạnh tinh thần và vật chất, càng thêm quyết 
tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Trá lời phỏng vấn các báo 
Hôm nay và Cách mạng (Cu Ba).

30 Ị 7 Ị 1965. Tập 11 tr. 480.

Miển Nam  anh hùng có đội quân đấu t r anh  chính 
trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu
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trí và diũng cám làm cho địch phải khiếp sỢ và gọi họ 
à “dội CỊuân tóc dài”.

Phát hiểu tại Lẽ kỷ niệm lần thứ 20 
ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

19! 10! 1966. Tập 12, tr. 149,

Dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và trên cơ 
sở liên minh công nông ngày càng vững chắc, trong 
mỗi giai đoạn cách mạng, cần tập hỢp mọi lực lượng  
cách m ạ n g  và tiến bộ th à n h  m ộ t  m ặ t  trậ n  rộng rãi, 
thực hiện thố^ng nhất hành động dưới nhiều hình 
thức giữa các lực lượng ấy để chông kẻ thù chưng.

Tìiy tình hình cụ thể mà quyết định những hình 
ihức đấu tranh cách mạng thích hỢp. sử dụng đúng và 
khéo kẻt hỢp các hình thức đấu tranh vũ trang và đấu 
tranh chính trị dể ẹiành Lhắng lợi cho cách mạng.

Cách mạng tháng Mười vĩ đại 
mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc.

1 ! l ĩ  Ị 1967. Tập 12, tr. 304

Chínli phủ Mỹ dã buộc hàng chục vạn thanh niên Mỹ 
pliải chèt và bị thương vô ích trên chiôn trường Việt Nam.

Chính phủ Mỹ xài Ị)hí vổ chiến Lranh ở Việt Nam 
niỗi năm hàng clìực' iy dòla tiền mồ hôi nước mắt của 
nhân dân Mỹ.

Nói tóỉìi lại. bọn xâm ỈƯỢr Mỹ (’hang những phạm 
Lội ác ílôi vói Viột Nam mà còn làm chết người, hại 
của và bỏi nhọ danh dự của nưốc Mỹ.
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Các bạn ra sức đấu Iranh đòi Chính phủ Mỹ phải 
chấm dứt xâm lưỢc Việt Nam, vừa bảo vộ chính 
nghĩa, vừa ủng hộ chúng tôi.

Vì độc lập, tự do và thông nhất của Tổ quôc mình, 
vì muô"n sông hòa bình hữu nghị với tất cả các dân tộc 
trên thế  giới, cả với nhân dân Mỹ. toàn dân chúng lôi 
đoàn kết nhất trí, kiên quyết chông đê quôc Mỹ xâm
lược.

Điện gửi các bạn người Mỹ 
nhân dịp năm mới 1968.

3111211967. Tập 12, tr. 325 - 326.

Dưới sự lãnh đạo sáng suôt của Mặt t r ận  dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam. từ đầu Xuân năm 
nay, đồng bào, chiến sĩ và cán bộ miền Nam ta dã 
tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt, đánh I'ất giỏi, 
thắng rất to. Giương cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, kết hỢp chặt chẽ đấu tranh quân sự, chính LrỊ 
và binh vận,...

Thư gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ 
và Trung ương Mặt trận dân tộc 

giải phóng miền Nam.
81511968. Tập 12, tr. 352.
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II. KHỞI NGHĨA VŨ TRANG

M ục đ ích  của khở i n g h ĩa  vũ tra n g

V i ệ t  N a m  độc l ậ p  đ ồ n g  m i n h  (nói  t ắ t  l à  V i ệ t  M i n h )  

c h ủ  t r ư ơ n g  l i ê n  h i ệ p  h ế t  t h ẩ y  các  t ầ n g  lớp n h â n  d â n ,  

c ác  đ o à n  t h ể  c á c h  m ạ n g ,  các  d â n  tộc  b ị  á p  b ứ c  đ o à n  

k ô t  l ạ i .  c h i ế n  đ ấ u  đ á n h  đ ổ  c h ủ  n g h ĩ a  đ ế  q u ô c  p h á t  x í t  

N h ậ t -  g i à n h  q u y ề n  độc  l ậ p  c h o  n ư ố c  V i ệ t  N a m .

S a u  k h i  đ á n h  đ u o i  đưỢc đ ế  q u ô c  p h á t  x í t  N h ậ t ,  sẽ  

ậ p  l ê n  c h í n h  p h ủ  n h â n  d â n  c ủ a  n ư ớ c  V i ệ t  N a m  d â n  

c h ủ  c ộ n g  h ò a ,  l ấ y  cò đỏ,  s a o  v à n g  n ă m  c á n h  l à m  q u ô c  

cò.

Chương trình Việt Minh. 

1941. Tập 3y tr. 583.

C u ộ c  d ả n  tộc  c á c h  m ạ n g  t h à n h  c ô n g  n à y  có n h ữ n g  

ý  n g h ĩ a  r ấ í  to  t á t  m à  c h ú n g  t a  c ầ n  p h ả i  n h ậ n  rõ .  Ý 

n g h ĩ a  dó là:  t i ’0 n g  m ộ t  ihò \  g i a n  Yấí v ắ n .  c h ú n g  t a  đ ã  

p h á  l a i i  chố  áộ q u ă n  chủ  chuyên  c h ế  m ấ y  n g h ì n  n ă m  

na\*. C h ú n p  Irì ílà đ í ín ỉ ì  dổ r á i  n ề n  t h õ n ^  I r ị  c ủ a  h a i  

đô q u ô c  c h ủ  n g h ĩ a :  P h á p  v à  N h ậ t .  C h ú n g  La đ ã  l ậ p  

n ê i i  m ộ t  c h í n h  t h ể :  D â n  c h ủ  c ộ n g  h ò a .  Đ ó  l à  m ộ t
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c u ộ c  t h ắ n g  lợi x ư a  n a y  c h ư a  t ừ n g  t h ấ y  t r o n g  l ịch sử  

n ư ớ c  ta .

Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà.

171911945. Tập 4, tr. 19.

Cách m ạng tháng Tám  dã  giải  p h ó n g  đồng  bào  la  r a  
khỏi  c h ế  độ q u â n  c h ủ  c h u y ê n  c h ế  và  x iềng  xích thực  dân.

Cách m ạng  tháng Tám  đ ã  x ả y  d ự n g  cho  n h â n  d â n  t a  
cái  n ể n  t ả n g  D â n  c h ủ  cộng  h ò a  và  t h ô n g  n h ấ t  độc lập.

Noi  g ừ ơ n g  C á c h  m ạ n g  1776  c ủ a  Mỹ,  C á c h  m ạ n g  
t h á n g  Táxn t r a n h  t ự  c h ủ  ch ô n g  n g o ạ i  x â m .

C ũ n g  n h ư  C ách  m ạ n g  1789 c ủ a  P h á p ,  Cách  m ạ n g  
t h á n g  T á m  th ự c  h à n h  lý tưởng: B ìn h  đẳng ,  T ự  do, Bác ái.

T h e o  gó t  C á c h  m ạ n g  1911 c ủ a  T à u .  C á c h  m ạ n g  
t h á n g  T á m  t h ự c  h i ệ n  c h ủ  n^ h ĩa :  D â n  tộc, D â n  quyổn ,  
D â n  s in h .

Thư gửi đ ồn g  bào toàn quốc 

nhân dịp ky niệm Cách mạng tháng Tám.

191811947. Tập 5, ír. 187.

T r o n g  80 n ă m  xiểng  nô lệ c ủ a  t h ự c  d â n ,  b iế l  bao  l iệt  sĩ, 

b iế t  bao  con c h á u  o a n h  l iệt  c ủ a  Việ t  N a m  đ ã  h y  s inh 

xương  m á u  vì Tổ  quôc. Kết  q u ả  đ ầ u  t iôn là caiộc Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám.  K ế  iheo đó là cuộc tu y ô n  bc) Việt N a m  
độc lập ngày 2 tháng 9.

Lời kèỉi gọ i  nliủìi d ịp  Ả ' V  niựỉii Cctclì m ạ n g  

tháng Tám và ngày Độc lập 2 tháng 9.
Ỉ 9I SI 1949 ,  Tập 5̂  tr. 665.

40



S a u  k h i  C á c h  m ạ n g  t h á n g  T á m  n á m  194Õ đ ã  đ á n h  
dỏ  nciì  l l i ỏ n g  Lrị c ủ a  dô quôc  N h ậ t  v à  P h á p  ở V i ệ l  
N a m .  n ư ớ c  V iộ l  N a m  d á n  c h ủ  c ộ n g  h ò a  t h à n h  lập .

Lời tuyên bố của Chính phủ nước Việt Nam  
dản chủ cộng hòa càng Chính phủ  

các nước trên thế  giới.
Ĩ 4 / ĩ /1950. Tập 6, tr. 7.

C á c h  m ạ n g  t h á n g  T á m  d ã  l ậ t  đ ổ  n ề n  q u â n  c h ủ  

m ấ v  m ư ơ i  t h ế  kỷ .  đ ã  đ á n h  t a n  x i ề n g  x í c h  t h ự c  d â n  

gí in  100  n á m .  đ à  đ ư a  c h í n h  q u v ổ n  l ạ i  c h o  n h â n  d â n ,  

đ ã  x â y  d ự n g  n ô n  t ả n g  c h o  n ư ớ c  V i ệ t  N a m  d â n  c h ủ  

c ộ n g  h ò a .  độc l ậ p .  t ự  do,  h ạ n h  p h ú c .

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng.

1 ỈI2 /1 9 5 L  Tập 6, tr. Ỉ60.

T r ả i  80  n á m  b ị  t h ự c  d â n  P h á p  á p  b ứ c  bóc  lộ t  t à n  

tộ. n h â n  d â n  t a .  dướ i  sự  l ã n h  đ ạ o  c ủ a  Đ o à n  t h ể ,  đ ã  

d o à n  k ế t  v à  m ạ n h  b ạ o  c h ô n g  q u â n  t h ù ,  đ ã  v ù n g  l ê n  

d ấ i i  t r a n h ,  đ ã  t h à n h  c ô n g  t r o n g  c u ộ c  C á c h  m ạ n g  

t h á n g  T á m .  đ ã  l ậ p  n ô n  nướ c  V i ộ t  N a m  d â n  c h ủ  c ộ n g  

h ò a .  độc  lộp  v à  l l i ô n g  n h ấ l .

Lời kêu gọi nhân dịp kv niệm 
Cách nựiììg tháng Tám và ngày Độc lập,

21911952. Tập ổ. tr. 55L

C á c h  m ạ n g  t h á n ^ T á m  i h à n h  c ô n g ,  t a  l ậ p  X’a c h í n h  

p h u  mới .  q u â n  đội .  c ô n ^  a n .  l ò a  á n ,  p h á p  l u ậ t  m ới  c ủ a
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n h â n  d â n  đ ể  c h ô n g  k ẻ  đ ị c h  Lrong v à  n goà i ,  v à  đ ể  g u ì  

g ì n  q u y ề n  lợi c ủ a  n h â n  d â n .

Thường thức chính trị - Nhản dáỉì 
dân chủ chuyên chính.

1953. Tập 7, tr. 217.

S u ô t  80  n ă m  t r ư ớ c  đ â y ,  b ọ n  v u a  c h ú a  p h o n g  k i ê n  

đ ã  b á n  T ổ  q u ô c  t a  v à  n h â n  d â n  t a  c h o  t h ự c  d â n  P h á p .  

T r o n g  t h ờ i  k ỳ  đ e n  tô i  ấy ,  ô n g  c h a  t a  rồ i  đ ế n  c h ú n g  t a  

đã đấu  t r a n h  không ngừng, để g iành lại tự do độc lậỊ) 
c h o  d â n  tộc.

T r o n g  cuộc  T h ế  giới  c h i ế n  t r a n h  t h ứ  h a i ,  L i ê n  Xô 

đ ạ i  t h ắ n g ,  đ ã  t i ê u  d i ệ t  p h á t  x í t  Đ ứ c  v à  q u â n  p h i ệ t  

N h ậ t .  C u ộ c  đ ạ i  t h ắ n g  ấ y  đ ã  g i ú p  C á c h  m ạ n g  t h á n g  

T á m  c ủ a  c h ú n g  t a  t h à n h  công.
M ụ c  đ í c h  C á c h  m ạ n g  t h á n g  T á m  l à  gì?

L à  g i à n h  l ạ i  hòa binh, thống nhất,  độc lập và dâ n  
ch ủ  c h o  T ổ  q u ô c  t a ,  cho  n h â n  d â n  t a .

Lời kêu gọi nhân d ịp  kỷ  niệm Cách m ạn g  

tháng  T ám  và ngày Quốc khánh.

1/911954. Tập 7, tr. 337.

N h ư n g  n g a y  t ừ  n ả m  1940 ,  n h i ề u  cuộc  k h ở i  n g h ĩ a  

v ũ  t r a n g  l ạ i  đưỢc t ổ  c h ứ c  ở m i ề n  B ắ c ,  m i ề n  T r u n g  

v à  m i ề n  N a m  V i ệ t  N a m  n h ằ m  c h ô n g  b ọ n  t l iực  

d â n  P h á p  v à  b o n  đ ế  quôc  N h ậ t .  T u y  bi đ à n  áp ,  n h u n g  

p h o n g  t r à o  k h ỏ i  n g h ĩ a  dó l à  n h ữ n g  t i a  lửa ,  

n h ữ n g  đ ô m  l ử a  đ ể  õ n á m  s a u  b ù n g  n ổ  t h à n h  m ộ t  cuộc
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c á c h  r n ạ n g  đ ậ p  t a n  n ề n  t h ô n g  t r ị  c ủ a  n ư ớ c  n g o à i  ở 

V i ệ t  N a m .

Quốc khánh lần thứ mười của 
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

21911955, Tập 8, tr. 52.

C á c h  m ạ n g  t h á n g  M ư ò i  đ ã  đ á n h  đ ổ  N h à  n ư ớ c  c ủ a  
b ọ n  i ư  b ả n  v à  b ọ n  đ ị a  c h ủ  t r o n g  m ộ t  n ư ớ c  r ộ n g  lớn,  
đ ã  đ ậ p  t a n  đ ư ợ c  x i ề n g  x ích  c ủ a  đ ế  q u ố c  v à  do đó đ ã  
tư ớ c  bỏ  đ ư ợ c  q u v ề n  h à n h  c ủ a  các  g i a i  c ấ p  bóc  lộ t  là  
n h ữ n g  g i a i  c ấ p  ìấy  c h i ế n  t r a n h  l à m  n g u ồ n  lợi.

Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp 
giải phóng các dản tộc Phương Đông.

611111957. Tập 8. tr. 56L

N ă m  1945 ,  n h â n  d â n  V i ệ t  N a m  đ ã  l à m  C á c h  m ạ n g  
t h á n g  T á m ,  d á n h  đ u ổ i  b ọ n  t h ự c  d â n  r a  k h ỏ i  d ấ t  nư ớ c  
v à  x â y  d ự n g  c h í n h  q u y ề n  n h â n  d â n .  Đó  l à  m ộ t  bước 
n g o ặ t  t r o n g  l ị c h  s ử  c ủ a  d â n  tộc  c h ú n g  tôi.

Bài phát biêu tại khóa họp Xô viết tôi cao 
Liên Xô nhân kỷ niệm 40 năm 

Cách mạng tháng Mười.
611111957, Tập 8, tr. 576,

Tình thê và thời cơ khởi nghĩa vũ trang

Đ ằ n g  s a u  s ự  p h ụ c  t ù n g  l i ê u  cực, n g ư ò i  Đ ô n g  D ư ơ n g  

giâ 'u m ộ t  cái  gì d a n g  sỏi sục,  đ a n g  gào  t h é t  v à  sẽ  b ù n g
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n ổ  m ộ t  c á c h  ghê  góm,  k h i  thòi  cơ đôn.  Bộ p h ậ n  ưu t ú  có 

n h i ệ m  v ụ  p h ả i  Ih ú c  đ ẩ y  cho thò i  cờ i n a u  den.

S ự  t à n  b ạ o  c ủ a  c h ủ  n g h ĩ a  t ư  b ả n  dà  c h u a n  bị  đ â l  

rồi:  C h ủ  n g h ĩ a  x ã  hộ i  ch ỉ  còn p h ả i  l à m  cái  v iệc  l à  g ieo 

h ạ t  g i ô n g  c ủ a  c ô n g  cuộc  g iả i  p h ó n g  n ữ a  thôi .

Đông Dương.

4 !  1921. T ậ p  I  tr. 28.

Ngưòi  t a  r a  sức đ à n  áp  dã  m a n  các cuộc đảo  n g ũ  (và có 

c h ừ n g  50% l ính  dự  bị đảo ngũ). Do đó, các cuộc khởi  n g h ĩ a  

đ ã  n ổ  ra .  n h ư n g  bị bọn  thực  d â n  d ìm  t r o n g  b ể  m áu .

S ự  chăm sóc ân cần.

2 1 1 1 1 1 9 2 2 .  T ậ p  1, tr. 121.

S ự  bóc lộ t  vô n h â n  đ ạ o  c ủ a  c h ủ  n g h í a  t ư  b ả n  ỏ 

t h u ộ c  đ ị a  l à m  cho  n h ữ n g  n g ư ò i  c ô n g  n h â n  s ô n g  t r o n g  

n h ữ n g  đ i ề u  k i ệ n  k h ô n g  c h ị u  nổi .  S ự  t ậ p  t r u n g  r ấ t  lón  

các  đâ"t d a i  v à o  t a y  ng ư ờ i  P h á p  v à  g ia i  c ấ p  đ ị a  c h ủ  

b ả n  x ứ  k h i ế n  cho  t ì n h  c ả n h  c ủ a  t r u n g  n ô n g  v à  b ầ n  

n ô n g  tồ i  t ệ  đi.  S ự  m ấ t  m ù a  l i ê n  t i ế p  và  g iá  s i n h  h o ạ i  

c a o  g i a  t á n g  s ự  k h ô n  c ù n g  v à  s ự  đ a u  k h ổ  c ủ a  q u ầ n  

c h ú n g  l ao  động .  T ấ t  cả  đ i ề u  n à y  k h ơ i  s â u  t h ê m  m â u  

t h u ẫ n  g i ữ a  n h ữ n g  k ẻ  á p  b ứ c  v à  bóc lộ t  với ngưò i  b ị  á{) 

b ứ c  v à  bị bóc lột,  v à  l à m  c h o  t i n h  t h ầ n  đâ^u t r a n h  c ủ a  

n h ữ n g  n g ư ò i  s a u  n à y  s â u  sắc.

Phong trào cách m ạn g  ở Đòng Dương.

2 4 / 1 / 1 9 3 L  T ậ p  3, tr. 55.
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]. ('ơ sei của chủ ngliĩa dế quôc Pháp đã tan rã. Chúng 
khỏng còn lực lượng giải quvct công việc của Việt Nam. 
Đức. Ý tuy cho ].)hóì) Pháp giữ lại lực lượng hải quân để 
bao vệ thuộc địa của nó, nhưng xung đột của hải quân 
Anh. Pháp khiôn hải quân Pháp không thể hoạt động tại 
Viỗn Đông. Huông hồ. làn quân sau dại bại, về tinh thần 
cũng như về vật chất, đều không đáng kể.

2. Đức hiện nay đang dốc toàn lực I’a để đôi phó vói 
Anh - Mỹ và giải quyết vấn đổ Pháp, Hà Lan, v.v... chưa 
thể quan tâm nhiều tới các thuộc địa tương lai.

3. Nhật tuy hung háng, nhừng đại bộ phận thực 
lực của nó đã bị kiềm chê do cuộc kháng chiến của 
Trung Quôc, cũng không Ihể dôc toàn lực ra để chinh 
phục Việt Nam.

4. Lực lượng vũ trang của Pháp ở Việt Nam, phần 
ớn là binh lính người Việt. Binh lính ngưòi Việt vôn

cỏ Iruyền thông cách mạng... Nếu chúng ta biết khéo 
léo kêu gọi, thì họ - ít n h ấ t  là một bộ phận  - có khả  
năng quay súng chông lại Pháp (hoặc chông lại Nhật).

5. Lực lượng của chúng tôi hiện nay tuy chưa thể 
lính toán đưỢc. nhưng quân đồng minh hiện có của 
chúng tôi rấ t mạnh...

6. Nhân dân Việt Nam tuy hiện nav chưa đưỢc tổ 
c h ứ c ,  n h ư n g  ai  c ũ n g  c h á n  g h é t  cu ộ c  đòi  n ô  lệ,  a i  c ũ n g  
mong muôn dộc lập, Lự do. và dang trong tư thế một 
n g ư ờ i  l ê n  Liếng v ạ n  n g ư ờ i  ủ n g  hộ .

T ó m  lạ i .  n h ữ n g  d i ể u  k i ệ n  khách q u a n  c h o  p l ì é p  

chúng lôi có hy vọng thành công. Song, lực lượng chủ 
quan - lực lượng của Đảng còn quá yôu. Như trên đã
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nói, một đảng mới mười tuổi lại trải qua hai lần 
khủng bố̂  lớn, sô' cán bộ có kinh nghiệm đấu tranh 
hiện còn đang rên siết trong tù ngục, khiến đảng viên 
và quần chúng như “rắn không đầu”, không thể lận 
dụng cơ hội tôt “nghìn năm có một”.

Báo cáo của Việt Nam gỉã Quôc tế  cộng sản.
Î2/7/Î94Œ Tập 3, tr. 173 - 174.

Từ khi Pháp bị thất bại thảm hại, giặc Nhật xâm lược 
Việt Nam, người Việt Nam cho rằng ách thống trị của 
ngưòi Pháp sắp tan rã, guồng máy cai trị của ngiĩòi Nhật 
chưa thiết lập vững chắc, đó là cơ hội để Việt Nam giành 
độc lập. Muôn lợi dụng cơ hội này, phải liên kết với Trung 
Quốc trong cùng một mặt trận.

Nhân dân Việt Nam và háo chí Trung Quôi\
211211940. Tập 3, tn 185.

Việc lớn chưa thành không phải vì đế quôc mạnh, 
nhưng một là vì cơ hội chưa chín, hai là vì dân ta 
chưa hiệp lực đồng tâm.

Síay cơ hội giải phóng đến rồi, đế quốc Pháp bên 
Âu đã không thể tự cứu, càng không thể cứu bọn 
thông trị Pháp ở ta.

Đế quôc Nhật đã bị sa lầy ở Trung Hoa, lại đương 
gay go với Anh - Mỹ. Hiện thòi muôn đánh Pháp, 
Nhật ta chỉ cần một điều:

Toàn dản đoàn kết.

Kính cáo đồng bào.
6 ¡6 /1941. Tập 3, tr. 197 - ĩ 98.
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>Jăm nay tình hình thế giới và trong nước sẽ thế 
nào?

Ta có thể quyôt đoán rằng, Nga nhâ^t định thắng. 
Đức nhất định bại. Anh - Mỹ sẽ đưỢc, Nhật Bản sẽ 
thưa. Đó là một dịp rất tôt cho dân ta khởi nghĩa 
đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc 
lập, tự do.

Nl'.ưng việc ấy không phải dễ dàng. Muôn ăn quả 
thì phải trồng cây. Muôn tự do độc lập thì phải hy 
sinh :ranh đấu. Vậy ngay từ đây. mỗi cán bộ, mỗi một 
hội viên Việt Minh đều phải tuyên truyền tổ chức; 
phải làm cho các Hội cứu quôc ngày càng mạnh, làm 
cho (ác đội tự vệ, các đội du kích ngàv càng nhiều. 
Toàn quôc đồng bào, bấl kỳ già trẻ, gái trai, bất kỳ 
giàu nghèo, quý tiện, dều phải vào các Hội cứu quôc. 
Đoàr. kết được chặt chẽ, giải phóng sẽ thành công.

H3i quôc dân. mau đoàn kết lại!

Năm mới, công việc mới. 
ĩ / 1/1942. Tập3, tr. 211-212.

Plie xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các Đồng 
minli quôc sắp tranh đưỢc sự thắng lợi cuôl cùng. Cơ 
hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm 
lioặc năm rưỡi nữa. Thời gian rât gấp. Ta phải làm 
Iihaĩìh!

Thư gửi đổng bào toàn quốc.
10! 1944, Tập 3, tr. 505 - 506.
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Hiện nay quân đội Nhật đã lan rà. phong trào cửu 
quôc lan tràn khắp nước. ViộL Nam cỉộc lập đỏng 
minh (Việl Minh) có hàng chục tnộu đội Viên, gồin đủ 
các tầng lớp sì, nông, công, thương, binh, gồm đủ các 
dân tộc Việt, Thổ, Nùng, Mường, Mán. T}'ong Việl 
Minh đồng bào ta bắt tay nhau chặt chẽ, không phân 
biệt trai, gái, già, trẻ, lương, giáo, giàu, nghèo.

Vừa đây Việt Minh lại triệu tập ‘‘Việt Nam quôc 
dân đại biểu Đại hội” cử ra ỦY BAN DÂN 'rộc GIẢI 
PHÓNG VIỆT NAM để lãnh đạo toàn quôc nhân dân 
kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước được dộc lập.

Nhưng chúng ta chưa thể cho Ihế là đủ. Cuộc 
tranh đấu của chúng ta đương còn gay go. dằng (lai. 
Không phải Nhật bại mà bỗng nhiôn ta dược giải 
phóng, tự do. Chúng ta vẫn phải ra sức phấn đâ\i. 
Chỉ có đoàn kết, phấ’!! đấu, nước ta mới dưỢc độc lập.

Giò quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã dên. 
Toàn quôc đồng bào hãv đứng dậv đem sức la mà tự 
giải phóng cho ta.

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh 
nhau tiến bưóc giành quyền độc lập. Chúng ta không 
thể chậm trễ.

Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cò Việt Minh, dồng bào 
hãy dũng cảm tiến lên!

Thư kêu qọí Tổng khởi nghĩa.
8/1945. Tập 3, tr. 553 - 554.
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Sự thậl là Lừ mùa thu năni 1940. nước ta đã thành 
Ihuộí: dịa c:ủa Nhạt, chứ không phải Ihuộc địa của 
Pháp nữa. Khi Nhậl hàng Đồng minh thì nhân dân 
cá nước ta dã nối dậy giành chính quyền, lập nên 
nước Việt Nam dản chủ cộng hòa.

Sự Lhặt là dân ta dã lấy lại nước Việt Nam từ tay 
Nhạt, chứ không phải từ tay Pháp.

l^háp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân 
ta đã đánh dổ cái xiềng xích thực dân gần 100 năm 
nay dể gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta 
ại đánh đổ chô độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập 

nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Tuyên ngôn độc lập
21911945. Tập 3, tr. 556 - 557.

ơ  ngoài thì Liên Xô và Đồng minh liên tiếp thắng 
Ir-ận. Trong nước thì Nhật và Pháp xung đột nhau. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh đã khá 
mạnh. Nliân lình h ì n h  ấy, tháng 3 - 1945, Thường vụ 
Trung ương họp cuộc hội nghị mở rộng. Nghị quyêt 
chính là: Đẩy mạnh phong trào chống Nhật và chuấn bị 
tổng khởi nghĩa. Lúc đó, chính quyền của thực dân 
P h a p  đ ã  bị p h á i  xí t  N h ậ t  cướp g iậ t .

Tháng 5 - 1945, Đức đầu hàng. Tháng 8. Nhật dầu 
làrig. Liên Xô và Đồng minh hoàn loàn Ihắng lợi.

O a u  l l ì á i m  8. Đ ả n í í  h ọ p  Hội nghị toàn quốc lần th ứ  
hai ỏ Tân Trào để quyết định chương trình hành 
dộng và tham gia Quốc dân đại hội do Việt Minh
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triệu tập, Đại hội này cũng họp ở Tán Trào trong 
tháng đó.

Quôc dân đại hội thông qua chương Irình oủa Việt 
Minh, thông qua Lệnh tổng khỏi nghĩa và bầu ra ủy 
ban dân tộc giải phóng trung ương, ban này về sau 
trở nên Chính phủ lâm thòi của nước ta.

Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thứ II của Đảng,

11 ¡2/1951. Tập ổ, tr. Ĩ53 - 159,

Suôt gần một thế kỷ, đế quôc và phong kiến kìm hãm 
nhân dân ta trong địa ngục nô lệ. Chúng tưởng đă tiêu 
diệt hết tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Nhưng 
chúng đã lầm to. Trong thì nhờ khối đoàn kôt chặt chẽ và 
đấu tranh anh dũng của nhân dân ta. Ngoài thì nhò Liên 
Xô đã đánh thắng đế quốc Nhật, nên Cách mạng tháng 
Tám đã thành công, nước ta đã thông nhất và độc lập.

Lời kêu gọi nhản dịp kỷ niệm Cách mạng  
tháng Tám oà ngày Độc lập 

219/1953. Tập 7, tr. 132.

Những chiến thắng của quân đội Xô Viết anh dũng đồ 
bẹp nước Đức của Hítle và sau đó đè bẹp chủ nghĩa đề 
quốc Nhật đã góp phần mạnh mẽ làm cho Tổng khởi 
nghĩa 19 tháng 8 nám 1945 thắng lợi và, ngàv 2 tháng 9, 
nước Việt Nam dân chủ cộn^ hòa tuyên bô" thành lập.

yỉhư vậy, do chủ nghĩa phát xít thất bại, tình hình 
thế  giới trở nên thuận lợi và Cách mạng tháng Tám
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đTi Ihàrih công vì có dược ba điều kiện không thỏ 
Ihiôu dxiỢc dôi VOI bất cứ một cuộc cách rnạn^ phản dô 
nào ơ một nùỏc llìuộc dịa: đó là sự lãnh đạo của giai 
cáp côn^ nhản, sự thành lập một mặt trận dân tộc 
phản đế rộng rài, khởi nghía vũ trang.

Quôc khánh lẩn thứ mười của nước 
Việt Nam  dân chủ cộng hòa. 
21911955. Tập 8, tr. 52 - 53.

Nám 194 5 quân đội Xô Viết dưối sự lãnh đạo tài 
tình của Điing Cộng sản Liên Xô đã đánh tan chủ 
nghía phát xít, do đó đã tạo điều kiện vô cùng thuận 
lợi cho sự phát triển của cách mạng thế giối. Lợi dụng 
tình hình dó. Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi 
loàn thể nhân dân Việt Nam vùng dậy đấu tranh 
giành chíiih quyển.

Con đường cứu nước và giải phóng 
dân tộc trong thời đại ngày nay, 

ỈIĨ959. Tập 9, tr. 315.

Tháng Tám năm 1945. thừa dịp quân đội Xô Viêt 
anh hùng đánh thắng bọn phát xít Đức và bọn phát 
xít Nhật. Đảiìg Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo 
t.oàn dân khơi nghĩa, giành chính quyền trong cả 
niíớc, đánh đổ phát xít Nhật và bè lù tay sai, thành 
ập nước Viột Nam dân chủ cộng hòa.

Cach mạng tháììíĩ Mười vỉ đại ỈÌIƠ ra 
c o n  đ ư ờ n g  g i ầ i  p h ó n g  CỈĨO c á c  d ả n  t ộ c .

1/11/1967. Tập Ỉ2, tr. 305 - 306.
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N g h ệ  th u â t  t iến  h à n h  khởi ngh ĩa  vủ tra n g

Các đồng chí. khi các đồng chí muôn dập vỡ một 
quả trứng hav một hòn dá. thì các đồng chí phải nghĩ 
đến việc tìm kiếm một công cụ mà sức bên cùa nó tướng 
xứng vối sự vững chắc của đôl tưỢng định đập tan.

Phát hiểu tại phiên họp ĩhứ 8 Đại hội 
lần th ứ V  Quốc t ế  cộng sản.
23/6/1924. Tập 1, tr. 274.

Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. 
Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, 
nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu. Nêu hiện nay 
nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tièu cực, thì 
nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người 
ãnh đạo. Quôc tế cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ 

chức lại. cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và 
chĩ cho họ con đưòng đi tới cách mạng và giải phóng.

Phát biểu tại phiên họp thứ 25 
Đại hội lần thứ V Quốc tế  cộng sản 

31711924. Tập Ì, tr. 289.

... Để thúc đẩy nhanh chóng công cuộc giải phóng 
của giai cấp vô sản Đông Dương thì cần thiết một 
điều là các đồng chí chúng ta trong các tổ chức công 
nhân cách mạng Pháp phải tích cực giúp đỡ chúng tôi 
trong cuộc đấu tranh giải phóng của chúng tôi.

Tham Luận tại Đại hội ỉần thứ Uỉ 
Quốc tê cùng hội đỏ.

2Ĩ/7 ỈỈ924 . Tập l  tr. 293.
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Đôn lượt chúng ta, động viên và to chức nhân dân 
là diổu cần thiết để giành thắng lợi cuôì cùng và để 
xây dựng lại đất nước.

Thư từ Trung Quốc.
2/1939. Tập 3, tr. 101.

Hỡi đồng bào yêu quý! Việc cứu quôc là việc chung. 
Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một 
phần trách nhiệm: ngưòi có tiền góp tiền, ngưòi có 
của góp của, ngưòi có sức góp sức, ngưòi có tài năng 
góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực để 
cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, 
dầu phải hy sinh tính mệnh vẫn không nề.

Hỡi các chiến sĩ cách mạng! Giờ giải phóng đã đến. Hãy 
phất cao cò độc lập. lănh đạo toàn dân đánh tan thù chung.

Kính cáo đồng bào.
61611941. Tập 3, tr. 198.

Sử ta dạv cho ta bài học này:
Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì 

nước ta độc lập, tự do.
Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nưốc 

ngoài xâm lâ"n.
Vậv nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn 

kết chắc chắn thêm lên mãi dưối ngọn cò Việt minh 
để dánh đuổi Tây - Nhật, khôi phục lại độc lập, tự do.

Nên học sử ta.
1 /2 /Ĩ942 . Tập 3, tr. 217.
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Chuẩn bị đâ\i tranh trước hốí phải tuyên truyổiì 
mạnh mõ đổ lôi cuôn da số quần chún^ Ihaiìi gia: khi 
có điểu kiện tổ chức những cuộc đấu Lraiih lớn mà chỉ 
phát động đấ^u tranh lẻ tẻ thì ảnh hương chính trị 
không tôt.

Báo cáo về những nghi quyết của 
Trung ương Đảng Cộng sản Đòng Dương.

Ỉ930. Tập 3, tr. 567.

Một phần là vì tình hình quôc tế thuận tiện cho ta. Nhât 
là vì lực lượng của cuộc toàn dân đoàn kết. Tất cả các dâii 
tộc, các giai cấp, các địa phương, các tôn giáo đều nổi dậy 
theo lá cò Việt Minh dể tranh lại quyền độc lập cho Tổ quổc.

Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hếl. 
Không ai chiến thắng được lực lượng đó.

Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà.
171911945. Tập 4, tr. 19-20.

Chính là sự đoàn kết, đoàn kết hoàn toàn và 
không gì phá võ nổi của toàn thể nhân dân chúng tíi 
đã khai sinh ra nước Cộng hòa của mình.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm quốc khánh 
đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ 

cộng hòa tổ chức tại Pari.
21911946. Tập 4, tr. 283.

Nhò đồng bào Việt Bắc háng hái giúp đõ mọi mặt, 
có người bán cả trâu, cả ruộng để giúp, dồn í̂ bào các
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nơi cáng ra sức ủng hộ. bộ đội thì đánh luôn đưỢc 
niắy :rạn vẻ vang, từ đó. ngưòi càng đông, sức càng 
mạnh. Chẳng những lập nôn khu giải phóng, mà lại 
gây nên căn cứ khắp nơi.

Kỷ niệm ngày thành lập 
Giải phóng quân Việt Nam. 
1911211947. Tập 5, tr, 330.

Trải 80 năm nô lệ, bao nhiêu liệt sĩ đã hy sinh xương 
máu, đồng bào đau khổ trong kiêp lầm than. Nhưng nhồ 
sxic đại đoàn kết mà cách mệnh thành công.

Lời kêu gọi nhân ngày kỷ niệm Độc lập.
2/9/1948. Tập 5, tr. 486.

Vì có một chủ nghĩa cách mạng nhất, một tổ chức chặt 
chẽ nliấl, chí hy sinh tận tụy không bò bến của đảng viên, có 
SI Ï  hăng hái vô cùng của quần chúng, nên Đảng ta thành 
ập kliông bao lâu, đã lãnh đạo được cuộc khởi nghĩa Nghệ 

Tĩnh, thành lập Xô viêt Nghệ An. Nê"u so sánh lịch sử cách 
mạng các niĩớc, chúng ta có thể nói rằng Xô viết Nghệ An 
đỏi với Việt Nam cũng hơi giông cách mạng 1905 Nga.

Xô viết Nghệ An đã lôi cuôn được cả công nhân, 
nông dan và học sinh. Đã lập nên chính quyền nhân 
dân. Đa làm cho giặc Pháp kinh sợ. Thật là một cuộc 
Cíich mạng oanh liệt đầu tiên do giai cẨp vô sản Việt 
Nam lãnh dạo.

Đảng ta (tặng các đồng chí Chi bộ).
1949. Tập 5, tr, 548
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Năm 1941, Mặt trận dân tộc Lhông nhất - Việt 
Minh, đã đưỢc thành lập.

Việt N a m  độc lập đồng m in h  (hoặc Đồng Minh) có 

nghĩa là liên minh vì nền độc lập của nước Viột Nam. 
Mặt trận bao gồm tất cả những người yẻu nùớc. 
không phân biệt khuvnh hướng chính trị, lín ngưởng, 
tôn giáo, giai cấ̂ p xã hội, nam nữ và tuổi tác.

Các thành viên của Mặt trận tập hỢp trong các Hội 
cứu quốc tức các Hội cứu nước khác nhau, thí dụ như: 
Hội công nhân cứu quôc, Hội nông dân cứu quôc. Hội 
phụ nữ cứu quôc, Hội thanh niên cứu quôc, Hội nhi 
đồng cứu quôc, v.v...

Học tập đưỢc kinh nghiệm của thế giối là nếu không 
có lực lượng vũ trang thì không thể đánh thắng đưỢc 
bọn áp bức, Việt Minh đề ra nhiệm vụ tổ chức các đội 
du kích vũ trang. Ngay từ năm 1944, Việt Minh đã bắt 
đầu cuộc chiến tranh du kích chông lại quân đội Nhật 
và Pháp. Chẳng bao lâu, họ đã chiếm được sáu tỉnli 
phía Bắc Bắc bộ. Trong vùng này, những bước đi đầu 
tiên của nền dân chủ mới đã đưỢc áp dụng; các cơ quan 
chính quyền địa phương do nhân dân bầu ra, quyền 
bình đắng giữa nam và nữ, v.v,..

Việt Bắc - nơi đóng bản doanh của Việt Minh - trở 
thành một thứ “đâ̂ t thánh” của cuộc cách mạng dân tộc. 
Những yôii nước, trai, giũ. trc, già. từ mọi miổn đất 
nưốc đã bí mật đến đây để nhận những sự cổ vũ và nhĩìng 
chỉ thi.
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1'háng 3 - 1945- bọn dô̂  quôc Nhật đã tông cổ bọn 
dế  quốc Pháp ra khỏi cửa. Viột Minh đã dự kiến ti^ước sự 
kiện này và đã sẵn sàng để khai thác sự kiện đó. về mặt 
chíììh trị, Việt Minh giải thích cho nhân dân hiểu các 
mâu thuẫn ^ữa  những tên đế quôc vói nhau và sự diệt 
vong không thể tránh khỏi của những tên ăn cướp này. 
Về mặt quân sự, Việt Minh triển khai một công tác 
tuyên truyền mạnh mẽ vào các binh lính bản xứ trong 
quản đội Pháp và đà được họ cung cấp một vũ khí.

Uy tín của Việt Minh tàng lên và các tổ chức của 
nó phát triển râ"t nhanh. Đến giữa năm 1945, Việt 
Minh đã có õ triệu hội viên (hiện nay là 12 triệu).

Mệnh lệnh chuẩn bị tổng khởi nghĩa đưỢc ban hành.
Tliáng 8 - 1945, chủ nghĩa đế quôc Nhật Bản bị đánh 

bại, cách mạng Việt Nam thắng lợi trong cả nưóc.

Nước Việt Nam đấu tranh 
cho nền độc lập của minh.

221311950, Tập 6, tr. 25 - 26.

Trước ngày Cách mạng tháng Tám, chúng ta có 
hai kẻ địch trực tiếp là đế quôc Nhật và thực dân 
J^háp và một kẻ địch gián tiếp là phản động Quô"c dân 
(lảng Trung quôc. Nghía là sức địch rất to lớn.

Trước ngày Cách mạng Iháng Tám, chúng ta chưa 
(‘ó cỉiínli quyền, chưa (‘ó quân đội chính quy, Mặt trận 
dân tộc còn nhỏ hẹp và bí mậl. Nghĩa là sức ta rất 
t i i Ì G U  thôn.

57



Nhưng vì ta khéo lợi dụng điổu kiện quòc lè ơ 
ngoài, vì ta khéo đoàn kết và khéo tổng động viên 
trong nước, cho nên ta đà đổi thế yếu Lhành thô 
mạnh, đã thắng ba kẻ địch, đã đưa cách mạng đến 
thắng lợi, độc lập đến thành công.

Lời kêu gọi nhãn dịp kỷ ìiiệm 
Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập.

191811950. Tập 6, tr. 80.

Sau khi Chiến tranh thế giối thứ hai nổ ra, Trung 
ương họp Hội nghị tháng 11 - 1939, quyết định chính 
sách của Đảng là; lập Mặt trận dân tộc thống nhăt 
chông thực dân Pháp và chông chiến tranh đê quôc, 
chuẩn bị khởi nghĩa.

Tháng 5 - 1941, Trung ương họp Hội nghị lần thứ 
tám. Vấn để chính là nhận định cuộc cách mạng trưốc 
mắt của Việt Nam là một cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc; lập Mặt trận Việt minh, khẩu hiệu chính là: 
đoàn kết toàn dân, chông Nhật, chông Pháp, tranh 
lại độc lập; hoãn cách mạng ruộng đất.

Vì chính sách của Đảng đúng, và thi hành chính 
sách ây kịp thòi và linh động, cuộc Tổng khởi nghĩa 
tháng Tám đã thành công.

Báo cáo chính trị tụi Dụi hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 

11/211951. Tập 6, tr. 157 ■ 158, 159.
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Những ^ ‘AÌ C!ấp ủng hộ và iham gia cách mạng tức là 
động lực cách mạng.

Theo tính chất cách mạng của mỗi nưốc mà quyêt 
định dộng lực cách mạng bao gồm những giai cấp nào. 
Tính châL cách mạng của ta là cách mạng dân chủ mới, 
cho nên động lực cách mạng gồm có những giai cấp: công 
nhân, nông dân, tiêu tư sản.

Trong một thòi kỳ và một*trình độ nhất định, giai 
cấp tư sản dân tộc cũng là động lực cách mạng.

Vì bị đế quôc và phong kiến áp bức bóc lột tàn tệ, 
cho nên giai cấp côpg, nông, tiêu tư sản nhiệt liệt 
mong muôn đảnh đổ chúng. Tư sản dân tộc cũng bị đế 
quốc, và phong kiẽn áp bức ngăn trở, cho nên họ cũng 
có thể  đứng vể phe cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của 
Đang Lao (lộng:, 4 giai câ̂ p âV đoàn kêt thành mặt 
trận thống nhất, đánh đế quôc và phong kiến đưa 
cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Thường thức chính trị - Động lực cách mạng.
1953. Tập 7, ír. 211.

Tháng õ - 1941, Mặt trận dân tộc thông nhất Việt 
Minh được Ihành lập, đó là khôi đoàn kết rộng rãi nhất 
chưa từng có Irong phong trào giải phóng dân tộc ở nước 
chúng tôi. Mặt trận dân tộc, trong đó Đảng là lực lượng 
chủ yếu. đã ãộuí^ viên và lổ chức các nhóm du kích chiến 
đríu suôt trong thòa gian Chiến tranh thế giới thứ hai, bên 
cạnh t'ấc nước Đồng minh, chông phát xít xâm lược.

Qiưìc khánh lẩn thứ mười của lĩìỉớc 
Việt Nam dân chủ cộng hòa.

21911955. Tập 8, tr. 52.

59



Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Viột Nam 
một lần nữa đã chứng tỏ lính chất đúng dắn của chủ 
nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và tliuộc dịa. 
tính châ"t đúng đắn của đưòng lôl mà Cách mạng xa 
hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 đã vạch ra. 
Thắng lợi đó đã xác nhận rằng cuộc cách mạng dân 
tộc muôn thắng lợi thì phải:

- Dựa vào mặt trận dân tộc rộng rãi chôVig chủ 
nghĩa đế quô"c;

- Giải quyết vấn đề nông dân;
- Có một quân đội nhân dân:
- ĐưỢc sự giúp đỡ anh em của nhân dân và giai cấỊ) 

vô sản các nước;
- Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Cách mạng tháng Mười và sự nghiệp 
giải phóng các dân tộc Phương Đỏng.

611111957. Tập 8, tr  572.

Kinh nghiệm bản thân của Việt Nam chứng tc) 
rằng chính là nhò Đảng của những ngưồi bônsôvích 
và của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mưòi 
vĩ đại mà ở Viột Nam đã có một đảng Mác xít 
Lêninnít và Cách mạng tháng Tám của chúng tôi díì 
g i à n h  đưỢc t h ắ n g  lợi. Đ ồ n g  t h ò i  Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  

Trung Quôc đã có sự giúp đõ to lớn đôì với chún^r tôi. 
Cách mạng của chúng tôi đã giành được thắng lợi và 
chiến tranh  giải phóng dân tộc trở nên bách chiến
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bách thắng ]à nhò sự doàn kết và chủ nghĩa anh 
hùng của nhân dân Việt Nam.

Lời phát biếu tại Hội nghị đại biếu các 
đảng cộng sản và công nhân 

các nước xã hội chủ nghĩa. 
1611111957. Tập 8, tr. 585.

\'hững cuộc khởi nghĩa chông thực dân Pháp liên 
tiếp không ngớt. Người trước ngã. thì trăm nghìn 
người sau nổi lên, vô cùng oanh liệt. Nhưng đến ngày 
có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, cách mạng 
mới thành công.

Xem Viện bảo tàng Cách mạng. 
4/7/1959, Tập 9, tr. 48L

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nổi 
dậy chông đế quôc xâm lược một cách rấ t  anh dũng. 
Bắc Sơn khởi nghĩa và Nam Kỳ khỏi nghĩa là những 
tiêng báo hiệu đầu tiên cho một phong trào cách 
niạng rộng lớn. Nám 1941. Đảng lập Mặt ti’ận Việt 
Minh và đề ra nhiệm vụ “đánh đuổi Nhật, Pháp, làm 
cho Viột Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước 
Viột Nam dân chủ cộng hòa”.

Báo cáo về Dự thảo Hiến pháp sửa đối 
tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khỏa ỉ  
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

1811211959, Tập 9, tr. 581.
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Đảng đã lãnh dạo quần chúng nhản dân dấu ti'íinh 
đòi các quyển lự do dân chủ và dòi cải thiộn đòi sôn^. 
Phong trào ấy đã lôi cuôn và giáo dục ý Ihức chính trị 
cho hàng triệu ngưòi. Uy tín của Đảng càng mở rộng 
và ăn sâu trong nhân dân lao động.

Đại chiến thế giới lần thứ hai bùng nổ. Đế (ỊUÔC Nhậl 
xâm chiếm Việt Nam và câu kết VỚI thực dân Pháp để 
thông trị nước ta, Đảng đã kịp thời chuyển hướng đấu 
tranh, đã tổ chức Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể 
cứu quốc (1941) để đoàn kết chặt chẽ mọi lực lượng vêu 
nước chông phát xít và thực dân. Hồi đó, Đảng tạm thời 
gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chỉ để ra chính 
sách giảm tô, giảm tức và tịch thu ruộng đất của đế 
quôc và Việt gian giao cho dân cày. Lain như thế để tập 
trung lực lượng chông đế quôc và bè lũ tay sai, lôi kéo 
những người yêu nước trong giai cấp địa chủ, mỏ rộng 
mặt trận dân tộc cứu nước. Do chính sách đúng đắn của 
Đảng mà phong trào cách ưiạng ngày càng lên cao. Các 
khu căn cứ được thành lập. Quân giải phóng Việt Nam 
đưỢc tổ chức, Đảng đã phát động chiến tranh du kick 
chống Nhật p h ố i  hỢp với cuộc  c h i ế n  t r a n h  c ủ a  n h â n  d â n  

thế giới chông phát xít.
Nhờ có những điều kiện đó, cho nên mùa thu năm 

1945, khi Hồng quân Liên Xô đánh thắng phát xíl, 
thì Đảng đã kịp thòi phát động cuộc toàn quốc khởi 
nghĩa giành chính quyền.

- Đảng ta đã khéo léo tập hợp mọi lực lượng yéu nước 
và tiến bộ trong M ặt trận dăn tộc thống nhất,  Ihực hiộn
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đ o à n  k ê t  d â n  tộc d ể  díú i  L ranh  c h ô n g  đô quốc  v à  p h o n g  

<iốn. Lực lư ợ n ^  c h ủ  yô u  t r o n g  klìôì  đ o à n  k ế t  d â n  tộc là 
côiig nông,  cho n ôn  l iên  m i n h  công  n ô n g  là  n ề n  t ả n g  c ủ a  

M ặ t  t r ậ n  d â n  tộc t h ô n g  n h â t .

C h í n h  vì đã biết kết hỢp phong trào cách mạng 
nước ta với phong trào cách mạng của giai cấp công 
nhân quốc tế  và của các dân tộc bị áp bức, m à  Đ ả n g  

t a  đ ã  v ư ợ t  q u a  đư ợ c  m ọ i  k h ó  k h á n ,  đ ư a  g ia i  c ấ p  c ô n g  

n h â n  v à  n h â n  d â n  t a  đ ế n  n h ữ n g  t h ắ n g  lợi vẻ  v a n g  

n g à y  n a v .

Ba mươi năm hoạt động của Đảng.
6/1/1960. Tập iỡ, tr. 10, 18, 19.

Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng 
một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều 
í i ệ n  c ụ  t h ể  c ủ a  n ư â c  m ì n h  t h ì  m ó i  có t h ể  đ ư a  c á c h  

mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng 
x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  đ ế n  t h à n h  công.

... Chỉ có khôi liên rninh công nông do giai cấp công 
n h â n  l ã n h  đ ạ o  m ó i  có t h ể  k i ê n  q u y ế t  v à  t r i ệ t  đ ể  đ á n h  

đổ các thế lực phản cách mạng, giành lấy và củng cô" 
cliính quyền của nhân dân lao động, hoàn thành 
nhiệm vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và 
t i ế n  l ê n  c h ủ  n g h ĩ a  x ã  hội .

Dưới sự lănh đạo của giai cấp công nhân và trên cơ 
sở liên minh công nông ngày càng vững chắc, trong 
mỗi giai đoạii cách mạng, cần tập hỢp mọi lực lượng
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cách mạng và tiến bộ thành một mặt trận rộng rãi. 
I h ự c  h i ệ n  t h ô n g  n h í í t  h à n h  d ộ n g  dưới n h i ể u  h ì n h  
t h ứ c  g i ữ a  các  lực lưỢng ấy  đổ c h ô n g  k e  t h ù  c h u n g .

- Trong cuộc đấu tranh một mất một còn giữa mộị 
bên là giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các 
dân tộc bị áp bức vối một hên là bọn đế quôc cùng bồ 
ũ tay sai bán nước, bọn phong kiến địa chủ và tư «ản 

phản động, nhân dân các nước cần có tinh thần cách 
mạng triệt để, luôn luôn giương cao ngọn cò của chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, không sỢ gian khổ, hy 
sinh, kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đư-ờìĩg
giải phóng cho các dân iộv.

1111/1967. Tập 12, tr. 303 -3 04.
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III. CHIẾN TRANH NHÂN DÂN

B ản  chãty t ính  chấ t và đăc diêm của chiến  
tra n h  n h ã n  dân

Vì cuộc kháng chiôn của ta là cuộc kháng chiôn 
của toàn dân cần phải động viên toản dân, vũ trang 
toàn dân...

Chi thị thành lập đội Việt Na?7i 
tuyên ỉruyển giải pỉiónq quân.

Ỉ2/Ĩ944. Tập 3, tr. 507.

Vì vậy, muôn kháng chiến lâu dài để tối thắng lợi 
cuôì cùng, cần phải động viôn lìôt ihảy mọi lực kíỢng 
mới mong đi lới thắng lợi cuôi cùng. Cậu bé chám chỉ 
học h à n h  t r o n g  n h à  t r ư ờ n g  c ũ n g  là k h á n g  c h i ế n .  A n h  

d:in cày cày cuỗc ngoài đồng ruộng, anh thợ cặm cụi 
Lrong nhà máy. chị bán hàns; buôn bán ngưỢc xuôi, ông 
già Kấch giỏ đi câu cũng là kliáng clìiôn. Các công chức, 
cấc nhà văn. nhà báo mải miôt trùớc bàn giấy, cạnh lủ 
sAcli rũng là kháng chiôn. Các y sinh- khán hộ lăn lộn 
l)í'*n g i ư ò n g  bộnh cũng l à  kháng c l v i ỏ i i .  Các nhà cù 
dom hỏi tài lực mỏ 111 anq’ xùỏng thợ. khai ihác ruộng 
dất cũng là kháng chiên. Đó là toàn dân kháng chiến.
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Nói tóm lại, muô"n thực hiện toàn dân kháng chiến, 
ngoài viộc động viên quân sự. chính trị. ngoại giao, 
còn phải động viên cả linh thần lãn kinh tế.

Toàn dân kháng chiến.
5 / Ĩ1 / Ĩ9 4 5 .  Tập 4. tr. S4 • 85.

Chúng ta phải hiểu rằng: có nhiều thứ chiến 
tranh: chiến tranh bằng sức ngưòi, chiến tranh bằng 
võ khí, chiến tranh bằng chính trị, chiến tranh bằng 
linh thần, V . V . .

Kinh nghiệm của Trung Quôc bày cách thực hành 
trường kỳ kháng chiến và toàn dân kháng chiến bằng 
quân sự (dũng cảm, kỷ luật), bằng chính trị (đoàn kết, 
trật tự), bằng kinh tế (táng gia, sản xuất), bằng ngoại giao 
(thêm bạn, bớt thù), trước hết bằng tinh thần: bại không 
nản, thắng không kiêu, thua trận này đánh trận khác, 
được trận này không chểnh mảng, chưng sức, đồng tâm, 
nhất trí, giữ gìn trật tự, tuân theo mệnh lệnh của Chính 
phủ.

Như thế, mà phải nhất định như thế, thì chúng ta mổi 
đưỢc thắng lợi và giành được độc lập hoàn toàn.

Lời hiệu triệu.
271211946. Tập 4, tr. Ỉ87, Ĩ88.

... chiôn tranh ngày nav, khôn^ nhữn^ riên^ vổ 
mặt quân sự mà bao gồm cả chính trị, kinh lế, ngoại 
giao.
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Chiôn tranh chỉ là thủ đoạn để đạt mục dích chính 
trị, nân (lù phai dùng đôn ke giả trá đến thê nào cũng 
<hông từ, chỉ cốt sao tháng được dịch quân để bảo vệ 
đất nước là dược.

Binh pháp Tôn Tử - Đặt k ế  hoạch tác chiến.
7/6/1946. Tập 4, tr. 250, 252.

Chiến tranh  ngày nay phức tạp vô cùng. Trước 
kia chỉ có quân dội dánh nhau ở tiền tuyến và trên 
mặt đất hay trên mặt nước, nên người ta gọi là bình 
diện chiến tranh. Ngày nav đánh nhau ở cả trên 
không và cá ở ticn tuyến cũng như ở hậu phương, 
nôn ngưòi ta gọi là lập thể chiến tranh. Trước kia 
chỉ đánh nhau về một mặt quân sự, nhưng ngày 
nay đánh nhau về đủ mọi mặt quân sự, kinh tế, 
chính trị. lư tưởng, nên ngưòi ta gọi là toàn diện 
chiến tranh.

Hình thức chiến tranh ngày nay.
20/9/1946. Tập 4, tr. 296.

Có ngưòi hỏi; Toàn dân kháng chiến là thế nào?
Tôi Lrả lòi: Toàn dân kháng chiên nghĩa là toàn cả 

diìn. :ii cũng đánh giặc. Bấl kỳ đàn ông đàn bà, ngừòi 
già con trẻ. ai cũng tliam gia kháng chiến.

Hỏi và trá lời.
2311211946. Tập 4, tr. 485.

67



Cuộc trường kỳ kháng chiến này Lức là dân lộc 
cách mộnh đôn Irình dộ tô̂ i cao. Troiìịí lú(' này tư 
tương và hành động của mỗi mộL đồng chí rã i có 
quan hộ đến toàn quôc. Nếu một ngưòi sơ suất, một 
viộc sờ suất là có thể hỏng việc to; sai một ly di một 
dặm.

Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ.
113/1947. Tập 5, tr. 71.

Chiến tranh xâm lược của Ihực dân phản động là Ị)hi 
nghĩa. Ai cũng chán ghét. Kháng chiến cứu quôc của ta 
à chính nghĩa, cho nên được nhiều người bênh vực.

Lời kêu gọi nhản kỷ niệm 
6 tháng kháng chiến,

191611947. Tập 5, tr. 151.

Mỗi ngưồi dân Việt Nam. bất kỳ già, trẻ. Irai. gái; 
bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ đều cần phải trở nên một 
chiến sĩ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, 
Chính trị. Văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu:

Toàn dân kháng chiến,
Toàn diện kháng chiến.,.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
111611948. Tập 6, tr. 444.

Đã ba nám nay. dân tộc ta hy sinh kháng chiên 
chông giặc xâm láng. Dù khó nhọc, hy sinh dôn thố
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nào. chúng ta vẫn giữ vung lòng tin tưởng vào Lhắng 
Idi cuôi cùn^. Vì cuộc kháng chiên của ta là chính 
nglũa.

Thư gửi đồng bào công giáo toàn quốc 
nhán ngày lễ Thièn Chúa giáng sính.

25112/Ĩ948. Tập 5, tr. 538,

Kháng chiến của ta là nhân dân chiíín tranh. Vì 
vậy dân quản dư kích cần phải hoạt động mạnh, 
phái li'ien mạnh, và phôi hỢp chặt chẽ vối Vệ quôc 
quân.

Thư gửi Hội ìií^hị cán bộ dàn quân.
311511949. Tập 5, tr. 598.

... nhiểu nơi vẫn còn nhiều khuyôt điểm.

Chưa hiểu rõ chiến tranh nhân dân là chiến tranh 
toàn diện, còn tưởng lầm rằng có du kích tức là chiến 
tranh nhân dân.

Thư gửi Hội nghị Trung du.
19I9IỈ949. Tập 5,. tĩ\ 678.

Nước La bị nô lệ dưới ách thực dân và phong kiến 
I‘ất lân nám. đô̂  quôc gần một trăm năm. phong kiên 
iàiì,e Hìãy n<i'hìn năm. Kháng chiôn dổ dậ]) tan ách (lô 

( Ị i u ỏ c .  phong kiến, giải phóng dán lộc, làm cho nưốc 
Viot Nam độc lập, thông nhắí thực sự, thực hiện chô
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độ dân chủ mối, tiến tới chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản.

Bài nói chuyện tại lớp 
chỉnh huân các cơ quan Khu L 

28/5/1952. Tập 7, tr. 127.

Chúng ta bao giò cũng chủ trương hòa bình. 
Nhưng chúng ta biết rằng cuộc kháng chiến trường 
kỳ và gian khổ có thắng lợi mới tranh được hòa 
bình. Chỉ có thông nhất và độc lập thực sự mới có 
hòa bình.

Lời kêu gọi nhân dịp kv niệm Cách mạng 
tháng Tám và ngày Độc lập.

21911953. Tập 7, tr. 136.

Mọi người nhận rõ rằng: muôn thoát ách nô lệ, 
muôn tự lập, tự cưòng thì nhâ^t định phải làm cách 
mạng, phải kháng chiến. Kháng chiến là tiếp tục 
công việc cách mạng để hoàn thành nhiệm vụ cách 
mạng.

Bài nói tại buổi lễ bế mọc lớp 
chinh huấn cán bộ trí thức. 
261911953. Tập 7, tr. 146.

... cuộc đâu tranh của nhân dân Pháp đòi độc lập. 
dân chủ, hòa bình cho nước Pháp và đòi cliấm dứt 
cuộc chiến tranh ỏ Việt Nam là một tron^ những
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nhân tô̂  quaii trọng dổ ^iải quyết vấn đề Viột Nam 
bằng cách hòa bình.

Trả lời một nhà báo Thụy Điển. 
2611111953. Tập 7, tr. 169.

Vì cuộc kháng chiến của ta là chính nghĩa, cho nên 
nhân dân Pháp và nhân dân các nước bị Pháp thông 
IrỊ cùng nhân dán yêu chuộng hòa bình thế giới ủng 
hộ ta và đấu tranh ngàv thêm mạnh chông cuộc chiến 
Iranh xâm lược ở Việt Nam.

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm 7 năm 
toàn quốc kháng chiến, 

16/12/1953. Tập 7, tr. 192.

Tmh thần yêu nừớc và tinh thần quôc tế  liên hệ 
khăng khít VÓI nhau. Vì lẽ đó, ta vừa ra sức kháng 
chiên, vừa Iharn gia phong trào ủng hộ hòa bình thế 
giới-

Thường thức chính trị.
1953. Tập 7, tr, 228.

Nhân dân Việt Nam anh dũng chiến đấu mục đích 
là thực hiện một nưốc hòa bình, độc lập, thông nhất, 
dan chủ, lự do.

Trả lời những vau hỏi của hãng
Thông tấn Nam Dương Antara.

141511954. Tập 7, tr. 280.
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Chúng la cần có hòa bình dô xây dựng mộl cuộc 
dời hạnh  Ị )húc  cho  n han  dân và (X)n chau chúng ta.  Vì 

m u ô n  h ò a  b ì n h  c h o  n ê n  c h ú n g  l a  I h ù  ch ìê i i

t r a n h  v à  k i ô n  qviyết  c h ỏ n g  c h i ế n  t r a n h .

Diễn văn tại cuộc mit tinh ìủci 
nhàn dán Niu Đêlí iẴìì Độ).

61211958. Tập 9, tr. 40,

... Hai nước chúng ta đều đà chiến thắng, vì chúng ta 
đã liến hành mộl cuộc đâu tranh vũ trang toàn dán và 
toàn diện, đã khéo áp dụng chiến thuật du kích. Hai dâi\ 
tộc chúng ta đã làm cho thế giới Ihây rằng vối lực lượn̂ ,̂  
doàn kết của loàn dân. thì dù với vũ khí ihô sơ. chúng ta 
củng đánh thắng llìực dán dế quốc.

Đáp từ trong lễ nhận Huân chương Du kick 
của nước Cộng hòa Inđôììêxia.

071311959, Tập 9, tr. 367.

Nhân dân la cần có hòa bình dể xây dựng đời sôn̂  ̂
mới. xâv dựng chủ nghĩa xã hội.

Chính vì vậy mà chúng ta phải ra sức đẩy niạnli 
sản xuất, luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẳn sầnự 
chiôn dâu. bảo vệ Tổ quôc.

Nôu dế quôc Mỹ diên cuồng xâm phạm đôn ta. ihi 
nhân dán cả nước ta nhâl định sẽ đánh quỵ chúng. 
Chính nghĩa nhất dịnh íhắn^.

Thú đoạn tội ác của đê quôc Mỹ. 
151811964. Tập 11, tr. 309.
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... Cuộc chiên tranh của đồng bào chúng tôi ỏ miền 
Nlam là cuộc chiên tranh cách mạng của nhân dãn 
chôn^í lìgoại xâm. vì (lộc lậỊ) dán lộc và hòa bình. Cuộc 
chiốn tranh dó là mộl bộ phận tích cực của phong Irào 
nhân dân thô̂  giới dấu tranh cho độc lập dân tộc, dân 
chu. hòa bình và tiôVi bộ xã hội. chông chủ nghĩa đế 
quíVc và chủ nghĩa thực dân mới do Mỹ dứng đầu.

Trả lời phỏng ván của đồng chí 
Yôsihisa Tacanô, phóng viên 

báo Acahata (Nhật Bản).
9/4/1965. Tập 11 tr. 427,

Chúng la yôu chuộng hòa bình, nhưng chúng ta 
khỏng sỢ chiến tranh. Chúng ta quyết đánh đuểi giặc 
Mỹ xâm lược, dể bảo vệ tự do, độc lập và toàn vẹn 
ảnh tliổ của Tố quôc ta.

Lời phát biếu tại kỳ họp thứ hai, 
Quốc hội n ước Việt Naìĩí 

dân chủ cộng hòa, khóa ỈIL 
101411965, Tập 11, tr. 432.

Caộc d¿(u tranh của quân và dân Việt Nam hiện 
nay là cuộc chiôn tranh yôu nước chính nghĩa và tất 
tháng của nhân dân chông cuộc chiến tranh xâm lược 
Ịihi ỉighĩa và tàn bạo do dê quôc Mỹ gây ra.

Trà lời phóng vấn cúci đồnỉĩ chí G.A. Gìucốp 
ph ổng  Viên háo P ra vđ a  (Liên Xò), 

181611965. Tập ĩ l  tr. 452.
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Nhân dân Việt Nam quyết tâm làm tròn nhicir. vụ 
thiêng liêng giải phóng Tổ quốc mình, chặn lay bọn 
đê' quôc Mỹ xâm lược giữ vững tiểu đồn của phe xã 
hội chủ nghĩa ỏ Đông Nam Á, tích cực góp phần vào 
phong trào độc lập dân tộc và bảo vệ hòa bình thê 
giới.

Lời kẽu gọi nhân ngày 20 - 7.
2017Ị 1965. Tập I h  tr. 473.

Đối vối nhân dân Việt Nam, cuộc chiến tranh 
chông Pháp ở Đông Dương là một cuộc chiến tranh 
toàn dân để giành lại độc lập dân tộc... Mỹ đã lon 
vào Việt Nam. Cho nên có thể nói rằng cuộc chiến 
tranh  chôVig Mỹ là tiêp tục cuộc kháng chiến chôiig
Pháp.

Nhân dân và dư luận Nhật Bủn 
nhiệt liệt ủng hộ cuộc chông Mỹ, 

cứu nước của nhân dân ỉa.
1511111965. Tập lU tr. 532.

Nhân dân Việt Nam rất tha thiết với hòa bình, 
nhưng hòa bình thật sự không thể tách khỏi độc lập 
thực sự. Vì đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. cho nón 
nhân dân Việt Nam phải chông lại để bảo vệ độc lập 
và giữ gìn hòa bình.

Lời chúc đầu năm gửi nhăn dàn Mỹ.
1/1/1966. Tập 12, tr. 3.
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(aiộc kháng chiến của ta là toàn dân, thực sự là 
(*uộc chiôn Iranh nhân dân.

Bai nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp 
nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
161111966. Tập 12, tr. 24.

Bây giò, chiến tranh của ta là chiến tranh gì? Đó 
à (‘hiến tranh nhân dân. Vì vậy, giao thông vận tải 

củng là giao Ihông vận tải nhân dân.

Bài nói tại Đại hội thi đua bảo đảm giao thông 
vận tải quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

24/311966. Tập 12, tr. 59.

Động viôiì cá nước tiến hành một cuộc chiến tranh 
nhàn dân lâu dài chông bọn xâm lược Mỹ, giáo dục 
quán chúng tinh thần yêu nưốc và chủ nghĩa anh 
hùng tập thể, đẩv mạnh phong trào thi đua yêu nước 
rộng lón dưối khẩu hiệu “Tất cả để chiôn thắng'. Đó 
à nliững kinh nghiệm của chúng tôi trong cuộc đấu 

tranh cho dộc lập dân tộc hiện nay.
Trả ỉờì phóng vấn của ông E.A Đơ La Vinhơn 

Chủ nhíệrn Tạp chí Sự  kiện (Pháp).
3111011966. Tập 12, tr. 128.

He còĩi mộl tên xâm lược trôn đâ̂ t nước ta, thì ta 
còn phải tiếp tục chiến đấu. quét sạch nó di.

Lời kêu gọi cả nước tiến lên 
đánh thắng giặc Mỹ xảm lược.
311111,2068. Tập 12, tr. 407.
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Lực lương và sức manh của chiến tranh nhăn d ắ n

Năm ngón tay cũng có ngón vắn n^ón di\. Nhùng 
ván dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Tiong ir.uiy 
triệu người củng có ngưòi thế này thế khếc. nhưng 
thô̂  này hay thê  ̂khác đều dòng dõi của lổ liôi ta. v^ậy 
nên ta phải khoan hồng dại độ. Ta phải nhậi rằng đã 
là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay niiều lè)ng 
ái quôc. Đôi vối những đồng bào lạc lối lầm ỉưòng, ta 
phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ.

Thư gửi đổng bà) Nam Bộ.
11611946. Tậị4^ tr. 2̂ -46.

Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điểu nện nhân 
hòa. Trong hai phe giao chiến. ì^he nào có đầy đủ điều kiện 
nhân hòa là phe ấv thắng. Chì phe nào vì chính nghĩa mà 
chiến đấu. phe ấy mới có đủ điều kiện nhân h(a. Từ ìkhi 
giựt đưỢc chính quyền trong tay phát xít Nhật chúng; ta 
luôn luôn chiến đấu để bảo vệ đât nước bằng mọi hiình 
thức; chính trị, kinh tế và quân sự. Quân dội Viít Nam và 
dân chúng Việt Nam đã liên kêt thành một kiôi. (jU’yet 
íhông chịu làm nô lệ dưới một chô̂  độ Ihuộc địa ỉào. Trong 
khi chiến đâu, chúng ta đưỢc dân chúng ủng hộ, ihất địịnh 
chúng ta được dư luận thế giới tán đồng, nhải dnh chúíng 
ta sẽ thắng.

Ngoái điều kiện nhân hòa, chún.í  ̂ la còỉ có điiều 
viện địa lợi và thiên Ihòi. Từ hang cùng ngỏ l ẻ m ,  núi 
sâu rừng rậm, đâu đâu cùng là dất nưóc Vệt Na m.
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đítu đâu cùiig có dân Viột Nam ở. Quân dịch tiến đến 
chỗ níìo khỏnỊỊ thuộc dịa hình, dịa vậl bằng dân quân 
Việl Nam ở chỗ dó. Chúỉig sỏ bị đánh úp bất ngò.

Chiến đấu vi chính nghĩa.
611211946. Tập 4, tr. 463, 464.

Cuộc kháng chiến lâu dài của chúng ta đưỢc thắng 
ợi là do nơi chúng ta dộng viên kinh tế được thành 

cóng, vì chúng ta có biết động viên kinh tế một cách 
khôn khéo, ihực lực của chúng ta mới được đầy đủ và 
bổn bỉ. Rât mong toàn tliể quôc dân gắng gỏi trong 
công việc này.

Động viên kinh tế.
13112/1946. Tập 4, tr. 479.

Bất kỳ đàn ông. đàn bà, bất kỳ người già, ngưòi 
trẻ, không chia tôn giáo đảng phái, dân tộc. Hễ là 
người Viột Nam thì Ị)hải đứng lên đánh Ihực dân 
Pháp để cứu Tổ quôc. Ai có súng dùng súng. Ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuôc, 
thuổng- gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chông thực dân 
Pháp cứu nưốc.

Lìti kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
19/12/Ĩ946. Tập 4, tr. 480.

Nếu quân Pháp Lân công chúng ta. chúng ta phải 
hăng hái phản cỗng lại với tíít cả khí giới mà chúng
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ta có. Tất cả quôc dân Việt Nam phải (tứnfr dậy l?ảo 
vệ Tổ quôc.

Gửi dân chúng Việt Nơm, dàn chúng Pháp, 
dân chúng các nước Đồng minh.

2111211946. Tập 4, tr. 484.

Chúng ta đem lực lượng của 20 Iriộu đồng bào. 
chông lại mấy vạn thực dân Pháp. Chúng ta nhất 
định thắng lợi.

Lời kêu gọi đầu năm mới (1947).
11111947. Tâp 5, tr. 1 - 2.

Hễ một dân tộc đã đứng lên kiên quyết tranh đâu 
cho Tổ quôc họ thì không ai, không lực lượng gì chiên 
thắng được họ. Dân Việt Nam muôn hòa bình, nhưng 
vì vận mệnh của Tổ quôc, của giông nòi. thì sẽ kháng 
chiến đến cùng, kháng chiến đến thắng lợi.

Trả lờì các nhà báo.
21111941. Tập 5, tr. 7.

Ngòi bút của các bạn cũng là những vũ khí sắc bén 
trong sự nghiệp phò chính trừ tầ \  mà ?.nh em văn 
hóa và trí thức phải làm cũng như là nhììng chiến sĩ 
anh dũng trong công cuộc kháng chiến cê tranh lại 
quyền thông nhất và độc lập cho Tổ quôc.

Gửi anh em văn hóa và trí ¡hức Nam Bộ.
251511947. : ’ậA7 5, tr. 131.

1. Phò chính t rừ  tà: Giúp ngưòi ngay thẳng, chân :híinh, trừ  diệt 
kẻ gian ác.
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Toàn dân Việt Nain chỉ có một lòng: Quyết không 
làm nô lệ.

Chỉ có một chí: Quyết không chịu m ấ í  nước,
Chỉ có một mục đích: Quyết kháng chiến để tranh 

thủ thông nhất và độc lập cho Tổ quôc.
Sự đồng tâm của đồníỊ bào ta đúc thành một bức 

tưòng đồng xung quanh Tổ quôc. Dù địch hung tàn, 
xảo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm bức tưòng 
đó, chúng cũng phải thất bại.

Hơn nữa trong cuộc trưòng kỳ kháng chiến, mỗi 
công dân là một chiến sĩ. Mỗi làng là một chiến hào. 
Hai mươi triệu đồng bào Việt Nam quyết đánh tan 
mấy vạn thực dân phản động.

Ixĩi kêu gọi nhân kỷ niệm 6 tháng kháng chiên.
19/6/1947. Tập 5, tr.ĩSO - 151.

Trí thức là vốn  liếng quý báu của dân tộc... Chứng 
thực là trong cuộc kháng chiến cứu quôc này, những 
ngưòi trí thức Việt Nam đã chung một phần quan 
trọng. Một số̂  thì trực tiôp tham gia vào công việc 
<háng chiôn, hy sinh cực khổ, chen vai thích cánh với 
bộ đội nhán dàn. Một sô" thì hăng hái hoạt động giúp 
ctở ở ngoài.

Trả lời một nhà báo nước ngoài, 
221611947. Tập 5, tr. 156.

Ngày nay, cũng do lòng vêu nưốc, do sự thân ái 
doàn kết. do sự hăng hái hy sinh của các cụ phụ lão,
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các vị thân hảo và toàn thề đồng bào, chúng la nhất 
dịnh chiến thắng ihực dân phản động Phá}).

Thư gửi các cụ phụ lảo, các vị thân hào 
và toàn thế đồng bào tỉnh Phúc Yên.

Ĩ6 /7 /Ĩ947. Tập 5, tr. 167.

Bác khuyên các cháu gắng sức thêm. Việc gì có ích 
cho kháng chiến, có ích cho Tổ quôc thì các cháu nôn
gắng sức làm. Làm được bao nhiêu tôt bấy nhiêu.
Tuổi các cháu còn nhỏ. thì các cháu làm những công 
việc còn nhỏ.

Thư gửi nhi đồng toàn quốc nhân dịp 
kỷ niệm Cách mạng tháng Tám. 
291811947, Tập 5, tr. 192 - 193.

Trong cuộc kháng chiến cứu nùớc, dồng bào Phật 
giáo đã làm được nhiều. Tôi cảm ơn đồng bào và mong 
đồng bào gắng thêm, cô" gắng măi. cho đên ngày 
trường kỳ kháng chiến thắng lợi, thông nhất độc lập 
thành công.

Thư gửi Hội Phật tử Việt Nam.
3018/1947. Tập 5, tr. 197.

... thực dân phản dộng Pháp, phá lời ký kôt muôn 
c.ướp nước ta. bắt dân ta làm nô lệ như trước.

Chúng gây nên chiên Iranh. clìún^ dạt, ra (‘hínlì 
phủ bù nhìn, chúng muôn chia rẽ dân la. chinh phục 
nước ta.
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Trừớc sự xAitì lược dà man dó. Chính phủ, quân đội và 
nhản dân ta, dã đoàn kết thành một bức tường đồng, 
<iôn quyôt gìn Tổ quôc.

Lời kêu gọi đồng bào toàn quốc nhân dịp 
kỷ niệm lẳn thứ hai ngày Quốc khánh nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa.
2/9/1947. Tập 5, tr. 202.

Chúng ta. từ Chính phủ đến nhân dân. Nam đôn 
Bắc, già đến trẻ. giàu đến nghèo, đều kiên quyết một 
òng không chịu mả"t nước, không chịu làm nô lệ. 

không chịu chia rẽ.
Chúng ta. bên lương cũng như bên giáo. Phật cũng 

như Cao Đài. đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết kháng 
cliiến để giải phóng giông nòi. giữ gìn Tổ quôc.

Chúng ta, từ chiến sĩ trước mặt trận  đến đồng bào 
hậu phương, đểu đem lòng quyết tử phá địch, để mở 
con đưòng sinh tồn, tự do.

Chúng ta sẵn sàng cộng tác vối nhân dân Pháp 
một cách thân thiện và bình đẳng, chúng ta càng 
quyết kháng chiến để tranh đâ"u cho kỳ đưỢc quyền 
Lhố"ng nhâ^t và độc lập thật sự.

Lực lượng của 20 triệu ngưòi vì tự do, vì Tổ quôc, vì 
cliính nghĩa mà kháng chiến là một lực lượng tấ t thắng.

Thư qửi đồng bào và chiến sĩ N am  Bộ, 
ìiìién Nam Trung Bộ nhàn kỷ niệm 

nqày Nam  Bộ kháng chiến.
231911947. Tập  5, tr. 214-215.
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Nhân dịp kỷ niệm một năm kháng chìm  toàn 
quôc, tôi thav mặt Chính phủ kính cẩn n^hiôig mình 
trước anh hồn các chiến sĩ và đồng bào đã h\ sinh vì 
nước, và gửi lòi thân ái hỏi thăm các chiến swà đồng 
bào bị thương cùng gia quyến các tướng sĩ- "ôi khen 
ngợi và khuyên gắng:

- Các tướng sĩ từ Bắc đến Nam, đang díng cảm 
xung phong giết địch, quyết đem xương máu [iữ vững 
nền thông nhất và độc lập cho nước nhà.

Cán bộ chuyên môn và anh em công nhìn, hăng 
hái ra sức cung cấp võ khí tinh xảo và đầy di cho bộ 
đội:

- Anh em công chức, cực khổ khó nhọc, kiông hề 
phàn nàn, luôn luôn tận tụy làm trọn nhiệm ’ụ.

- Toàn thể đồng bào hậu phương tăng gia sàn xuất, 
giúp đở bộ đội công tác phá hoại, tham gil kháng 
chiến bằng cách này hoặc bằng cách khác.

- Những đồng bào đã hy sinh hết cả cc đồ sản 
nghiệp, chịu khổ mà di cư, tản cư, gián tiếp ^ n h  một 
phần kháng chiến, cùng những đồng bào trong vùng 
bị địch chiếm, dù bị địch đe dọa lừa gạt, nhưng luôn 
luôn giữ vững tinh thần, luôn luôn tin tiởng về 
Chính phủ và Tổ quô"c.

- Các cháu nhi đồng, có cháu thì giúp b( đội lập 
chiến công, có cháu thì giúp tăng gia sản xiâ t̂, hoặc 
tuyên truyền cổ động. Thật xứng đáng là con cháu 
Phù Đổng Vương và Trần Quôc Toản.

- Các kiều bào ta ở hải ngoại, mình tuy sôr g ở nước 
ngoài, nhưng luôn luôn hết lòng giúp Tổ quôc
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Tôi lại xin thay mặt dân tộc Việt Nam, cảm ơn anh 
ern dân tộc châu A và những bạn ở các hữu bang, dã 
giữ gìn chính nghĩa, mà ủng hộ nưóc ta.

Tôi cũng cảm ơn những tầng lớp nhân dân Pháp, 
đã bằng lời nói hoặc bằng việc làm, phản đôì bọn thực 
dfin phản động.

Lời kêu gọi nhân kỷ niệm 
một năm kháng chiến toàn quốc.
1911211947. Tập 5, tr. 314-315.

Khi trước, phải đôì chọi với hai kẻ địch là Nhật và 
Pháp, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng, mà chúng ta 
vẫn tổ chức nên mộl lực lượng mạnh mẽ là Giải 
plióng quân để đánh đố chúng. Ngàv nay, chúng ta 
chỉ dôl chọi vói một kẻ thù là thực dân phản động 
Pháp mà chúng ta lại có Quốíc hội, có Chính phủ, có 
cái lực lượng khổng lồ là Vệ quôc quân và dân quân 
du kích, có 20 triệu đồng bào ủng hộ, có dư luận toàn 
lliê giới bênh vực. Vì vậy cuộc kháng chiên của ta 
nliâ't định phải thắng lợi.

Kỷ niệm ngày thành lập 
Giải phóng quân Việt Nam. 
19/12/1947. Tập 5, tr. 330.

Đồng bào Việt Bắc gồm có Kinh, Thổ, Nùng, Thái, v.v..,, 
Ị ) l ì o n g  lụ(' l ỘỊ )  quán tuy có khác nhau í t  nhiểu, nhưng 
lòng nồng nàn yêu nước, lòng cảm thù thực dân, thì 
muôn ngưòi như một.
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Lòng yêu nước của đồng bào. nhập với lình thê 
' liổm t rở  của  núi  sông I h à n h  một lực lượng Vi địch...

Việt Bacmh dũng.
1948. Tậ> 5. tr. 366,

Nước ta kinh tế  lạc hậu, nhưng lòng yêi nước và 
chí quật cưòng chẳng kém ai.

Nay muố^n Lự cấp. tự túc, đi kịp người ta hì chún^ 
ta phải đi mau.

Vì vậy. sĩ, nông. công, thương, binh, trai già 
trẻ, toàn thế quô"c dân ta, vô luận ở địa vỊ lào, làm 
công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc thì đua yêu 
nước, tức là táng gia sản xuất.

\%ư thẽ̂  thì:
Kháng chiến nhất định thắng lợi.
Kiến quôc nhất định thành công.

Lời kêu gọi thi đuiyêu nước.
11511948. Tậi5, tr. 419.

Ngàv nay, quân đội ta đã trưởng thàni về mọi 
mặt. Ta đã nhiểu phen cho địch nếm mùi v< khí mới 
của ta, như ở Đồng Tháp Mười, ỏ đèo Hải V;n, ở Việt, 
Bắc. và ỏ nhiều trận khác.

Ta lại có lực lượng dân quân du kích to 3n mạnh 
mẽ. Chẳng những các đội du kích trai táng, mà 
những đội phụ lào du kích, phụ nữ du kícl: cũng đà 
nhiều lần giết giặc, lập công.
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Lực lượng của địch trước to sau nhỏ, trước mạnh 
sau vẽu. Tình hình của dịcli như mặt trời dã xô Là, 
gan lắl.

Lực lượng của ta trừớc nhỏ sau to. trước yếu sau 
mạnh. Thanh thê  ̂của ta cũng như những nguồn nưốc 
nhỏ nhớn dần Lhành một đại dương.

Cuộc kháng chiến của ta:
NĂM Đ Ầ U  l à  vấ t  vả-

NẢM 1TỈỨHAI là tiến bộ.
NÁM r n ú  BA sẽ là năm bưốc gần đến thắng lợi 

hoàn toàn.
Song chúng ta chỏ chủ quan, khinh địch, Để đi đến 

tháng lợi cuôi cùng, chúng ta còn phải kinh qua 
những bước gay go hơn trước, còn phải chiến dấu 
häng hái hơn trước, mạnh hơn Lrưốc.

Ta ngày càng đoàn kết, ngàv càng “thực túc, 
binh cườn^^’\  thì dịch nhấ t định thua, ta nhâ^t định 
thảng.

Lời kêu gọi nhân ngày kỷ niệm 
hai năm kháng chiến toàn quốc.

Ĩ 9 I Ĩ 2 / 1948. Tập 5, tr. 531, 532, 533.

Ò nước La. bất kỳ già. tre. trai, gáụ sĩ. nông, công, 
thương, binh, toàn dần đểu doàn kết thành một khôi, 
loàn dan (lồư ra sứr lao dông, nhằm môt muc đích: 
giô l Ịíiặc cứu nước.
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Đồng bào trong vùng địch tạm chiêm, tổ chức chặt 
chẽ và bí mật để phá địch, ủng hộ kháng chiôn và sẵn 
sàng nổi dậy khi có lộnh tổng phản công.

Nhiệm vụ chính trong giai đoạn mới- 
301411949. Tập 5, tr. 590, 592.

Trong công cuộc kháng chiến, kiến quôc, công 
nhân Việt Nam đã và đang gánh vác một phần rắt 
quan trọng.

A^hiệm vụ của Tổng Liên đoàn lao động là đi sát với 
toàn thể công nhân, tổ chức huấn luyện toàn thể công 
nhân làm cho giai cấp công nhân thành lực lượng vô địch 
trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quôc.

Thư gửi anh chị em lao động toàn quốc.
ĩ  1511949. Tập 5. tr, 593,

Đồng bào ta, gái cũng như trai, trẻ cũng rh ư  già, 
cho đến các cháu nhi đồng cỏn con ai cũng ncng nàn 
yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai :ũng cô' 
gang giết giặc. Nếu cán bộ khéo cơ động, tổ chức, 
lãnh dạo thì ngoài Vệ quôc quân anh dũng của 
chúng ta, chúng ta lại có những cái lưới sắt i u  kích 
rộng lớn và mạnh mẽ quét hết lũ giặc, khjnig sót 
một tên nào.

Thư gửi Hội nghị l^u.ng du.
19/9/1949. Tập í, tr. 679.
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Muôn kháng chiến kiến quốc thành công, muôn 
độc lập thông nhấl Ihật sự ắt phải dựa vào lực lượng 
của nông dân.

Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có 
lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết 
đấu tranh và hy sinh...

Thư gửi Hội nghị cán bộ 
nông dân cứu quốc toàn quốc.

11 ! 1949. Tập 5, tr. 710.

... đồng bào lương cũng như giáo, đã đoàn kết 
phải đoàn kết khăng khít hơn nữa, đã tham gia 
kháng chiến phải thi đua tham  gia mạnh hơn nữa. 
Mà như thế. thì địch nhất định thâ^t bại, ta nhấ^t 
dịnh thắng.

Thư gửi đồng bào công giáo.
12 ! 1949. Tập 5, tr. 726.

Đồng bào lao động và toàn thể quốc dân ta cần phải 
hăng hái tổng động viên để đánh tan bọn xâm lược, để 
dưa cuộc kháng chiến thần thánh của ta mau đến 
thắng lợi hoàn toàn. Như thế, tức là toàn thể lao động 
và nhân dân ta thiếl thực chen vai thích cánh với lao 
(lộng và nhân sĩ thế giới để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại 
chung là bíio vệ dân chủ và hòa bình thế giới.

Lcù kêu gọi nhản ngày Quốc tế  lao động.
ĩ /5/1950. Tập 6, tr. 38.

87



Muôn thắng lợi. thì ai ai cũng plìải cỏ gắng góp 
của. góp công, ngưòi phụ trách việc này. kẻ phụ trách 
viộc khác. Bộ dội thì xông pha tôn dạn, cực khổ gian 
nan, xung phong giết giặc. Nhân dân. cán bộ, công 
chức cũng phải chịu khó nhọc, chịu thiếu thôn, mà 
thi đua công tác ở hậu phương.

Thư gửi đồng bào Việt Bắc trong dịp 
phái đoàn Chính phủ đến thanh tro

ở Liên khu Việt Băc.
5! 1950. Tập 6, tr. 43 - 44.

ở nước Việt Nam ta, thì vì giặc Pháp gây ra 
chiến tranh, chúng đôt nhà, giết ngưòi, cướp của. Vì 
vậy, người lớn phải kháng chiến, trẻ con cũng phải 
kháng chiến.

Thư gửi thiếu nhi toàn quốc 
nhân ngày Quốc tê thiếu nhí.

11611950. Tập Ổ- tr. 56.

Trường kỳ kháng chiến để giữ gìn quyền thông 
nhất và độc lập của chúng ta, mà lúc này chúng: ta lại 
có lực lượng hùng hậu và điều kiện thuận tiện trong 
nước cũng như quôc tế, cho nên chúng la nhất định 
ihành công.

Lời kêu gụi nhân dịp Cocìì mạng 
tháng Tám và ngày Độc lập (1950).

19/8/1950. Tập 6, tr. 83.
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Nám nay, một lần nừa chúng ta mừng ngàv sinh 
nhật Đức Chúa tron^ khói lửa kháng chiến. Đó là vì 
bọn Ihực dán Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã làm trái 
với lòng Đức Chúa, chúng đưa họa chiến tranh hãm 
hại nhân dân la.

Cho nen nhân ngày này, chúng ta càng phải ghi 
nhớ lòi dạy của Đức Chúa "Phải thương yêu nhau, 
đùm bọc nhau để chông kẻ hung ác”. Kẻ hung ác 
chính là bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Lâu nay, đồng bào đã ghi nhớ lòi dạy của Đức 
Chúa và lời kôu gọi của Tổ quôc, đã đoàn kết và 
■cháng chiên.

Sgầy  nay, cuộc kháng chiến cứu nước đang 
cliuyển sang giai đoạn mới, đồng bào càng phải vì 
Đức Chúa, vì Tổ quôc mà đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, 
kháng chiến hăng hái hơn nữa. để sớm đến ngày 
Ihắng lợi và thái bình.

Thư gửi đồng bào công giáo 
nhán dịp lễ Nồen.

2Õ11211950. Tập 6, tr. 137,

Đồng bào ta ngàv nay cũng râ̂ L xứng đáng với tố’ 
tiôn la ngày Irước. Từ các cụ già lóc bạc đến các cháu 
nhi đồng trẻ Lhơ, từ những kiều bào ở nước ngoài dến 
những đồng bào ở vùng tạm bị chiếm, từ nhân dân 
lìiiồn ngượt* dôn miến xuôi, ai cxing một lòng nồng 
nàn yôu nừỏc, ghét giặc. Từ ììhững chiên sĩ ngoài mặt 
Irận chịu dói mấy ngày dể bám sát lấy giặc đặng tiêu
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diệt giặc, đến những công chức ở hậu phương nhịn ăn 
để ủng hộ bộ đội, từ những phụ nữ khuyôn chồng con 
đi tòng quân mà rnình thì xưng phong giúp việc vận 
tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc vêu thương bộ 
đội như con đẻ của mình. Từ những nam nữ côn̂  ̂
nhân và nông dân thi đua táng gia sản xuất, khôn^^ 
quản khó nhọc để giúp một phần vào kháng chiến, 
cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng 
cho Chính phủ,.. Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác 
nhau nơi việc làm. nhùng đều giông nhau nơi lòn^  ̂
nồng nàn yêu nước.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu 
toàn quô'c lần thứ II của Đảng.

111211951. Tập6,tr. 172.

Tinh thần hăng kháng chiến của đồng bào Trại 
th ậ t  đáng khen, đáng quý. Đó là một đặc điểm tron^ 
cuộc kháng chiến của ta. Đó cũng là một đặc điểm 
chứng tỏ kháng chiến Việt Nam nhất định thắng lỢĩ.

Tinh thần kháng chĩi-ến 
của đồng bào Trại (Má n).

2 9 ! Ỉ U  1951. Tập ổ, tr. 339.

Tục ngữ có câu: Có nước thì có đất. Nước đây nghĩa là 
nước nòi, nước nhà chứ không phải nước sông, nưốc giếrag.

Nhiều đồng bào điỂn chủ đã hiểu như vậy va fđà 
hăng hái hiến đất ruộng cho kháng chiến.
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Đó cùng là một đặc điểm trong cuộc kháng chiến 
của Viộl Nam.

Các đồng bào điền chủ gương mẫu.
2 / ĩ /1952, Tập ổ, tr. 371.

Chúng ta cẩn làm gì đế tiến bộ nữa và để thắng lợi 
nhìểu hơn nữa.

Để đạt được mục đích ây, chúng ta phải làm những 
việc sau này:

1. Chúng ta đã đoàn kêt, nay phải đoàn kết chặt chẽ, 
thật thà và rộng rãi hơn nữa. Đoàn kết toàn dân. Đoàn 
ket với anh em Miên. Lào. Đoàn kết với các nước bạn. 
Đoàn kết với các dân lộc dang đấu tranh đòi độc lập tự do 
và hòa bình.

Bài nói chuyện nhân dịp 
Tết năm N hâm  Thin (1952).

Tập 6, tr. 393.

Chỉ có giai cap công nhân lãnh đạo, thì nông dân 
niới được giải phóng. Cũng chỉ có thắt chặt liên minh 
với nông dân thì giai C lip  công nhân mới lãnh đạo 
cách mạng đến thắng lợi.

Cho nỏn giai cấp công nhân át phải chăm chú đến 
vân đề nông dân. phải củn^ cô công nống liên minh.

Mọt sõ dị;i CỈIU plian dộììịỉ dã Ihco địch, làm Việt 
gian bù nhìn. Chúng là ke Lhù của nhân dân, chúng 
phĩìn bội Tổ (]UÔC. Chúng ta phải đánh đổ chúng.
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Một bộ phận đại địa chủ Lhì có Ihái độ lừng 
chừng. Chúng ta phải kéo họ vổ phe kháng chiôn. 
đồng thòi phải đâ̂ u tranh dể họ thi hành chính sách 
của Đảng và Chính phủ.

Còn trung địa chủ và tiểu địa chủ thì hoặc là họ 
giữ thái độ trung lập, hoặc là tham gia kháng chiến. 
Một số' trí thức xuất thân trung, tiểu địa chủ và 
những nhân sĩ tiến bộ thì hàng hái Iham gia kháng 
chiến. Cho nên chúng ta đoàn kết với họ để kháng 
chiến.

Đô”̂] vối những tầng lốp khác nhau và những phần 
tử khác nhau trong giai cấp địa chủ, chúng ta phải 
có những chính sách khác nhau.

Giai cấp tiêu tư sản... là một trong những độn^ 
lực cách mạng, là bạn đồng minh đáng tin cậy của 
giai cấp công nhân... Họ háng hái kháng chiến cứu 
nưốc.

Bọn tư sản mại bản, có quyển lợi dính liền với đế 
quôc Pháp, Mỹ, là bọn phản động, phản quôc. Chúng 
ta phải đánh đổ chúng.

Tư sản dân tộc thì ủng hộ cách mạng dân lộc và 
dân chủ, ủng hộ kháng chiến... Nhưng hoàn cảnh 
kháng chiến hạn chô̂  hoạt động kinh doanh của họ. 
Phán nhiều, họ có thái độ “chờ Lliời”.

Dăn tộc thiểu số\ Nói chung đồng bào thiếu sô̂  rất 
háng hái tham gia kháng chiẽn, ...
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Phần lớn dồng bào tôn guio, nhâ"t là các tầng lớp 
ao động đcu yôu nước kháng chiên, ...

Tinh hình uà nhiệm vụ (Báo cáo tại 
Hội nghị lần thứ  ba của Ban Chấp hành  

Trung ương Đảng, khóa II).
4! 1952. Tập 6, tr. 459 ~ 461.

Với lực lượng nhân dân ta, bộ đội ta, với tinh thần 
kiên quyết từ trôn xuông dưới, từ dưới lên trên, với 
ực lượng hòa bình thể  ̂ giới, với lực lượng ngày càng 

phát triển, càng mạnh mẽ của các nước bạn, thì cuộc 
kháng chiến của ta phải trường kỳ, gian khổ, nhưng 
nhất định thắng lợi.

Diễn văn khai mạc cuộc họp 
kv  n iệm  n g à y  3 - 3  - 1953.

Tập 7, tr. 50.

Cho đến nhi đồng ta. trưóc kia chỉ biết chơi đùa 
hoặc chăn trâu, hoặc bị bọn thực dân bắt liếm chảo 
cho chúng xem trong những ngày hội hè, kỷ niệm. 
Ngày na,y. nhi đồng của chúng ta củng hăng hái tham 
gia kháng chiến, giết giặc lập công...

Bài nói tại buổi lễ bế  mạc lớp 
chinh huấn cán bộ trí thức.
261911953. Tập 1, tr. 148.

Lực lượng của chúng ta là hảng chục triệu dồng 
bào nông dân lao động, sẵn sàng chò Chính phủ và
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Đảng tổ chức và lãnh đạo, đề háng hái vươn mình 
dậy đánh tan ách nô lộ của phong kiến và thực dân. 
Khéo tổ chức, khéo lãnh đạo, thì lực lượng ấy 
sẽ làm xoay tròi chuyển đất, bao nhiêu thực dân 
và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng to lớn ấy đánh 
tan.

Báo cáo trước Quôc hội nước Việt Nam  
d â n  c h ủ  c ộ n g  h ò a ,  k h ó a  ĩ ,  k ỳ  h ọ p  t h ứ  b a .

1112/1953. Tập 7, tr, 185.

Với sức chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, 
với sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân yêu chuộng hòa 
bình thế  giối, kháng chiến của ta phải trưòng kỳ, 
gian khổ, nhưng nhất định thắng lợi.

Tinh nghĩa quốc tế, đoàn kết giai cấp.
16/12/1953. Tập 7, tr. 195.

Nhăn dân và quốc dân khác nhau.
N hàn dân là bôn giai cấp công, nông, tiểu tư sản. 

tư sản dân tộc và những phần tử khác yêu nước. Đó 
là nền tảng của quôc dân.

Thường thức chính trị - Dân chủ tập trung.
1953. Tập 7, tr. 219.

Lãnh đạo kháng chiến và kiến quôc, giải phóng 
giai câp và nhân dán, là sự nghiệp vẻ vang nhưng râ t  
nặng nề. Để hoàn thành sự nghiệp ấy, Đảng phải
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thật trong sạch, thật mạnh mõ. Vì vậy, đảng viên 
cũng phải thậ t  trong sạch, thật mạnh mẽ, ...

ThưlPig thức chính trị - Tiêu chuẩn đảng viên
Đảng Lao động Việt Nam.

1953. Tập 7, tr. 237.

Nhân dân La, mỗi ngưòi tùy theo năng lực của mình 
mà ai cũng tham gia kháng chiến. Ngưòi thì cầm súng 
giết giặc. Người thì đi dân công. Ngùòi thì lo tăng gia 
sản xuấ t̂ để cung cấp cho bộ đội. Ngưòi thì làm việc cổ 
động tuyên truyền, vân vân. Việc làm khác nhau nhưng 
đểu phụng sự Tổ quôc. phụng sự kháng chiến.

"Không biết!''.
21711954. Tập 7, tr, 30L

Cuộc thắng lợi Điện Biên Phủ ở Việt Nam đã giúp 
cho nhân dân các thuộc địa thấy rằng: Nếu đoàn kết 
nhất trí, thì dù với vũ khí thô sơ họ cũng đánh đuổi 
đưỢc lũ thực dân cướp nước.

Diễn vần tại buổi tiệc 
chiêu đãi Tổng thống Xucácnô. 

241611959, Tập 9, tr. 467.

Lần đầu tiên Irong lịch sử. một dân tộc bị áp bức đã 
đánh bại cuộc xâm lược của mộl đế quốc hùng mạnh, đã 
giành lại độc lập cho dân lộc, đem lại ruộng đất cho dân 
cày, đưa lại quyền dân chủ thực sự cho nhân dân. Thắng
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lợi đó là do lòng yêu nvíớc nồng nàn và Linh thần dãu 
tranh anh dũng của quân và dân La. do Loàn dán ta đoàn 
\ố í  chặt chẽ trong Mặt trận dân tộc lliông nhâ: và chính 
quyền nhân dân ta dựa trên nền tảng liên ninh công 
nông dưới sự lành đạo của giai cấp công nhan và của 
Đảng, do sự ủng hộ của các nước anh em trong 3he xã hội 
chủ nghĩa và các lực lượng hòa bình dân chủ trêi thế giới.

Báo cáo uề dự thảo Hiến pỉúp sửa đổi 
tại kỳ họp thứ l ĩ  Quốchội khóa 1 
nước Việt Nam dân chi cộng hòa.

1811211959. TậỊ 9, tr. 583.

Trong thời kỳ kháng chiến, chúng ta có rhững đội 
du kích "bạch đầu quân". Sự chiến đấu anỉ dũng và 
hy sinh oanh liệt của những “dội viên tóc bạc răng 
long” đã làm cho lũ giặc kinh hồn và khu}ến khích 
chiến sĩ ta càng thêm dũng cảm. Các cụ đã lóp phần 
không nhỏ vào cuộc thắng lợi vĩ đại của nhâi dân ta.

Tuổi tác càng cao, lòng yêu nướ( càng lớn.
1/10/Ỉ960. Tập 0, tr, 213.

MỘL khi các cuộc đâ"u tranh đó dựa vào mân dân, 
một khi nhân dân và lực lượng vũ trang (ủa nhân 
dân đoàn kết thành một khôi thì cuộc đâ̂ u tnn.h nhất 
định sẽ thắng lợi.

Trả ỉời ông w. Bớcsét, ỊhốmiỊ viên 
của tuần báo Mỹ Người bảo )ệ dán tộc 

và tuần báo Angiêri Cách mạngck.âu Phi.
81811963. Tập I  tr. ĩ 18.
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Nhân dân La kiôn quyốL đánh duổi đế quỏc Mỹ, kẻ 
llìù khỏn^ dội tròi chun^^ Nhưní^ chúng ta luôn luôn 
lo lìiili hữu nghị VỐI nliàn dân liến bộ Mỹ.

...Chòng Mỹ, cửu nước là nhiệm vụ thiêng liông 
nhấl của mọ^ ngưòi Viột Nam yêu nước.

Lời phát hiếu tại kỳ họp thứ hai Quôc hội 
nước Việt Nam dán chủ cộng hòa, khóa lỉL 

10/4/1965. Tập 11, tr. 433 - 434.

Đô quôc Mv rồ ràng là kẻ thù chung của nhân dân 
Viột Nam và nhân dán Hoa Kỳ. Nhân dân ta và nhân 
dân Mỹ ủiìg hộ lẫn nhau chông dế quôc Mỹ. đó là 
théin một lực lượng cho chúng ta thắng lợi.

Ta nhất định thắng, địch nhất định thua.
231811965. Tập 11, tr. 498.

Đứng Lrùớc nguy cờ giặc Mỹ cướp nước, đồng bào 
miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn kôt một lòng, 
kiẽn quyô\ chiến dấu; dù phải chiến đấu 5 năm. 10 
nám. 20 năin hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên 
CỊuyết chiôìi đ ấu  đến th ắn g  lợi hoàn  Loàn.

Đổ làm írcfU nhiệm vụ Ihiông liêng ‘'chông Mỹ, cứu 
ĩiưóc'’ tôi kêu gọi: Đồỉig bào và chiến sĩ miền Bắc 
clũnu cảm tiôn lên. hăní? hái thi đua sản xuât và 
chiến đấĩi.

- Các lực lượng vũ trang nhăn dân  hãy anh dũng 
chiôn dấu. .lỊiành nhiều tháng lợi to lớn hơn nữa:
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đánh tan các cuộc tiến công phá hoại bằng máy bay 
của giặc Mỹ.

- Công nhân và nông dân hãy hăng hái Ihi đua 
t á n g  g i a  s ả n  x u ấ t ,  Lhực h à n h  t i ế t  k i ệ m ,  “m ộ t  n g ư ờ i  

làm việc bằng hai” và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ 
miền Bắc, ủng hộ miền Nam.

- Anh chị em trí thức hãy công hiến lìhicu nhất cho 
Tổ quôc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chông 
Mỹ, cứu nưổc.

- Các cháu thanh niên gái cũng như tra i  hãy 
thực hiện tô̂ t “ba sẵn sàng”, xung phong dâng tấ t  cả 
tinh thần  và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp 
chông Mỹ, cứu nước, cho Tổ quôc và chủ nghĩa xã 
hội.

- Chị em phụ nữ  hãv thực hiện thậ t tôt “ba đảm 
đang”, góp phần đắc lực đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược.

- Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo hãy đ(0àn kết 
chặt chẽ như anh em một nhà, cùng nh£u ra sức 
chông Mỹ, cứu nước.

Lời kêu gọi nhân rgăy 20 - 7.

2 0 / 7 / 1 9 6 5 .  T ậ p  11, t \  470 ,  471.

Trong mỗi cuộc chiến tranh, mỗi bên đôì đ:ịch đều 
có hai lực lượng: chính trị và quăn sự.

Trong cuộc chiến tranh chông Mỹ. cứu niớíc, vì la 
có chính nghĩa, cho nên nhân dân khắp thí gĩiối - kế 
cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đều nhiệt liệt ủng hiộ ta và
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nghiêm khắc lên án dịch. Thế là về chính trị, ta  đã 
hoàn toàn thắng, Mỹ đã hoàn toàn thua.

Về quản sự, quân và (lân miền Nam anh dũng đã 
g i ả i  p h ó n g  đưỢc 3 p h ầ n  t ư  đ ồ n g  b à o ,  4 p h ầ n  5 đ ấ t  đ a i  

Víi nắm quyền chủ động, v ề  phía địch, vừa rồi chính 
tén Bộ trương Quôc phòng Mv đã phải kêu Icn rằng: 
“Đối V Ớ I  Mỹ thì tmh hình chiến sự hiện nay xấu hơn 
một nám trước đây” và Tavlo đã bị cất chức.

Hòng gõ thê* bí của chúng ở miền Nam, giặc Mỹ 
dùng máy bay ném bom miền Bắc. Để quật lại chúng, 
q u â n  v à  d â n  t a  đ ã  đ á n h  t a n  x á c  4 7 7  c h iế c  m á y  b a y  v à  

bát sông nhiều tên phi công. Thế là về quân sự  địch 
cũng đã thua, ta  cũng đã thắng.

Ta nhất định thắng, địch nhất định thua.
23/8/1965. Tập 11, tr. 496.

Tiếp tục truyền thông Diên Hồng vĩ đại, các cụ phụ. 
lão cũng không vì tuổi cao tóc bạc mà hưởng thú 
thanh nhàn. Các cụ đều cô̂  gắng góp phần tích cực 
vào công cuộc chông Mỹ, cứu nước. Các cụ thưòng lùy 
điều kiện mà tổ chức đội Bạch đầu quân  để làm 
những công viộc như: Khuyên khích con cháu tham 
gia bộ đội và thanh  niên xung phong: giữ gìn trậ t  tự, 
trị an trong làng xóm; giúp đỡ dân quân, tăng gia sản 
xuất: ti’ong cây gây rừng; cổ động bà con đặt hũ gạo 
(‘liông M}', cứu nước...

Càng già càng giối.
22! 10! 1965. Tập 11, tr. 519.
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Nhân dân Mỹ đánh từ trong ra. nhân dâi ta đầnh 
từ ngoài vào. Hai bên giáp công mạnh mẽ. ttì đế quôc 
iMỹ nhât dịnh sẽ thua, nhân dân Viột - Mỹ 'ìhắí định 
sẽ thắng. Đó sẽ là thắng lợi vẻ vang của Mặt trận 
Ihông nhất nhân dân hai nước: mà củng là Lhắng lợi 
chung của loài ngưòi yêu chuộng chính ngh a và hòa 
bình.

Mặt trận thống nhít phản đ ế  
giữa nhàn dài Việt - Mỹ. 

24/10/1965. Tập 11, tr. 524.

Trước sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt 
Nam thì dù Mỹ có hàng triệu tâ"n vũ khí him đại và 
mấy mươi vạn quân viễn chinh cũng không thav đổi 
được tình thê theo ý muôn của chúng.

Mỹ Ui th ấ t  bại.
12/2/1966. T ậ Ịl2 , tr. 39.

Giao thông vận tải là một mặt trận. Vìvậiy, mỗi 
công nhân, thanh niên trong ngành giao tiôỉng vận 
tải phải là một chiến sĩ. Phải quyết tâm làn clho giao 
Ihông vận tải thắng lợi. Giao Ihông vận tải .hiắng lợi 
tức là chiên tranh đã thắng lợi phần lớn rồi.

Bài nói tại Đại hội thí đm bìải) đảm 
^iao thông vận tảirỊUiỵết tâm 

đánh thắng giặc Mỹỵâxm lỉtỢc. 
241311966. Tập 12, r  61 - 62.
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... việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó 
mây cũng trớ nên dễ dàng và làm được tôt. Các đồng 
chí ỏ Quảng Bình nói rât dúng:

Đễ mười lần không dãn cũng chịu,
Khỏ trăm lần dân liệu củng xong.

Bài nói tại lớp hồi dưỡng 
cán bộ lãnh đạo cấp huyện. 
18/1/1967. Tập 12, tr. 212.

Đảng chúng tôi luôn luôn giáo dục cho cán bộ, đảng 
viên và cho quần chúng nhân dân lòng yêu nước chân 
chính và chủ nghĩa quốc tế  vô sản, luôn luôn tăng cưòng 
đoàn kết hữu nghị với Liên Xô, nước Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa và các nước anh em khác. Đảng chúng tôi chủ 
trương dựa vào sức mình là chính, đồng thòi tranh thủ sự 
ủng hộ và giúp đở tích cực của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và của nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý 
trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

Cách mạng tháng Mười vĩ đại 
mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc.

1/11/1967, Tập 12, tr. 308 - 309.

31 triệu đồng bào ta ở cả hai miền, bất kỳ già trẻ, 
gái trai, phải là 31 triệu chiến sl anh dũng diệt Mỹ, 
cứu nước, quvết giành thắng lợi cuôi cùng.

Bài nói tại cuộc mít tinh trọng th ề  kỷ niệm 
ngày thành lập Quản đội nhân dản Việt Nam  
(22/12! 1944) và ngày toàn quốc kháng chiếìi 

chông thực dân Pháp xàm lược (19! 12 ! 1946),
2611211967. Tập 12, tr. 323.
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Quân địch như con thú dữ đôn bước đưòig cùng 
càng giãy giụa, điên cuồng, quân và dân ta càng 
phải táng cưòng đoàn kết, kiên trì chiến đìu, đánh 
mạnh, đánh liên tục, giành những thắng líi to lớn 
hơn nữa!

Điện gửi Chủ tịch Nguyễr Hữu Thọ 
và Trung ương Mặt tnn dân tộc 

giải phóng niền Nam.
4/2/1968. Tập 2, tr. 332.

Việc thành lập Liên minh các lực lượng iôn tộc, 
dân chủ và hòa bình  ̂ là một thắng lợi to lớn của 
chính sách đoàn kết toàn dân chông Mỹ, cĩu nước, 
làm cho bọn Mỹ - ngụy càng lộ rõ bộ mặt Ciớp nước 
và bán nước của chúng và càng bị cô lập.

Lời kêu gọi nhăn ngày 20- 7. 2t/7/1968.
Tập 2, tr. 372.

1. Lỉên m inh c á c  ỉực ỉượng dân tộc, dân chủ ư à  h ò a  b ir i í  Việt N a m  

thành lập ngày 21/4/1968, nhằm tập hỢp đông đảo quầi chúng trí 
thức yêu nưỏc, các công chức trong bộ máy ngụy quyền C ' tinh thần  
dân tộc. Bản tuyên ngôn của Liên minh nêu rõ mục tiéu  k đoàn kết 
mọi lực lượng và cá nhân yêu nước, kiẻn quyết chông goại xâm, 
đánh  đổ chế  độ ngụy quyền, thành  lập chính phủ  ỉiên hip  dân tộc, 
g iành độc lập dân chủ và hòa bình. Sau 8 tiám hoạt đcig (1968 - 
1976), liên m inh đã hoàn th à n h  vai trò lịch sử của mình.
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Chính tri  -  tinh thần trong chiến tranh nhản  
dân

Cho nên biêt dùng binh, thì động mà không rôi, 
tĩiih mà không cùng.

Cho nên nói rằng: biết ta biết người, thắng chắc 
phần mưòi. Biết giòi biết đất, thắng lợi nắm chắc.

(Biêt sức ta, biết sức địch, là phải biết dùng thiên 
thời địa lợi, thì mới thắng.

Ông Khổng Minh nói: trước nhất cốt lấy lòng dân, 
thứ hai mới cốt lấy thành tri của địch),

Phép dùng binh của ông Tôn Tử - Địa hinh.
2/1945. Tập 3, tr. 537.

Không quân đội nào, không khí giới nào có thể 
đánh ngã đưỢc tinh thần hy sinh của toàn thể một 
díìn tộc.

Trước nạn ngoại xâm, toàn thể quốc dân đã đoàn 
kỏt cliặt chẽ thành một khôi kiên cố’, thành một lực 
lượng thông nhất mà không quân đội xâm lăng nào 
đánh tan được.

Lời kêu gọi đồng bào Nam Bộ.
29110/1945. Tập 4, tr. 77, 78.

Đ ộnự  v iôn  t i n h  t h ầ n  lA p h ả i  t ậ p  t r u n ^  h ế t  t h ả y  lực 

víỢng tinh thần, ý chí, tư tưởng của từng cá nhân và 
của toàn quôc dân đều hướng về một chiều để cùng đi
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toi lìiọt mục dích kháng chiôn. Như vậy, raột mặt 
phải chấn khỏi' tinh than khán^í chicn của toàn dân 
và mộl mặt làm cho họ tin tưởn^ ỏ chỗ Ihế r.ào cũng 
thắng lợi.

Hờn nữa, còn phải làm Lhế nào cho tất cả :ác tầng 
lớp nhân dân đều chung đúc tâm trí vào lợi ích của dân 
tộc mà phấn đấu. Dù đau khổ đến dâu mặc lòng, ai 
cũng phải trổ hôt tài năng, làm hết nhiộm vụ để sáng 
tạo tấí cả cái gì có thể giúp ích cho sự kháng chến. ...

Toàn dân khcng chiến.
511111945. Tậj 4. tr. 85.

Đồng bào ta bấl kỳ là già trẻ, trai gái, lưmg giáo 
ai cũng đồng tâm hiệp lực. nhớn giúp bé, trẻ núp già. 
mạnh giúp yếu thì chắc chắn thế  nào củrg giành 
đưỢc độc lập hoàn toàn. đưỢc tự do hạnh phúc

Â ói chuyện với nồng dẫn và điền chủ ĩulng Yên.
lồ !  1! 1946. Tập í, tr. 155.

Ngưòi xưa có nói rằng: “đánh vào lòng là iơin hết; 
đánh vào thành trì là thứ hai”. Vậy một dân tic đitơng 
vận động như dân ta  bây giò ấ t  phải luôn lucn 'Chuấn 
bị, đồng thòi phải luôn luôn trấn tĩnh, kién qiyíết sẵn 
sàng đổi với mọi tình thế, không bao giờ rôi trí ísệt.

Lời Hệưi triệu. 
27/2/1946. Tập , ttr. 187.

1. P h á t  động.
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Lòn^ dùng cảm và tinh thần hy sinh đã gắn bó ý 
chí của mọi ngưòi Viột Nam từ Bắc chí Nam thành 
mộl khỏi sứ(‘ mạnh, bất kỳ nguồn gốc họ ở dâu. theo 
tôn giáo hay thuộc giai lầng xã hội nào.

Diễn ván kỷ niệm quốc khánh đầu tiên 
của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 

(2/9/1946) tổ  chức tại Pari.
Tập 4, tr. 283.

... chiên tranh ngàv nay không riêng gì về mặt 
quân sự, mà cả về chính trị, kinh tế, văn hóa nữa. 
(^hiôn Iranh về mặt ván hóa hav tư tưỏng so vối 
những mặt khác cũng không kém quan trọng. Mục 
đích của nó là làm ly gián quân địch, làm nhụt chí 
chiến đấu của bên địch.

Nói tóm lại, phải vận dụng phương pháp tuyên 
ti-u' ền cho địch quân trước sau không đồng lòng, trên 
dưới không bảo được nhau, không muôn tập trung, 
\hông cứu giúp nhau trong khi nguy hiểm.

Ngày nay về quân sự, ngưòi ta coi phưdng pháp 
liiyên truyền là một lợi khí sắc bén nhất, về tính 
chất có hai cách tuyôn truyền: Tuyên truyền để tấn 
cỏng. tuvên truyền để phòng ngự. về đôi tượng. ngưòi 
l;i chú  trọng tuyên  t ru v ền  nước địch, nước t ru n g  lập 
và dan chúng nước mình.

Chiến tranh tư tưởng.
1111011946, Tập 4, tr. 319-320.
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... ta phải có và phải làm cho dân ta có Tír. tâm và 
Quyết tâm. Dùng lời lẽ giản đơn, rõ rệt mà g:ải thích 
cho quần chúng. Cô' rán sức qua khỏi mùa dóng lạnh 
lẽo, thì ta sẽ gặp mùa xuân. Qua khỏi trận khủng bố 
ráo riết của địch, thì ta sẽ thắng lợi.

Công việc khẩn cảo bây giờ.
51111946. Tập 4, tr. 433 - 434.

Vì chủ quyền, vì Tổ quốc, toàn dân Việt N̂ am đã 
thề kiên quyết kháng chiến đến cùng, khátg chiên 
đến lúc lấy lại đưỢc thông nhất độc lập ĩtới thôi. 
Chúng ta đã thề thà chết chứ không làm nô lẹ.

Thư chúc tết đồng bào và chiến sĩNam Bộ.
241111947. Tậi 5, tr. 29.

Trong lúc dân tộc đang ở trên ngã tư đưòig, chết 
hay sông, mất hay còn, mỗi một đồng chí và toàn cả 
Đoàn thể phải đem tất cả tinh thần và lực ượng ra 
để đưa toàn dân quay về một hướng, nhằm /ào một 
đích: đánh đuổi thực dân Pháp, làm cho niớc được 
thông n h ấ t  và độc lập.

Thư gửi các đồng chí ^rung bộ.
1947. Tậf5, tr. 76.

Mỗi quôc dân phải là một chiến sĩ. Mỗi làig phải 
là một chiến hào. Chúng ta phải kiên quyết hy sinh
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chiên đấu để đánh tan bọn quân phiệt thực dân, để 
tranh ỉấy thông nhất và độc lập.

Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước 
sau cuộc hội kiến với Pôn Muýt, 

đại diện Cao ủy Pháp Bôlae.
5 ¡1947, Tập 5, tr. 127.

Tuy khí giới ta còn kém, kinh nghiệm ta còn ít, 
nhưng lòng kiên quyết, chí hy smh của tướng sĩ ta đã 
lập những chiến công oanh liệt, vẻ vang có thể nói là 
kinh tròi động đất.

Số’ đông nhân dân Pháp muôn hòa bình thân thiện 
với ta.

Nhân dân thuộc địa đồng tình với ta.
Các dân tộc châu Á ủng hộ ta. Dư luận trong thế 

giâi tán thành ta.
Về mặt tinh thần địch đă hoàn toàn thất bại, ta đã 

hoàn toàn thắng lợi.

Lời kêu gọi nhân kỷ niệm 6 tháng kháng chiến.
191611947. Tập 5, tr. 151.

Dù địch có những VÜ khí tôi tân, hùng binh ác 
tướng, nhưng chúng ta lại có những thứ vũ khí mạnh 
mẽ hơn, bổn bỉ hơn chúng.

Chúng ta có cái chí quật cường không núng của dân 
tộc, cliúng ta có sự đoàn kết của toàn dân. Chúng ta có cái
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lòng hy sinh cảm tử của chiến sĩ ở tiền luyến. Chúng ta có 
cái sức kiên quyết nhẫn nại của đồng bào ở hậu phương. 
Đó là những vũ khí luôn luôn chiến thắng quân thù/chứ 
không lực lượng nào chiến thắng đưỢc những vũ khí đó.

Đành biết rằng từ đây đi đến cuộc toàn thắng, 
chúng ta còn phải kinh qua nhiều nỗi khó khán. 
Nhưng chúng ta giàu lòng yêu nưóc, thì chúng ta 
quyết cứu được nưốc. Chúng ta dám trả cái giá cho 
thắng lợi, thì chúng ta nhất định thắng lợi.

Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp 
kỷ niệm Cách mạng tháng Tám.

191811947. Tập 5, tr. 188.

Dôt nát cũng là kẻ địch. Địch dôt nát giúp cho địch 
ngoại xâm. Địch dôt nát tấn công ta về tinh ihần. 
cũng như địch thực dân tâ^n công ta bằng vũ lực. Địch 
thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược 
ngu dân. Địch dôt nát dựa vào địch thực dân để đưa 
dân ta vào nơi mù quáng.

Thư gửi toàn thê bộ đội khu l ĩ  uà khu III.
24/2/1948, Tập 5, tr. 379.

Tổ tiên ta đời Trần, vì già trẻ một lòng trường kỳ 
kháng chiến, mà đánh tan giặc Nguyên. Nav chúng 
ta cũng già trẻ một lòng, trưòng kỳ kháng chiến, 
chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp.

Thư gửi đội ìão rìu kích 
huyện Yên Dũng, Băc Giang.

51511948. Tập 5, tr. 423.
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- Cuộc kháng chiến của ta đã tập Lrung tất cả cái tinh 
Ihần quật cưòng yêu nước của giông nòi Hồng Lạc lưu 
li'uyen từ mấv ngàn nấm. Nó lập trung những kinh 
nghiệm chiến đấu của các vị dân tộc anh hùng Trần Hưng 
Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn Quang Trung để lại.

- Cuộc kháng chiến của ta có những điều kiện 
thuận tiện, xưa nay chưa dân tộc nào có. Từ Nam đến 
Bắc. cả nước một lòng, quyết chông ngoại xâm, quyết 
tranh độc lập. Từ Nam đên Bắc, bộ đội và dân quân, 
hăng hái dũng cảm. chĩ huv thông nhất. Từ Nam đến 
Bắc. toàn dân nghe theo mệnh lệnh của Chính phủ 
trung ương- một Chính phủ do nhân dân cử I’a, và 
kiên quyết kháng chiến đến cùng để tranh thông 
nhât và độc lập cho Tố quôc.

- Cuộc kháng chiến của ta, ngoài những điều kiện 
có lợi đó, lại đưỢc dân chủ thế giới ủng hộ. Vì vậy, mà 
Ihắng lợi nhất định về tay ta.

Lời kêu gọi trong dịp l.OỒỒ ngày kháng chiến.
ĨO/6/1948. Tập 5, tn 440.

Dù phải kháng chiến 5 nám, 10 năm, hay là lâu 
hơn nữa, để giữ gìn thông nhất và độc lập cho Tổ 
quôc. đế tranh lây lự do và hạnh phúc cho giông nòi. 
chúng ta cùng quyết kháng chiến cho đến thắng lợi 
cuôi cùn^.

L(ñ kêu gọi nhân kỷ niệm Độc Lập 21911948.
Tập 5, tr. 487.
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Dân tộc chúng tôi đã anh dũng chiến đấu. Dân tộc 
chúng tôi đã chiến đâ"u ‘‘không chút sòn lòn^. không 
điều ân hận”, vì chúng tôi chiôn đấu cho tự do, cho độc 
lập, và đốỉ với nhân dân Pháp chúng tôi không thù hằn 
gì. Chúng tôi đã tỏ rằng chân lý, công lý, lịch sử và 
tương lai ở về phe chúng tôi. Chúng tôi sẽ thắng!

Điện gửi nhân dân Pháp nhân 
ngày 1911211948.

Tập 5, ĩr. 535.

- Toàn dân đại đoàn kết đã chặt chẽ phải chặt chẽ 
hơn nữa.

- Toàn dân đại đoàn kết trong việc thi đua thực 
hiện lệnh Tống động viên.,. Trước nhất là động viên 
nhân lực và lương thực.

- Toàn thể chiến sĩ Vệ quôc quân, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích cùng nhau thi đua giết 
giặc lập công.

- Toàn thể công nhân và nông dân thi đua tă tg  gia 
sản xuất,

- Toàn thể thanh niên thi đua xung phong trong 
mọi công việc: tòng quân, sản xuất, vận tải, hçc tập,
V .V..

- Toàn thể cán bộ chính quyền và đoàn thể thi đua  
thực hành cần, kiệm, liêm, chính.

- Toàn thể đồng bào trong vùng tạm bị địch rhiếm, 
phải thi đua chuẩn bị sẵn sàng để đấu tranh  :hông 
địch, ...
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Chíiih phủ và nhân dân nhấl trí, nhân dân và 
quân (ỉội nhât trí; với sự đồng lâm hiệp lực và tinh 
thần quật cưòng của toàn dân ta, cộng với sự ủng hộ 
của nhân dân các nước dân chủ và nhân sĩ yêu 
chuộng chính nghĩa trong thế giới, thì:

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,
Thông nhấty độc lập nhất định thành công.

Lời kêu gọi nhản dịp Cách mạng tháng Tám
và ngày Độc lập (195Ồ).

191811950, Tập ổ, tr, 82-83- 84.

Khi một dân tộc đã đoàn kết và đứng lên kiên 
quyết tranh lại quyền độc lập của mình thì dân tộc ắy 
nhất định tháng lợi, và dù bao nhiêu đế quốc cũng 
^}iông ngăn trở đưỢc thắng lợi ấy.

Điện mừng Chủ tịch Kim Nhật Thành.
15/1/195L Tập 6, tr. 146.

Kháng chiến trưòng kỳ, thì quân đội phải đủ súng 
đạn, quân và dân phải đủ ân, đủ mặc. Nước ta nghèo, 
kỹ thuật ta kém. những thành phô" có chút công nghệ 
đều bị giặc chiếm. Chúng ta phải dùng tinh thần 
hảng hái của toàn dân để tìm cách giải quyết sự thiếu 
kém vật chất.

13Ù lúc đầu sức địch mạnh nhvf vậy, sức ta yếu như 
vậy, mà ta vẫn gan góc kháng chiến, vẫn tranh được
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nhiều thắng lợi, và tin chắc ta sẽ tranh đưỢc Ihắng lợi 
cuôì cùng. Đó là vì ta có chính nghĩa, vì quân ta dũng 
cảm, dân ta doàn kết và quật cưòng, vì ta dược nhân 
dân Pháp và phe dân chủ thê giói ủng hộ. Mà cùng 
chính vì chiến lược ta đúng,

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biếu 
toàn quốc lần thứ II của Đăng, 
11/2/1951. Tập 6, tr. 163-164,

Dân ta có một lòng nồng nàn vêu nưốc. Đó là một 
truyền thông quý báu của ta. Từ xưa đến nay. mỗi 
khi Tổ quôc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. 
nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ. to lỏii. 
nó lưốt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có 
khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lô, 
rõ ràng dễ thấv. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo 
trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là 
làm cho những của quý kín đáo âV đều được đưa ra 
trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên 
truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần vêu nước 
của tấí cả mọi ngừòi đều Ihực hành vào công việc yêu 
nước, công việc kháng chiên.

Báo cân chính trị tại Đại hại đại biếu 
toàn quốc lần thứ n  của Đảng. 
ĩ ĩ /2 /1 9 5 1 . Tập 6, tr. 171 172.
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Lòng 3̂ êu nước và sự đoàn kết của nhân dân là một 
lực lượng vô cùng Lo lớn, không ai thắng nổi. Nhò lực 
lượng ây mà tổ’ tiên la đã đánh Lhắng quân Nguyên, 
quân Minh, đã giữ vững quyển tự do, tự chủ. Nhò lực 
lượng ấy mà chúng ta cách mạng thành công, giành 
được độc lập. Nhò lực lượng ấy mà sức kháng chiến 
của ta càng ngày càng mạnh. Nhò lực lượng ấy mà 
quân và dân ta quyết chịu đựng muôn nỗi khó khán 
thiêu thôn, đói khổ, tang tóc, quyết một lòng đánh 
tan quân giặc cướp nước. Nhò lực lượng ấy mà với gậy 
tầm vông và súng hỏa mai lúc đầu, chúng ta đã liên 
tiếp thắng địch.

Lời kêu gọi nhân dịp Cách mạng 
tháng Tám và ngày Độc lập, 

16/8/Ĩ95L Tập 6, tr. 281 ■ 282.

Trong lúc xã hội thay đổi lớn, người mạnh dạn 
thì kiên quyết xông pha. vượt qua gian khổ, đi đến 
thành  công. Ngưòi non nớt thì cầu an, tiêu cực, rồi 
thâ^t bại. Kháng chiến ta trưòng kỳ và gian khổ, 
không khỏi có những ngưòi "dinh tê". Không phải 
họ muôn phản bội. N hưng vi họ kém lòng tin tưởng 
vào lực ỉượng tất thắng của dân tộc, Họ thiếu lòng 
tin vào sức chịu đựng của minh. Họ không trông 
thấy xa.

Khán^ chiốn nhất định thắng lợi, nhưng phải 
trưòng kỳ và gian khổ. Mỗi ngưòi tin ở sức mạnh của
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dân tộc, tin ở sức chịu đựng của mình, kiên quyết 
vượt mọi khó khán, thì tương lai mới vẻ vang.

"Dinh tè”.
211211952. Tập ổ, tr. 4Î7.

... thi đua là yêu nước, yêu nước thi phải thi đua. Và 
những người thi đua là những người yêu nước nhât.

Phong trào thi đua là một trong những thắng lợi 
lớn của nhân dân ta trong mấy năm kháng chiên này. 
Nó sẽ làm đà cho những thắng lợi to hơn nữa, vẻ vang 
hơn nữa vể quân sự, chính trị, kinh tế. v.v...

Vì vậy, nhiệm vụ của Chính phủ, của Mặt trận và 
các đoàn thể trong Mặt trận là phải đẩy mạnh phong 
trào thi đua lên cao hơn nữa và rộng khắp hơn nữa. 
Hiện nay, ta mối có hàng vạn chiến sĩ thi đưa, từ nay 
chúng ta phải có hàng triệu chien sĩ thi đua.

Bài nói tại Đại hội các chiến sĩ thi đua 
và cán bộ gương mẫu toàn quốc, 

ỉ /5/1952. Tập 6, tr. 473, 476,

Để kháng chiến thắng lợi, để xây dựng nước nhà, 
chiến sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy sinh 
mồ hôi nước mắt để đóng góp. Mà những kẻ tham Ô, 
lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí 
Ị)hạin sức lực, tiêu hao của cai của Chính phủ và của 
nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Viột gian, 
mât thám.
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Vì n i ữ n g  lẽ đó. c h ô n g  Lhani ô, l ã n g  p h í  v à  b ệ n h  

q u an  1Í3U cũng quan trọng và cần kíp n h ư  việc d án h  
giặc tren mặt trận. Đăy là mặt trận tư tưởng và chính 
trị,

Thực hành tiết kiệm, chống tham  0, 

lãng phí, chống bệnh quan liêu.
1952. Tập 6, ir. 490.

Cuộc dâ^u tranh chông giặc sẽ gay go gian khổ, 
nhưng nhất định thắng lợi. Các cô, các chú phải luôn 
luôn nàng cao tính cảnh giác đôi với âm mưu địch, 
luôn luôn làm cho đồng bào và cán bộ háng hái đấu 
tranh và tin tưởng ỏ thắng lợi. Khi thắng, không được 
chủ quan khinh địch: khi gặp khó khăn tạm thòi. 
không được bi quan dao động.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ vùng địch hậu.
lồ !  1953. Tập 7, tr. 155.

Thế mà có nhiều cán bộ ta xem khinh việc tuyên 
truyền của địch, Các đồng chí ấy nói: "Ai chẳng biết 
đế quốc l^háp - Mỹ là độc ác. Việt gian bù nhìn là xấu 
xa. Ai cliẩng biết Đảng ta, Chính phủ ta, Cụ Hồ ta 
một lòri '̂ vì dán vì nước; và kháng' chiến nhất định 
tháng lợi. Cho nên dù dịch tuyên truvền mấy củng 
chấng ai nghe".

Iihư vạy là lain to. la cliu quaii khinli dịch, là 
rấ t nguy hiểm, là đê một thứ vũ kh í rất sắc bén cho 
địch chông lại ta.
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... Địch tuyên truyền xảo quyệt và bền bỉ, ngày này 
đến ngàv khác, năm nàv đên nám khác. "Giọt nước rỏ 
lảu, đá cũng mòn". Cho nên không khỏi có một sô 
đồng bào bị địch tuyên truyền mãi mà hoang mang.

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, của mỗi ngưòi yêu 
nước, là tìm mọi cơ hội, dùng mọi hình thức, để đập 
tan tuyên truyền giả dôi và thâm độc của địch.

Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên 
truyền, củng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về mặt 
quăn sự\

Tuyên truyền, 
251511954. Tập 7, tr. 284.

Trong kháng chiến rất khó khán nếu chí khí chiến đấu 
của bộ đội, cán bộ, nhân dân mà sụt thì sẽ thất bại... 
Muôn có chí khí chiến đấu thì trước hết phải có lòng tin 
tưởng: tin tương vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, tin tưởng vào 
đường lôi, chính sách của Đảng, tin tưởng vào sự œ  gắng 
của bản thân, tin tưởng vào lực lượng của nhân dân, tin 
tưởng vào thắng lợi cuốĩ cùng nhất định về ta.

Nói chuyện với cán bộ tỉnh Nam Định.
241411957. Tập 8, tr. 344.

Các cô, các chú có biết vì sao mà cách mạng của ta 
Ihành công khỏỉig? Vì Linh Lhần. Lúc bay giò thực 
dân, phong kiến có công an, quân đội, cảnh sát, chính 
quyền - tấí cả, Đảng ta chỉ có hai bàn tay không. Vì sao
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ta thành công? Vì La đoàn kếl! ịjắy gì mà đoàn kêt? Lây 
tinh thần! Trong kháng chiôn dịch có hải. lục. không 
quân; la thì về hải quân, không quân khõng có mà ngay 
lục quân thì súng lung tung: Nhật, Mỹ, Pháp, Trung 
Quôc, đạn cũng lung tung, thuôc men không có, cán bộ 
thì từ du kích ra, vì sao mà thắng đưỢc? Vì đoàn kết! 
Vì sao đoàn kết? Là do tinh thần.

Nói chuyện với cán bộ, đảng viên 
và thanh niên lao động Hải Phòng, 

301511957. Tập 8, tr. 383,

Thực dân Pháp sở dĩ thất bại. vì chúng là phe tà. 
à bọn cướp nước; chiến tranh thực dân là phi 

nghĩa;,,.

Điện Biên Phủ. 
211611959. Tập 9, tr. 463.

Lịch sử thế  giói đã chứng tỏ rằng không lực lượng 
phản động nào có thể chông lại lực lượng đoàn kêt và 
đấu tranh của nhân dân.

Trá lời những càu hỏi của phóng viên 
báo Tin nhanh hàng ngày (Luân Đôn).

281311962, Tập ĨO, tr, 530.

Lúc đầu. dịch mạnh hdn ta gấp trám gấp ngàn lẩn 
vể vậl chát. Nhưng về tinh thần và chính trị thì ta 
mạnh hơn địch gấp trăm gap ngàn lần. Cán cứ vào
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thực tế đó, Đảng ta  nêu khẩu hiệu: "Kháng chién sẽ 
trưòng kỳ gian khổ nhưng nhất định thắng lợi”.

Đảng ta nắm vững chiến lược tấ t  thắniĩ là chủ 
nghĩa Mác - Lênin. Nhân dân ta từ Bắc đến Mam 
đoàn kết một lòng, làm theo lời Đảng. Chiến sĩ ta 
(quân đội chính quy và lực lượng du kích) anh dũng 
phi thường. Nhò vậy, ta đã chuyển từ không đến có. 
từ yếu đến mạnh. Thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ là 
kết quả tất nhiên của sự quyết tâm và cô" gắng của 
quân và dân la.

Kỷ niệm thắng lợi Điện Biên Phủ.
7/5/1963. Tập 11, tr. 59.

Buộc phải chiến tranh để bảo vệ Tổ quôc mình, 
nhân dân Việt Nam nhất dịnh thắng lợi. Nhất định 
thắng lợi vì chúng ta có chính nghĩa; vì chúng ta 
đoàn kết một lòng, kiên quyết kháng chiến; vì chúng 
ta đưỢc sự đồng tình ủng hộ của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và của nhân dân yêu chuộng chính 
nghĩa khắp thế giới - kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

"Sách Trắng” của Mỹ.
81311965. Tập 11, tr. 404 - 405.

Cuộc đấu tranh chông Mỹ, cứu nưốc hiện nay động 
viên đến mức cao nhất truyền thông doàn kết chiến 
đâ"u của nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy, trong quá 
trình đấ^u tranh chông đế quôc Mỹ xâm lược, nhân 
dân Việt Nam càng đánh càng mạnh, sự nghiệp yêu
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nước của nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi 
ve vang.

Trả lời phỏng vấn củữ đổng chí G.A.Giucôp, 
phóng viên báo Pravđa (Liên Xô).

18/6/1965, Tập 11, tr. 453.

Đứng trưốc nguy cơ giặc Mỹ cưốp nước, đồng bào 
miền Bắc và đồng bào miền Nam đoàn kết một lòng, 
kiên quyết chiến đâ"u: dù phải chiến đấu 5 nám, 10 
năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. chúng ta cũng kiên 
quyết chiến đâu đến thắng lợi hoàn toàn.

Chinh vì yêu chuộng độc lập và hòa bình mà chúng 
ta kiên auyôt đánh giặc Mỹ xâm lược.

Sự nghiệp chông Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là 
chính nghĩa. Nhân dân khắp thế giới đều nghiêm 
khắc lên án Mỹ, đều nhiệt liệt ủng hộ ta.

Đồng bào cả nước hãy tin tưởng chắc chắn vào 
thắng lợi cuôi cùng, vào tương lai rực rổ của Tổ quôc 
ta. Hãv quyết tâm vượt mọi gian khổ, khó khăn, đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược.

Lời kêu gọi nhân ngày 20 - 7 ‘ 1965.
Tập 11, tr. 470, 473 - 474.

Chiến tranh có thể kéo dài 5 nám, 10 nám, 20 nám 
hoặc láu hơiì nữa. Hà Nôi: Hải Phòng và một số 
thànli phô, xí nghiệp có Ihể bị tàn phá, song nhân 
dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gi quý hơn
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độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân :a sẽ 
xây dựng lại đất nưóc ta đàng hoàng hơn. to đẹp lơn!

Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình hòa 
bình thật sự, hòa bình trong độc lập tự dơ, chứ thông 
phải thứ hòa bình giả hiệu, '‘hòa bình” kiểu Mỹ.

Vì độc lập của Tổ quốc, vì nghĩa vụ đôi với các dân 
tộc đang chông đế quôc Mỹ, toàn dân và toàn qưìn ta 
đoàn kết một lòng, không sỢ hy sinh gian khổ, kiên 
quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn.

Không có gi quý hơn độc lập, :ự do.
171711966. Tập 12, tr. ỉOb 109.

Phương châm chỉ đao và nghệ thuật tiến 
hành chiến tranh nhản dân

Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói 
với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể 
thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em.

Bản án chế độ thực dân Pháp.
1925. Tập 2, tr. 128.

Bất kỳ quân đội nào tới gần vùng mình, dân ta 
phải làm cách ”nhà không vườn trống" nghĩa là: bao 
nhiêu của cải, đồ ăn, đồ dùng, lương thực, súc vật đều 
đ e m  giấu kín hết. Bao n h iê u  đ ư ờ n g  sá ,  c ầ u  cống đổu  
phá hết. Ngưòi già, trẻ con, đàn bà con gái, đều tìm 
nơi chắc chắn mà trốn hết. Trai tráng thì phải ở lại
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trong làng, phải cùng nhau lô chức đội tự vệ để canh 
phòng trộm cướp; các làng phải giúp sức lẫn nhau. Bao 
giò quân đội tới gần làng, trai tráng sẽ tránh đi, chớ đê 
clio chúng bắl phu, Chỉ bao giò Việt Minh có lệnh giúp 
cho quân đội nào thì dân ta sẽ giúp quân đội ây.

Thế giới đại chiến và phận sự dản  ta.
2111211941, Tập 3, tr. 208 - 209.

Trong cuộc chiến tranh gav gắt vối quân thù để 
giành nền độc lập cho Tổ quôc. địch nhân sẽ dùng đủ 
mọi thủ doạn cực dã man để âối phó lại với chúng ta. 
Muôn đạt lói nhiệm vụ của đội quân du kích là tiêu 
diệt sức phấn đấu của địch, làm phấn khởi tinh thần 
anh dũng của dân chúng, đôì với địch nhân yếu thế, 
cô" nhiên là không ngần ngại gì nữa, phải liên lạc dân 
chúng ở đó bao vâv địch nhân, đánh cho tiêu tan 
đặng tiêu diệt chúng.

Chiến thuật du kích (Quyển ĨI)' 
Sự  chiến đấu của đội du kích.

1942. Tập 3, tr. 255.

Tấn công, thoái thủ nên thần tốc, 
Chân lẹ, tài cao ất thắng ngưòi.

Phải nhìn cho suy cho kỹ,
Kiêìi quyết, không ngừng thế tâ"n công;
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Tấn công phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.

Nhật ký trong từ - Học đánh cờ.
1942-1944. Tập 3, tr.287.

... đánh hơn trăm trận, không phải là giọi nhất. 
Giỏi nhất là không phải đánh mà quân địch phải 
thua.

Cho nên dùng binh giỏi nhấ^t phải là đánh bằng 
mưu. Thứ hai là đánh bằng ngoại giao. Thứ ba mới 
là đánh bằng binh. Vây thành đánh là kém nhất.

Phép dùng binh của ông Tôn Tử •
Đánh bằng mưu.

2! 1945. Tập 3, tr. 518.

Kháng chiến phải đi đôi với kiến quốc. Kháng chiến 
có thắng lợi thì kiến quốc mới thành công. Kiến quốc có 
chắc thành công, kháng chiến mói mau thắng lợi.

Nhân tài và kiến quốc, 
1411111945. Tập 4, tr. 99.

Phải trông ở thực lực. Thực lực mạnh, ngoại giao 
sẽ thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là 
cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn.

Trả lời phỏng vấn của phỏng viên 
các báo về vâìi đề đoàn kết.

26! 12! 1945. Tập 4, tr. 126,
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Quân địch sắp tới đâu thì dân vùng đó triệt để làm 
vưòn không nhà trông khiến quân địch không có thức 
ăn, không có chỗ ở, không có đường đi mà phải tiêu 
hao mòn mỏi. Còn một tấc đât. còn một người dân thì 
còn tranh đấu, lúc nào cũng sẵn sàng và không bao 
giò do dự hoang mang...

Lời hiệu triệu.
271211946. Tập 4, tr, 187.

Tuy có những vũ khí tôi tán. nhưng chỉ dựa vào vũ 
khí và binh lực thì không thắng nổi quân địch.

Hồng quân với Liên Xô.
3/5/1946, Tập 4, tr. 221.

Chiến tranh ngày nay, đánh ỏ mặt sau, đánh về 
kinh tế, về chính trị về tinh thần cũng không kém 
phần quan trọng như đánh ngoài mặt trận. Phải biết 
phôi hỢp với phương pháp ấy mới có thể đi tới thắng 
lợi hoàn toàn.

Binh pháp Tôn Tử - Đặt k ế  hoạch tác chiến.
7/6/1946. Tập 4, tn 251.

... chiến tranh ngày nay phức tạp và hết sức khó 
khăn. Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi 
mặt đổ ứng pho, không thổ nào thắng lợi đưỢc.

Hinh thức chiến tranh ngày nay.
20/9/1946. Tập 4, tr. 298.
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Đôi với quân địch có vù khí tôi tân, chúng ta không 
thể không áp dụng chiến lược phòng ngự. Nhưng 
trong thế thủ. chúng ta quvết chiến đấu đến cùn^, kỳ 
đánh bại đưỢc quân địch tấn công mối nghe. Vì vậy, 
sự chiếm đoạt một khoảng đất hay một thành thị, 
chưa thế quyết định được hơn thua. Có lúc phòng ngự 
để tiến công. Có lúc rút lui để tiền tiến^

Đánh giỏi cần phải giữ giỏi. Giữ giỏi cần phải đánh 
giỏi. Đánh, giữ cần phải giỏi cả mới trừ diệt đưỢc lực 
lượng của quân địch là điều kiện có thể quyết định 
thắng lợi.

Chiến đấu vi chính nghĩa.
6/1211946. Tập 4, tr. 462, 463.

... chiến lược của ta là chiến lược phòng ngự. vể 
phương pháp tác chiến, chúng ta áp dụng vận động 
chiến song song vối du kích chiến. Vận động chiến có 
mục đích trừ diệt một sô" lớn địch quân. Còn dư kích 
chiến là huy động dân quân ở địa phương vừa quấy 
rôi vừa làm hao mòn lực lượng của chúng. Chung ta 
không CỐ' chiếm hoặc cô" giữ trận địa, trừ khi nào cần 
và có lợi. Để tiến hành vận động chiến một cách lợi, 
có khi chúng ta rút lui ở một nơi nào. để làm phân 
tán binh lực của địch quân. Thế có nghĩa là chiin.g ta 
chia ra mà đánh. Chúng ta nhâ^t định không bị th ấ t  
bại, ĩiôu chúng ta C()n bảo toàn dược thực lực.

1. Tiến lên phía trước. 

124



... Để kháng chiến lâii dài, mỗi làng, ngay từ bây 
giò. phải biến ra một thành lũv kháng chiế^n.

Chiến lược của quân ta vầ của quản Pháp.
13112/1946, Tập 4, tr. 475.

... chúng ta phải tập trung hêt thảy nhân lực, vật 
lực, tài lực vào công cuộc kháng chiến thì thực lực 
\háng chiên của ta mới được đầy đủ, mạnh mẽ để đạt 
tới tháng lợi cuôi cùng.

Động viên kinh tế.
1311211946. Tập 4, tr. 477.

Nếu ta không phá đường phá công, lâ̂ p sông lấp 
ĩigòi. nếu ta không phá những nhà cửa kiên cố' mà 
Pháp có thể dùng làm nơi căn cứ, thì Pháp sẽ đem 
tàu thủy, xe tăng đến đánh ta, và chúng sẽ đôt phá 
cưóp bóc sạch trơn. Vì vậy, ta phải phá trưốc, cho 
Pháp không dùng được. Dù ta muôn để công, để 
dưòng, để nhà mà dùng, củng không dùng được, vì 
Pháp sẽ chiếm hết, phá hết.

Bây giò ta phải phá đi, để chặn Pháp lại, không 
cho chúng tiến lên, không cho chúng lợi dụng.

Lời kêu gọi đồng bào 
phá hoại đ ể  kháng chiến. 
Ỉ6I1I1947. Tập 5, tr. 25.

Hai hòn đá cùng chọi nhau thì hai hòn cùng võ, 
hai cái trứng cùng chọi nhau thì hai cái cùng vở. Phải
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một cái cứng, một cái mềm thì khi chọi nhau miột cai 
mới còn. Nên hai bên cùng dùng mưu trí.

Pháp có xe tăng, đại bác. thì ta phá đưòng. Pháp 
có máy bay thì ta đào hầm.

Pháp muôn đánh chớp nhoáng thì ta kéo dài. Nhất 
định ta thắng!

Bàỉ nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóx 
20/2/1947. Tập 5, t r  55 - 56.

Ta phải tổ chức du kích, nó thò ra đâu ta đánh đó. 
Có ngưòi hỏi lâV súng đâu? Đánh du kích hễ có gì 
củng được, súng chim, súng kíp, gậy, cày, cuô"c.

Thực dân Pháp phá kinh tế của ta, phong tỏa cả 
trong và ngoài. Ta phải làm tự câ"p, tự túc, dù nó có 
phong tỏa 10 năm, 15 nám ta cũng không sỢ. Muôn 
tăng gia sản xuất phải làm thế nào? Không phải 
Chính phủ bỏ 10-15 triệu để mở lò máy, làm cái này 
cái khác. Phải đem hết sức dân, tài dân, của dân làm 
cho dân. Trước kia, sức dân, của dân làm lợi cho đế 
quôc, nay đem làm lợi cho dân.

Bài nói chuyện với các đại biêu 
thân sĩ trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa.

201211947. Tập 5, tr. 60, 61.

\^ếu chiến tranh kéo dài, hao binh tổn tướng, 
chúng sẽ thất bai.

Vậy ta dùng chiên lược trưòng kỳ kháng chiến, để 
phát triển lực lượng, táng thêm kinh nghiệm. Ta
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dùng cliiến thuật du kích, để làm cho địch hao mòn, cho 
đến ngày ta sẽ tổng phán công, đổ quét sạch lũ chúng.

IM kêu gọi nhân kỷ niệm 6 tháng kháng chiên.
1916/1947. Tập 5, tr. 151.

... dân và quân ta phải luôn gắng sức, cẩn thận, 
chuẩn bị, đề phòng, luôn luôn tân công địch và phá 
hoại địch, tuyệt đối chớ tự kiêu, chố khinh địch, dù 
ực lượng của ta ngày càng thêm mạnh, như suôi mới 

chảy, như lửa mới nhóm, chi có tiến không có thoái.

Lời kêu gọi nhăn kỷ niệm 
một năm kháng chiến toàn quốc.

Ỉ 9 11211947. Tập 5, tr. 314.

Nhò sự lãnh đạo sáng suôt của Chính phủ, sự điều 
khiển khôn khéo của Bộ Quôc phòng và Bộ Tổng chỉ 
hiiy, sự dũng cảm của tướng sĩ Vệ quôc quân và dân 
quân du kích, nhò sự hăng hái của toàn thể đồng bào, 
mà ta ctã đánh tan cuộc tân công vào Việt Bắc của 
thực dân Pháp.

Việt Bắc anh dũng.
1948. Tập 5, tr. 367.

Mỗi một ngưòi dân phải hiểu: có tự lập mới độc 
lập. có yự cường mới lự do.

Lời kêu gọi trong dịp 1.000 ngày kháng chiến.
ĨO/6/1948, Tập 5, tr. 441.
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Làm cho: Mỗi quôc dân là một chiến sĩ,
Vlỗi làng xóm là một pháo đài.
Làm cho; Quân đội giặc đến đâu cũng bị khuấy, bị 

phá, bị diệt.
Bộ đội ta đến đâu cũng được giúp đỡ đầy đủ về vật 

chất và tinh thần.

Thư gửi báo Quân du kich.
711949. Tập 5. tr. 655.

Do chí khí quật cữòng của dân tộc ta, do sự anh 
dũng hy sinh của bộ đội và dân quân ta, do khôi đoàn 
kết chặt chẽ của toàn dân ta, do lòng tận tụy cô gắng 
của cán bộ ta, mà ta đã vượt qua tất cả mọi bước khó 
khăn và xoay chuyển tình thế.

Phải nhớ rằng: Địch càng tuyệt vọng thì càng liều 
mạng, càng dã man. Ta càng gần thắng lợi, càng gặp 
nhiều khó khăn, gian khổ. Vì vậy chúng ta tuyệt đối 
chớ chủ quan, chớ khinh địch. Chúng ta phải sẵn 
sàng chuẩn bị tinh thần và vật chất, để vượt qua mọi 
trở lực.

Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách ĩnạng 
tháng Tám và ngày Độc lập 2 tháng 9.

21.91 ỉ 949. Tập 5, tr. 666.

Thòi cơ có lời cho ta, nhưng khỏ khăn của ta còn 
nhiều. Tống phản công là một việc lớn. Chúng ta chỉ 
có thể tổng phản công thắng lợi, nêu chúng ta chuẩn
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bị đầy đủ, khắc phục mau chóng những nhược điểm, 
phát triển mau chóng những ưu điểm. Công việc 
Irưóc mắt của chúng ta là:

- Giữ vững khôi dại đoàn kết của dân tộc;
- Tích cực xây dựng bộ đội chủ lực và bộ đội địa 

phương;
- Đánh mạnh vào lực lượng vật chất và tinh thần 

của địch;
- Động viên lực lượng toàn dân, tổ chức và võ trang 

nhân dân rộng rãi, vùng tự do cũng như vùng bị tạm 
chiếm;

- Liên lạc hành động với nhân dân Pháp và các lực 
ượng hòa bình dân chủ trên thế  ̂giới...

Thư gửi Hội nghị toàn quốc của Đảng.
201111950. Tập 6, tr. 11 - 12.

Đ ầ u  n à m  1950, đ ể  ITIỞ đ à  cho cuộc tổ n g  đ ộ n g  v i ê n  n h â n  

ực. vật lực, tài lực của nhân dân vào cuộc kháng chiến, 
Cliính phủ đã ra sắc lệnh lập Quỹ công lương, ...

Bất cứ công dân nào từ 18 đến 55 tuổi đểu có 
nliiệm vụ đóng Quỹ công lương, trừ những người đã 
đưỢc Chính phủ cho miễn hẳn như bộ đội, du kích 
thoát ly sinh sản (địa phương quân), thương binh 
đưỢc hưởng hưu bổng thương tật. học sinh không tài 
s a n .  n g ư ờ i  l à n  t ậ t  k h ô n ^  k ê  s i n h  n h a i ,  V . V . .

Lập Quỹ công lương, Chính phủ nhằm mục đích 
chuẩn bị sẵn ỏ các chiôn trường những kho thóc
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phòng khi cần đến dùng được mau lẹ, điều hòa giá cả; 
tiếp tế  đầy đủ cho bộ đội để khỏi tình trạng vừa đánh 
giặc vừa lo ăn, giải quvôt tiếp tê̂  khó khăn ('ho công 
nhân và công chức.

Quỹ công lương.
1/4/1950. Tập 6, tr. 35.

Muôn độc lập thì các dân tộc Đông Dương quyết 
phải đánh tan thực dân Pháp là kẻ thù sổ m ột.

Đồng thòi phải chông bọn can thiệp Mỹ. Chúng 
can thiệp càng mạnh, ta càng đoàn kết và chiên đấu 
mạnh hơn, chông cự mạnh hơn.

Ta phải vạch rõ âm mưu của chúng cho nhản dản 
đều thấy, nhất là nhân dân ở vùng bị tạm chiêm.

Ta phải lột mặt nạ và phá tan bọn ngưòi cam tâm 
làm chó săn cho đế quôc Mỹ để dụ dỗ lừa bịp, chia rẽ 
dân ta.

Dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ với dân tộc 
anh em Miên, Lào thì sức mạnh đó đủ đánh tan thực 
dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Trả lời các nhà báo vế vấn đề 
đế  quốc Mỹ can thiệp vào Đông Dương.

251711950. Tập Ổ. tr. 74.

Đánh nhau có thắng có bại là thưòng. Điều côt yêu 
à ta giành được thắn^ lợi cuôì cùn^. Phải dạy (’ho tất 

cả cán bộ, đội viên và nhân dân hiểu rõ như vậy, đề 
thắng không kiêu, bại không nản. luôn luôn nỗ lực, œ
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gắng vượt mọi khó khán gian khổ. tiến tới thắng lợi 
cuôi cùng.

C h ố  k h i n h  đ ịch .  K h ô n g  p h ả i  đ ị c h  co lại đ ể  nằm 
yên, mà co lại đế rồi nhảv ra.

Trong quân sự, thòi gian rất là quan trọng, điều 
kiện thiên thòi đứng vào bậc nhất, trước địa lợi và 
nhân hòa.

Bài nói chuyện tại Hội nghị 
tổng kết chiến dịch Lê Hồng Phong IL

1950. Tập 6, tr. 111.

Địch âm mưu đánh chớp nhoáng. Chúng muôn 
dánh mau, thắng mau, giải quyết mau, thì Đảng và 
("hình phủ ta nêu khẩu hiệu: Trường kỳ kháng chiến.

Địch âm mưu chia rẽ, thì ta nêu lên khẩu hiệu: 
Đoàn kết toàn dân,

Thế là ngay từ lúc đầu, chiến lược ta đã thắng 
chiến lược địch.

Kháng chiến phải trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân ta 
it, nước ta nghèo, ta phải chuẩn bị lâu dài và phải có 
sự chuẩn bị về toàn diện của toàn dân...

Giặc Pháp là “vỏ quýt dày”, la phải có thòi gian để mà 
mài “móng tay nhọn”, rồi m(Ji xé toang xác chúng ra.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biếu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng. 
111211951. Tập Ổ, tr. 162, 164,
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Chúng ta kháng chiôn tháng lợi, mộl phần là nhờ 
sự  đ ồ n g  t ì n h  c ủ a  các nước hạn  và  n h â n  d â n  t h ô  ^iói. 
Vì vậy. chúng l a  phải củng cô tình thân thiộn giừa 
n ư ớ c  t a  v à  c á c  nư ớ c  b ạ n ,  g i ử a  d â n  La và  n h ả n  d â n  các  

n ư ố c  t r ê n  t h ế  giới.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại bỉếu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng.

11/2/1951. Tập ổ, tr. 174.

Từ nay. mỗi một chiến sĩ, mỗi một cán bộ Vộ quô(' 
quân, bộ đội địa phương và dân quân du kích cần phải 
phát huy tinh thần anh dũng của Quân giải phóiig. cần 
phải thấm nhuần tư tưởng kháng chiến nhát định 
thắng lợi nhưng phải trường kỳ và gian khổ, ...

Thư gửi toàn thế chiến sĩ và cán bộ 
nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 

Quân giải phóng Việt Nam. 
2 7 /Ĩ2 /1 9 5 L  Tập 6, tr. 357.

Từ nay. chúng ta phải xem giữ bí mật là một việc rất 
cần thiết và rất quan trọng trong công cuộc kháng 
chiến. Cán bộ và chiến sĩ phải làm gương mẫu giữ bí 
mật. Chính quyền và đoàn thể cần có kế hoạch tuyên 
truyền và giáo dục nhân dân giữ bí mậl. Chúng ta đã 
đánh thắng địch trên mặt Irận quân sự, chính IrỊ. kinh 
tế. chúng ta phải kiên quyết đánh thắng địch Irên mặt 
Irận tình báo bang cách lưyệt dôi giữ bí mật.

Gíừ bí mật.
101111952. Tập 6, tr. 37S - 379.
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Dại da sô” n^ụy binh là những thanh niên bị bắt 
b u ộ c  h o ặ c  bị lừ a  1)Ịị) m à  (ỉi l í n h  c h o  g iặc .  N h ư n g  họ  

vỏn cũng C'ó lòn^ yêii nước và glìct giặc. Ta giải Lhích 
rõ cho họ, khoan hồng VỚI họ. ihì họ sẽ giác ngộ và 
quay vổ VỚI Tô quôc. Nhiều lần. sự thật đã chứng tỏ 
như vậy. Cho nôn cán bộ. bộ dội và nhân dân ta phải 
llii đua dịch vận. ngụy vậĩiy xom đó là một nhiệm vụ 
\háng chiên, thì ta sõ không tôn đạn hao binh, mà 
(lược cá ngưòi lẫn súng. Và do đó. ta sẽ phá tan mưu 
mô của (lịch dùng người Việt đánh ngưòi Việt, lấv 
(‘liiôn tranh nuôi chiôn tranh.

Ngụy bính giác ngộ. 
31311952. Tập 6, tr. 430.

Trái (ỊLia mấy nãm kháng chiến dưới sự lănh đạo 
của Đản^" la. giai cííp công nhân đã doàn kết toàn 
dân. lãnli (lạo toàn dân kháng chiến cứu nước. Các 
tang lóp nhân dân bắt đầu nhận rằng: chỉ có giai cấp 
còng nlìân lãnh dạo thì kháng chiến mới thắng lợi. 
kiên C Ị U Ô C  niới thành công.

Tinh hình và nhiệm vụ (Báo cáo tại 
Hội nghị ỉẩn thứ ba của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, khóa ỉỉ).
4 ! 1952. Tập 6, tr. 458.

nỏ ilìiêt thiìc (‘huân t)i [nnự: phíìn công. Ti'ung 
ương do ra 3 nhiệm vụ lổìi.
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Ba nhiệm vụ lớn:
- Tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến tranh du 

kích.
- Phá chính sách của địch; dùng người Việt đánh 

người Việt, lây chiến tranh nuôi chiến tranh.
- Bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, của kháng 

chiến. Hai nhiệm vụ trên: Đánh địch về mặt quân sự và 
về mặt chính trị là để tiêu hao lực lượng địch. Tiêu hao 
lực lượng địch, bồi dưỡng lực lượng ta, hai việc ấy phải 
đi đôi với nhau. Tảng gia sản xuất và tiết kiệm là để bồi 
dưỡng lực lượng ta, đặng tiêu hao lực lượng địch. Tiêu 
hao lực lượng địch là để bồi dưỡng lực lượng ta. Cho nên 
3 nhiệm vụ ắy phải cùng tiến hành vối nhau.

Trong giai đoạn cầm cự, cuộc đấu tranh sau lưng 
địch ngày càng quan trọng. Phải vượt mọi khó khăn 
để xây dựng, củng cô" và phát triển cơ sở nhân dân 
trong vùng du kích và vùng tạm bị chiếm. Phải bám 
chặt lấy nhân dân, phải tể chức và lãnh đạo nhân 
dân ở những vùng ấy đấu tranh bằng mọi cách để phá 
chính sách của địch: dùng người Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Phải giữ vữn^ 
và phát triển chiến tranh du kích, tích cực chông càn 
quét, ra sức củng cô" và mở rộng căn cứ du kích, đẩy 
mạnh toàn bộ cuộc đấu tranh dẻo dai sau lưng địch.

Tỉnh hình ưà nhiệm vụ (Báo cáo tại Hội nghị 
lan thứ ba của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, khóa II). 
4! 1952. Tập 6, tr. 463, 464.
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Kháng chiến trường kỳ gian kho đông thời lại phải 
tự lực cánh sinh. Trỏng vào sức mình nhất là ở sau 
lưng địch Lhì lại càng phải đặ(‘ biệt chú ý. Cố’ nhiên 
sự giúp đỡ của các nước bạn là quan trọng, nhưng 
không đưỢc ỷ lại, không đưỢc ngồi mong chờ người 
khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi 
chò dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng đưỢc 
độc lập.

Bài nói tại Hội nghị chiến tranh du kích.
7 í 1952. Tập 6, tr. 522.

Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu để phân tán lực 
lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng tự 
do.

Đó là phương hướng chiến lược của ta hiện nay.

Báo cáo trước Hội nghị lần thứ  tư  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II).

25/1/1953. Tập 7, tr. 13.

Đế queo lợi dụng phong kiến địa chủ để cướp nước 
ta. Phong kiến địa chủ bám vào đế quôc để áp bức bóc 
ỘL nhân  iân ta. Vì thô  ̂ muôn kháng chiến thắng lợi 

không ĩìhững phải đánh dổ đế quôc mà còn đánh đổ 
cả phong ^ien địa chủ.

Bù ỉ ììỏỉ tại Hội nghị Nông vận 
và Dân vận toàn quốc, 

5/2/Ỉ953. Tập 7, tr. 25.
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Trong chiến tranh, muôn thắng thì p h ả i biết địch. 
biết mình.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ vừng địch hậu.
10/1953. Tập 7,, tr. 153.

Ngày nay, la có chính quyền nhân dân mạnh mẽ, 
có Mặt trận dân tộc vững chắc, có Quân đội nhân dân 
hùng mạnh. Có Đảng Lao động tiếp tục truyền thcíng 
anh düng của Đảng Cộng sản Đông Dường, theo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, kinh qua những cuộc chỉnh Đảng, 
chỉnh phong làm cho tể chức và tư tưỏng của Đảng 
thêm mạnh mẽ và trong sạch. Nhân dân ta ngày 
thêm đoàn kết chặt chẽ. Đó là những điều kiện làm 
cho kháng chiến nhất định thắng lợi.

Thường thức chính trị. 
ĩ 953. Tập 7, tr. 216.

Thế là Mỹ dần dần trở nên kẻ địch chính của quân 
đội và nhân dân ta.

Mấu chuyện về Điện Biên Phủ.
261511954, Tập 7, tr. 288.

Nhưng trước tình hình mói hiện nay, ta không thổ 
giữ cương lĩnh cũ. Trừớc kia khẩu hiệu của ta là: 
‘‘Kháng chiên dến cùng”. Níìv vì tìỉiÌỊ hình mới, tí: cầĩi 
nêu khẩu hiệu mới là “hòa bình. Ihông nhât. dộc lập, 
dân chủ”. Để chông đế quôc Mỹ ti'ực liếp can thiệp.
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kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, ta phải 
nắm vững lá cò hòa bình, chính sách của ta có thay 
dổi: trước la lịch Lhu Lài sản của đế quôc Pháp, nav 
đã đàm phán ihì có thể theo nguyên tắc bình đẳng, 
hai bên cùng có lợi, mà giữ lợi ích kinh tế  và văn hóa 
của Pháp ỏ Đông Dương. Dùng lôi nói chuyện thì phải 
nhân nhưỢng nhau đúng mức. Trước nói: đánh đuổi 
và liêu diệt hết quân Pháp: nay đà nói chuyện, ta đã 
đòi và Pháp dã bằng lòng định kỳ rút quân. Trước kia 
ta không đếm xỉa đến Liên hiệp Pháp, nay ta nhận 
bàn viộc tham gia Liên hiệp Pháp một cách bình 
đẳng và lự nguyện. Trước kia ta chủ trương tiêu diệt 
ngụy quAn, ngụv quyền để thông nhất, bây giò ta 
dùng chính sách khoan đãi. dùng cách toàn quôc 
tuyển cử dổ di đên thực hiộn thông nhất toàn quôc.

Ta kháng chiến để độc lập, thông nhất, dân chủ, 
hòa bình. Ngay thực hiện hòa bình cũng là để tranh 
tliôníỊ nhất, độc lập. dân chủ. Tình hình mối, phải có 
cliủ trường mới để tranh lấy Lhắng lợi mới.

Bất kỳ hòa bình hoặc chiôn tranh, ta cũng phải 
nắm vừng chủ động, phải thả"y trước, chuẩn bị trưốc.

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ sáu của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II).

15/7¡1954. Tập 7, tr. 316, 317.

Thắng lợi của Cách mạn;^ tháng 'Tám và của cuộc kháng 
ch iên  vĩ đ;n c h ứ n g  tỏ r ằ n g  m ột d â n  Lộc d ù  n h ỏ  yếu ,  n h ư n g
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đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của giai cấp công rhân 
và Đảng của nó, đi đúng đưòng lối của chủ n^hĩa 
Mác - Lênin, thì nhất định thắng được đ ế  quôc xâỉìì lượ*.

Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửc đôi 
tại Kỳ họp thứ l ĩ  Quôh hội kỉóa I  
nước Việt Nam dân chủ cộngxòCi.

1811211959. Tập 9, tr. 583.

Cách mạng tháng Tám thành công mới được ít lâu 
thì Chính phủ Pháp phản bội những hiệp ưóc hc đã 
ký với ta và gây ra cuộc chiến tranh xâm lược.

Hồi đó, nước ta đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ khó 
khăn. Sau nạn đói khủng khiếp do đế quôc Pháp và 
phát xít Nhật gây ra, nhân dân ta chưa lại sức. Dịch 
thì đủ hải, lục, không quân với vũ khí hiện đại; tí thì 
chỉ có bộ binh nhỏ bé mới tổ chức ra, ít kinh ngỉiệm 
và thiếu mọi thứ. Tuy vậy, Đảng vẫn kiên quvếtchủ 
trương kháng chiến, vừa ra sức lãnh đạo đánh pặc, 
vừa ra sức bồi dưõng lực lượng nhân dân.

Buổi đầu kháng chiến, Đảng vẫn tiếp tục íhực 
hành chính sách giảm tô, giảm tức. Nhưng đên lúc 
kháng chiến đã phát triển mạnh, cần phải bồi duỡng 
hơn nữa lực lượng nhân dân, chủ yếu là nông dâr thì 
Đảng đã kiên quyết phát động quần chúng cải tách 
ruộng đất hoàn thành thực hiện người cày có ruộng.

Nhờ chính ổấch đúng đắn ấy, lựe lượriị̂  ̂ kháng 
c h i ế n  n g à y  c à n g  m ạ n h  t h ê m  v à  đ ã  l i ê n  t i ế p  t h u  đưỢc 

nhiều thắng lợi.



Nhân dân ta ngót tám mươi năm bị thực dân Pháp 
bck; lột. áp bức' tận xướng, tận tủy. Bộ đội ta lúc đầu 
kháng chiôn có những toán chi dùng gậy tầm vông, 
nhưng đà được tôi luvện và thử thách trong tám, chín 
năm kháng chiến. Nhân dân ta đã kết thành một 
khôi rắn như đá, vững như đồng; quân chủ lực, quân 
địa phương và dân quân ta đã trở thành bộ đội anh 
hùng, quyết chiến quyết thắng.

Ba mươi năm hoạt động của Đảng.
6/1/1960. Tập 10, tr. 11,

Việc Ị)há hoại đương giao thông, vừa làm cho chính 
quvền miổn Nam khôn đôn, vừa giảm bớt sự cơ động 
của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn, vừa có lợi cho 
quân du kích hoạt động.

Nhản dân và dư luận Nhật Bản 
nhiệt liệt ủng hộ cuộc chống Mỹ, 

cứu nước của nhân dân ta. 
14, 1511111965, Tập 11, tr. 528.

Chúng ta phải ra sức cô̂  gắng giành cho được 
thắng  lợi quyết định ở miền Nam, bởi vì cuộc chiến 
tranh  nàv C‘ăn bản là ở miền Nam. Mỹ thua ở miền 
\^am lức là nó thua, ta thắng ở miền Nam tức là ta 
thắng. Cho liên phải giành Ihắng lợi quyết định 
trong một thời gian, ta kỉiôỉig nói mâV năm, mây 
tháng, mấy ngày, nhưn^ trong một thòi gian càng 
n^ắn càng Lỏt. Cô" nhiên mình làm càng gọn càng
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bớt hy sinh tổn thâ t̂. Đến bao giò, không nói rõ được, vì 
do lực lượng chủ quan của ta cũng có. Lình hình Ihê̂  giới 
cũng có và do phía Mỹ nữa. Làm sao ỏ miềii Nam liêu 
diệt và phá tan đưỢc quân ngụy, liêu diệt được nhiều 
quân Mỹ, đó là ta giành đưỢc thắng lợi quyết dịnlì.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ cao cấp nghiên cứu
Nghị quyết Hội nghị lẫn thử 12 

Ban Chấp hành Trung ương Đáng.
161111966. Tập Ĩ2, tr. 17 - 18.

Bọn Mỹ có một tiềm lực lớn về kinh và quân sự. 
Đổ thắng một kẻ địch như thê- chúng tôi Irước hết 
dựa vào sức mình, đồng thòi tranh thủ sự giúp đờ 
quôc tế có hiệu quả nhất.

Sự giúp đỡ và ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em đôi vâi chúng tôi là dặc biệt quý báu. Hàng 
chục vạn người tinh nguyện ở các nước xã hội chủ nghĩa 
và các nước khác đã tuyên bô̂  sẵn sàng chiến đâ\i chông 
Mỹ bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi nhiệt liệt cảm ơn các 
bạn đó về lình đoàn kết chiến đấu đôi vối chúng tôi. 
Khi nào cần, chúng tôi sẽ kêu gọi các bạn ấv.

Trả lời phỏng vấn. của ông E.A.Đơ La Vinhơrị 
chú nhiệm Tạp chí Sự  kiện (Pháp), 
3111011966. Tập 12, tr. 128 - 129.

OiẠc Mỹ cìánh phá miến J5ác mội, dùiig bàí) và Quâii 
giải phóng miền Nam đánh trả chúng gấp õ. gííp 10 lần.
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.Phải ra sức san xuítt và chiến đâu giỏi hơn nữa. 
I^àni tôl liơn nữa cỏỉìg tác phòng không nhân dân. 
'ri-ước mál. vừa chiôn đâu vừa phải thu hoạch nhanh, 
^ọn vụ chiêm, làm tỏt vụ ihu. tích cực chuẩn bị vụ 
mùa, ra sức bảo vộ dê điều, bảo đảm tôt giao thông 
vạn tải và phục vụ Liến tuyôn.

Thư khen quân và dân miền Bắc.
81611967. Tập 12, tr. 273, 274.

Đảng chúng tôi biêt sử dụng các hình thức đâ^u tranh 
cách mạng tùy theo tình hình cụ thể của phong trào, 
dặc biệt là kết hỢp đấu tranh vủ trang với đấu tranh 
chính trị, tiến hành cuộc chiến tranh nhản dản lâu dàij 
gian khô và anh dũng để đánh thắng quân xâm lược.

Cách mạng tháng Mười vĩ đại 
mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc,

1/11/1967. Tập 12, tr. 308.

Vì độc lập, ui tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Thư chúc mừng năm mới.
11111969. Tập 12, tr. 426.

H ậu p h ư ơ n g  tro n g  ch iến  tra n h  n h â n  d â n

■Vluỏn Ị ) h ò n g  ngự căn cứ địa phải chú ý mâV điều 
sau này:
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1. Dùng lối điều quân lanh lẹ mà phòng ngự...
2. Hết sức dùng mọi cách ngăn cản quân giặc...
3. Thực hành vườn không nhà trống...
4. Hô hào dăn chúng tham gia vào việc đánh giặc... ■
5. Lúc quân giặc tiến vào căn cứ địa minh, minh 

đánh phá đằng sau chúng.,.
6. Dùng lối đánh chim sẻ hay lối đánh người Mán...

Chiến thuật du kích - Cách phòng ngự.
5/1944. Tập 3, tr, 493 - 494.

Tại nơi ấy, đội du kích tích trữ lương thực, thuốc 
đạn, lâu lâu về đó nghỉ ngơi, luyện tập. Nơi ấy phải 
có địa thế hiểm yếu che chở và quần chúng cảm tình 
ủng hộ.

... Chưa thành lập được chính quyền địa phương ihì 
căn cứ địa khó thành lập và không thể củng cô' đưỢc.

Có chính quyền cách mạng của địa phương, có căn 
cứ địa vững vàng, đội du kích nhò đó mà phát triển 
lực lượng và hóa ra quân chính quy.

Chiến thuật du kích - Căn cứ địa, 
5! 1944. Tập 3, tr. 504

Có thể nói tóm tắt là chiến tranh không những chỉ 
phát động trong địa hạt quân sự ở tiền phương, rnầ còn 
phát động cả trong các địa hạt khác ở hậu phương.

Toàn dân kháng chiến.
511111945. Tập 4, tr. 84.
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V'ậy câp vụ' của chúng ta ngày nay là phải động 
viêm nhân lực, động viôn công nghiệp, nỗng nghiệp, 
thương mại, giao thông, tài chính. Bao nhiêu trai 
I rán g  phải chịu huân luyện vũ Irang để chò đưa ra 
mặt trận. Còn bao nhiêu ở lại phải gắng công, gắng 
sức ở đồng ruộng cũng như ở nhà máy để sản xuâ"t ra 
thậtt nhiểu thóc gạo, quân nhu, đồ dùng giúp cho 
chiêĩĩì sĩ ngoài tiền phương, và cứu dân nghèo đói ở 
hậu phương.

Mhiều sức. giàu của mới có thể kháng chiến lâu 
dài. Thế thì ở hậu phương làm sao góp đưỢc nhiều 
sức, làm đưỢc nhiều của, đó là kháng chiến, chứ 
khô^ng phải chỉ ra mặt trận mới là kháng chiến.

Toàn dân kháng chiến.
511111945. Tập 4, tr. 86.

D ể bảo vệ Tổ qưôc, chúng ta còn phải chiến đấu 
nliiíều. Chỉ có chiến đâu mối vượt đưỢc những trở lực, 
klió' khán, chỉ có chiến đấu mới đưa lại vẻ vang cho 
Tổ (quôc. Các bạn ở tiền tuyến không bao giò cô độc, vì 
đã (CÓ cả một khôi toàn dân đoàn kết làm hậu thuẫn 
cho mìuh. Thắng lợi CUÔI cùng nhất định về ta.

Gửi các chiến sĩ Nam Bộ 
oà Nam phần Trung Bộ.
12! 1945. Tập 4, tr. 134.

^  ̂Nhiệm vụ câp bách.
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Nền thực nghiệp nước ta vôn lạc hậu. Chúrig ta 
đặt kế hoạch cụ thể để phái triển nền thực nghiọp ấy 
mới có thể cung cấp đủ quân nhu, lương thực cho cuộc 
kháng chiến lâu dài. Để đạt mục đích này, một mặt 
Chính phủ, một mặt tư nhân đều bỏ vôn mở mang ỏ 
vùng xa thành thị nghề làm ruộng, nghề tiểu công 
nghệ, nghề làm mỏ, v.v... Có như thế, dân và quân 
đội mới có đủ lương án, vật dùng để cầm cự với quân 
địch lâu dài. Lương đủ ăn, vật dùng thừa, khán^ 
chiến nhất định thắng lợi.

Động viên kinh tế.
1311211946, Tập 4, tr. 477.

ỵ

Có ngưòi hỏi: Chiến sĩ đánh trước mặt trận, đồn^ 
bào ở hậu phương nên làm việc gì?

Trả lơi: Chiến sĩ hy sinh xương máu để giữ đấl 
nưốc. Bụng có no, thân có ấm mói đánh được giặc.

Làm ra gạo thóc cho chiến sĩ ăn, làm ra vải vóc cho 
chiến sĩ mặc. Đều nhò nơi đồng bào ở hậu phương.

MuôVi giúp cho chiến sĩ ăn mặc đầy đủ, thì phải ra 
sức tăng gia sản xuất, nuôi nhiều gà, vit, l(in, bò, 
giồng nhiểư lúa, khoai, ngô, đậu. Hậu phương thắn^ 
lợi, thì chắc tiền phương thắng lợi.

Thế là đồng bào hậu phương cũng ra sức tham gia 
kháng chiến.

Hỏi và trả lời.
23/12 ¡1946. Tập 4, ír. 486,
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Việt Bắc trước kia là cãn cứ của cách mệnh, đă nổi 
liỏníỊ khắỊ) C’ả nước, khắp Lliô̂  gi(3i. Thì ngằy  nay, Việt 
Bắc pliải t.hành cán cứ của kháng chiến, ...

Cách mệnh đã do Viột Hắc mà thành công, thì 
kháng chiôn sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi.

Thư gửi đồng bào các tỉnh Việt Bắc.
21911947. Tập 5, tr. 207,

Vậy tron^ ]úc ở mặt trặn. bộ đội và dân quân háng 
hái đánh giặc để chuyển mạnh sang tổng phản công, 
đồng bào ỏ hậu phương có nhiệm vụ: ,

1. Thi dua tăng gia sản xuất, chăn nuôi thêm súc 
vật, giồng thêm nhiều thóc lúa, hoa màu, bông, rau. 
Trai, gái. già, trẻ mỗi người đều phải cố̂  gắng, người 
đã tăng gia sản xuất sẽ tăng gia sản xuâ^t nhiều hơn, 
người chưa tăng gia sản xuất sẽ phải tăng gia sản 
xuất. Chún^ ta quyết thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân  
canh tác, hôn mùa canh tác,

2. Thi dua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm, để giành 
lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu.

Làm hai việc trên là góp sức vào công việc chuyển 
mạnh sang tống phản công.

Lời kêu gọi đống bào tăng gia sản xuất.
11311950. T ậ p 6 ,tr .  18.

^híỉị líim SHÍ) ('ho bô dôi dủ Aìi, điỉ mặc, đủ ngưòi 
giÚỊì viộc Irong khi chuấn  bị chiíín trường, sửa  sang 
đưòng sá. V.V..
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Phải làm sao cho đồng bào cung cấp đầy đủ cho 
mọi sự nhu cầu của kháng chiôVi càng ngày càng 
nhiều.

Muôn như thế các cán bộ địa phương phải giải 
thích thật rõ cho mọi người dân đều hiểu ĩv.ục đích 
Tống động viên.

Các báo phải ra sức tham gia việc giải thícn này.
Dân hiểu rõ thi nhất định kết quả sẽ ĨĨÌQU chóng 

mỹ mãn,

Trả lời phỏng vấn của Báo Cứu quốc.
201711950. Tập 6, tr. 7L

ĐưỢc tin một sô  ít đồng bào vì sự sai lầm của một 
sô" cán bộ, mà để cho giặc lợi dụng, làm rôi loạn trị 
an, hại đến đoàn kết, tôi rấ t phiền lòng.

Đồng bào biết rằng Chính phủ ta là Chính phủ của 
dân. Việc gì hại đến dân thì Chính phủ hết sức tránh. 
Việc gì lợi cho dân thì Chính phủ ra sức làm. Tôi và 
Chính phủ rất yêu quí đồng bào. Vậy tôi khu;ên đồng 
bào mau mau tỉnh ngộ, trỏ về yên phận làrr ăn, chớ 
nghe lòi giặc lừa phỉnh.

Điện gửi đồng bà) Sơn Hà.
14/11/1950. Tập3, tr 117.

- Về chính sách ruộng đất. ở những vùn? tự do. 
phải triệt để thi hành giảm tô. giảm tức, ựch thu 
ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian tạm cấp
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cho dân cày nghèo và gia dinh các chiến sĩ, để cải 
thiện đòi sông cho dân cày và nâng cao tinh thần 
cùng lực lượng kháng chiên của họ.

- về kinh tế  tài chính, phải bảo vệ và phát triển 
nổn tảng kinh tô" của ta, đấu tranh  kinh tế với địch. 
Thuế khóa phải công bằng hợp lý. Việc thu và chi của 
Lài chính phải tiên đến thăng bằng, để đảm bảo sự 
cung cấp cho bộ đội và nhân dân.

“ Xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người 
mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến 
quôc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và 
ảnh hưởng nô dịch của ván hóa đế quôc. Đồng thời, 
phát triển những truyền thông tôt đẹp của văn hóa 
dan tộc và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ 
thê giối, để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có 
lính chất dân tộc, khoa học và đại chúng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biếu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

ĨĨỈ2I1951. Tập ổ, tr. 173.

Muôn đánh thắng thì quân và dân ta phải ăn no. 
Vluôn ăn no thì phải có nhiều lương thực. Muôn 
nhiều lưong thực thì phải cày cấy nhiều. Phải chịu 
< l ì ó  b ó n  Ị : h a n ,  l à m  c ỏ .

‘'Thực "úc thi binh cường!"
Chiẽĩì sì à trước mặt trận ỉhi đua giết giặc lập công thì 

(tồng bào 0 hậii phưcíiig phai thi đua tăng gia íĩản xuất.
Ruộng rẫy là chiên trường.
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Cuôc cày là vũ khí.
Nhà nông là chiến sĩ.
Hậu phường thi đua vói tiền phương.

Thư gửi nông dản thi đua canh tác.
2/1951. Tập 6, tr. 178.

Từ thành thị đến thôn quê, nhân dân tự động tổ chức 
những ủy ban phòng gian trừ gian. Hàng triệu lỗ tai. con 
mắt của nhân dân chăng thành những bức “thiên la địa 
võng", nên lũ mật thám không sao thoát được.

Phòng gian trừ gian.
251311951. Tập 6, tr. 187.

Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi 
mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tê tài chính ở 
hậu phương, cũng cô" gắng thi đua sửa chữa khuyết 
điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khăn, làm 
cho mặt trận kinh lê - tài chính của ta cũng thấng lợi 
như mặt trận quân sự.

Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính.
201211952. Tập 6, tr. 416.

Lâu nay, chúng ta đòi hỏi nhân dân đóng góp. Từ 
đây, chúng ta phải ra sức hướng dẫn và giúp đỡ nhân 
dân hơn nữa trong việc sản xuât và tiôt kiệin. để cải 
thiện đời sông của bộ đội và nhân dân. để làm cho 
dân giàu nước mạnh. Có như thế nhân dân mối càng
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ihấy Chính phủ hôt lòng hot sức phục vụ nhân dân, 
Chính phủ là Chính phủ của nhân dân. Như thế, 
nliân dân sè càng háng híu doàn kết và kháng chiến.

Lời kêu gọi nhân dịp phát động 
phong trào sản xuất và tiết kiệm.

3/1952. Tập 6, tr. 441.

Muôn kháĩìg chiến hoàn toàn thắng lợi, dân chủ 
nhân dân thật thà thực hiện. Ihì phải thiêt thực nâng 
cao quyền lợi kinh tê và chính trị của nông dân, phải 
chia ruộng đãt cho nông dân.

Báo cáo trước Hội nghị lần thứ tư  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa ĩl).

2 5 1 1 / 1 9 5 3 .  Tập  7, tr. 16.

Muôn kháng chiến thắng lợi, kiến quôc thành công 
át phải dựa vào quần chúng nông dân. Muôn dựa vào 
nông dân ắt phải bồi dưdng lực lượng của họ. Muôn 
nồng dân có lực lượng dồi dào thì phải làm cho họ có 
ruộng cày, có cơm ăn. áo mặc, nhà ở.

Thư gửi Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc.
51211953.  Tập 7, tr. 23.

ỉỉảy, tám năm nay. toàn dân ta có một nhiệm vụ to 
lìhát là khán.ií chiên.

Từ  nay, (;húng la có mộl nhiệm vụ Irung lâm nữa 
à cái cách ruộng đất.
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Phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến để đảrr: bảo cải 
cách ruộng đất thành công.

Phải ra sức thực hiện cải cách ruộng đất để đảm 
bảo kháng chiến hoàn toàn thắng lợi.

Báo cáo trước Quốc hội nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa, khóa I, kỳ họp thứ ba.

1 ỉ  12/1953. Tập 7. tr. 172.

Khẩu hiệu của ta trong thời kỳ kháng chiến là: 
“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng’’. Kháng 
chiến càng phát triển thì đòi hỏi sức người, sức của 
ngày càng nhiều; nông dân đã cung cấp sức người, 
sức của nhiều nhâ't cho kháng chiến. Phải giải phóng 
nông dân khỏi ách phong kiến, phải bồi dưỡng cho 
nông dân thì mới động viên đầy đủ lực lượng to lốn 
đó, dôc vào kháng chiến để tranh thắng lợi.

Then chôt thắng lợi của kháng chiến là củng cô'và 
mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cô’ công 
nông liên minh, củng cô" chính quyền nhân dân, củng 
cô và phát triển quân đội, củng cố Đảng và tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt. Chỉ có phát 
động quần chúng cải cách ruộng đất, ta mới tiến 
hành những công việc đó đưỢc thuận lợi.

Chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có 
ruộng, giải phóng sức sản xuấ’t ở nông thôn khỏi ách 
trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, mới có thể 
chấm dứt tình trạng bần cùng và lạc hậu của nông
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dân, mới có thể phát dộng mạ nil mẽ lực lượng to lớn 
của nông dan dê phát tnổn san xuât và đẩy mạnh 
kháng chiòn dôn Lhắng lợi hoàn toàn.

Báo cáo trước Quỏc hội nước Việt Nam  
dân chủ cộng hòa, khóa I, kỳ họp thứ ba.

111211953. Tập 7] tr. 179, 180.

Vì sao chúng ta phải ra sức củng cô" miền Bắc thật 
vững mạnh đổ có thế chiêu cô" miền Nam, chứ quyết 
không thổ vì muôn chiếu cô" miền Nam mà hạ thấp 
yêu cầu của miền Bắc?

Lý do rất giản đơn. Như tôi đã có dịp trình bày trưóc 
Đại hội Mặt trận Tổ quôc: “Nền có vững, nhà mỏi chắc: 
gôc có mạnh, cây mới tôt”. Miền Bắc là nền tảng, là gốc 
rễ lực lượng đấu tranh của toàn dân ta, cho nên chúng 
ta phải làm cho nó thật vững, thật mạnh.

...miền Bắc phải là cái đầu tàu thật vững, thật tôt 
âV để đưa cuộc đâ"u tranh chính trị của nhân dân ta 
đôn thắng lợi hoàn toàn.

Báo cáo tại Quô'c hội nước Việt Nam  
dân chủ cộng hòa khóa I, kỳ họp thứ năm.

20/9/1955. Tập 8, tr. 71 - 12,

Bấc rấ: vin lòng được dồng chí Võ Nguyên Giáp báo 
cáo rằng sail khi học tập nghị quye’t của Tl'ung ương và 
Tổng quân ủy, toàn thể các cán bộ và chiến sĩ đã quyết 
lAin Li-iệt :ỉủ chấp liành lìhiộm vụ mởi. yen tâm và phấn 
khởi, thoư- gio cổng cuộc củng co và xây dựng khu Tăy 
Bắc thàn'i một hậu phương vững chắc của miền Bắc
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chúng ta\ trong mọi việc thì toàn thể đảng viên và đoàn 
viên thanh niôn lao động đã làin gương mẫư.

Thư gửi cán ỏộ, chiến sĩ Sư đoàn 335.
281311958. Tập 9, tr. 148.

Mục đích của chúng ta là xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ỏ miền Bắc, nâng cao không ngừng đời sông nhân 
dân và đấu tranh hòa bình thông nhất nước nhà. Hai 
việc đó gắn liền với nhau. Nếu miền Bắc ngày càng 
vững mạnh, đời sông đồng bào miền Bắc được cải 
thiện nhiều hơn nữa, mọi người án no, mặc ấm, kêt 
quả thực tế đó sẽ là một sức mạnh, là tấm gương sáng 
cổ vũ đồng bào miền Nam đấu tranh chông chế độ Mỹ - 
Diệm và thực hiện thông nhất nước nhà.

Bài nói chuyện tại Hội nghị phô biến 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ ba 

về kế  hoạch Nhà nước năm 1961.
301111961. Tập lồ, tr. 266.

Các hỢp tác xã nông nghiệp là độỉ quân hậu cần 
của quân đội chiến đấu ngoài mặt trận. Các xã viên 
hỢp tác xã là chiến sĩ sản xuất, cần phải cô gắng như 
chiến sĩ ngoài mặt trận. Các xã viên hỢp tác xă phải 
sản xuât tôt đê bộ đội và nhân dân ta ăn no đánh 
thắng. Vi vậy^ nhiệm vụ của các hỢp tác xă nóng 
nghiệp, của bà con xã viên, của cán bộ công tác ở 
nông thôn là rất quan trọng.

Bài nói với đong bào và cán hộ tỉnh Thái Binh.
01/1/1967, Tập 12, tr. 193.
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IV. QUỐC PHÒNG TOÀN DẢN

Sự cần thiết  p h ả i  xãy  dựng nên quốc phòng  
toà n  d ã n

Hiện nay, nước ta mới tranh lại quyền độc lập tự 
do, nhưng còn phải qua nhiều bước khó khăn, để củng 
cố’ quyền tự do độc lập đó. Vậy nên quôc dân ta, bất 
kỳ già trỏ, đều phải ra sức gánh vác một vai.

Thư gửi các vị phụ lão.
211911945. Tập 4, tr. 24.

Kháng chiến phải đi dôi với kiến quôc. Kháng 
chiến có thắng lợi thì kiến quôc mới thành công. Kiến 
quôc chắc thành công, kháng chiến mau thắng lợi.

Nhản tài và kiến quốc.
1411111945. Tập 4, tr. 45.

Vì cứu quôc, các chien sĩ đííu tranh ở ngoài mặt trận, vì 
kiến quôc, nhà nông phíín đấu ngoài ruộng đồng. Chiến sĩ 
I’;i sứ r  gifí gìn n \ í ỏ ( '  non, N hà ì’a SÍÍC giÚỊ) dỡ ch iến  sĩ. 

Hai công việc khác nhau, nhưng thật ra là hỢp tác. Cho 
nên hai bòn đổu có công với dân lộc, đều là anh hùng.
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Hiện nay chúng ta có hai nhiệm vụ quaìi trọng 
nhất; cứu đói ỏ Bắc và kháng chiến ở Nam. "Thực 
túc” thì ‘‘binh cường”, cấv nhiều thì khỏi đói...

Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Táng 
gia xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của chúng ta ngày nay. 
Đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền 
tự do, độc lập.

Gửi nông gia Việt Nam.
711211945. Tập 4, tr. 114-115.

Chúng ta phải ra sức bảo vệ Tổ quôc, bảo vệ hòa 
bình, cho nên chúng ta phải củng cô quốc phòng, bộ 
đội ta phải thi đua học tập chính trị và kỹ thuật, giữ 
vững kỷ luật và tác phong khắc khổ.

Diễn vãn chúc mừng năm mới trong dịp ỉể mừng 
Trung ương Đăng và Chính phủ về Thủ đò.

1 / ĩ /1955. Tập 7, tr. 429.

Trải qua mấy mươi nám bị đau khổ vì sự áp bức của 
bọn thực dân, nhân dân Việt Nam đã và đang tiên hành 
đấu tranh anh dũng. Với sự cố gắng bền bỉ và vối ý chí 
bất khuất để giành lây hòa bình, thông nhất, độc lập và 
dân chủ ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam vinh viễn 
không để cho bất cứ kẻ nào xâm lược nước mình, đồng 
thòi cũng vĩnh viễn không xâm lược nước khác. Nhân 
dân Việt Nam luôn luôn ủng hộ tất cả những cuộc đấu 
tranh chông xâm lược và bảo vệ hòa bình thẻ giới.

Lời phát biểu khi đến sân hay Bắc Kinh.
25/6/1955. Tập 8, tr. 4 - 5.
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Muôn Ị)há hoại ta về mọi mặt, kẻ địch dùng mọi thủ 
đoạn đê hèn để đánh cap văn kiộn bí mật của ta về chính 
trị. kinh tô. quôc phòng, v.v... Khấu hiệu của kẻ địch là:

“Lííy được bất kỳ tình báo gì và dù là chút ít, cũng 
là quý .

^Jói chung, cán bộ ta được những năm kháng chiến 
huấn luyện, đã biết giữ bí mật. Nhưng cũng còn 
nhiều cán bộ lơ là và xem nhẹ việc ắy.

Giữ bí mật của Nhà nước là một bộ phận trong 
cuộc đấu tranh với địch. Đó là một vấn đề chính trị 
rấ t  quan trọng. Chính phủ ta đã có phép luật về việc 
ấy. Các cơ quan và các đoàn thể cần phải xem trọng 
giáo dục, nghiêm chỉnh chấp hành và thưòng xuyên 
kiểm tra việc ấy.

Cũng như mọi công việc khác, việc phòng gian bảo mật 
can phai dựa vào lòng yêu nưóc và lực lượng của nhân 
dân. Chúng ta phải tuyên truyền giải thích cho nhân dân 
hiểu thấu, để nhân dân giúp sức vào công việc này.

Phải giữ bí mật của Nhà nước.
11211966. Tập8, tr. 121, 122.

Chúng ta phải hoàn thành kế hoạch của Nhà nước, 
khôi phục kinh tế và bắt đầu phát triển ván hóa. Tôi 
khen ngỢi đồng bào các xã. các thành phô, các công 
LfUÔÎig. các xiiòng  m á y .  t r ự i ì n g  học, v.v .. .  đ ã  đ ạ t  

thành tích khá trong việc ihực hiện kế hoạch năm 
nay.
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Đồng thòi, chúng ta phải tiếp tục củng cô̂  quôc 
phòng, trấn áp bọn phá hoại, giữ gìn an ninh- t rậ t  lự 
cho nhân dân.

Lời phát biểu trong cuộc m ít  tinh 
chào mừng đoàn đại biêu Chính phủ  

Liên Xô sang thăm nưác ta.
31411956. Tập s, tr. 144.

Giữ nhà phải cảnh giác, phải có cửa, có khóa để 
ngăn ngừa bọn trộm cắp.

Giữ nưốc càng phải cảnh giác để ngăn ngừa bọn đé̂  
quốc và bè lũ tay sai phá hoại thành quả cách mạng, phá 
hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta.

Để ngán chận âm mưu của kẻ địch, thì cán bộ, bộ đội 
và nhân dân ta cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác. 
Đó là một nghĩa vụ quan trọng mà mọi người công dân 
phải làm trọn để chông lại âm mưu của đê quôc và bè lũ 
tay sai, để bảo vệ nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.

Cảnh giác.
23 ỉ 12 Ị 1959. Tập 9, tr. 602, 603.

Trái lại, đôi với kẻ địch, ngưòi cộng sản phải luôn 
luôn tỉnh táo, giữ vững lập trưòng, quyết không đưỢc 
vì hoàn cảnh hòa bình mà mấ t̂ cảnh giác. Phải luôn 
luôn sẵn sàng đập tan mọi âm mưu độc ác của kẻ 
địch, bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ 
lao động hòa bình của nhân dãn.

Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội.
3 /Ĩ9 6 L  Tập lồ, tr. 311.
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đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất vồ kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, vừa phải luôn luôn nâng cao cảnh 
giác, củng c6 quốc phòng, sẵn sàng đối phó vói mọi âm 
mưu của kẻ địch. Mỗi ngươi dân phải là một ngưòi lao 
động hăng hái đồng thòi là mọt chiến sĩ dũng cảm, vừa 
xây dựng nước nhà, vừa bảo vệ Tổ quốc.

Đ oàn kết tiến lên g iàn h  than.g lợi mới: 

3/2/1963. Tập 11, tr. 22.

đế quôc Mỹ và bè lũ Việt gian "chết thì chết, not 
không chừa". Cho nên quân và dân ta phải -uôn luôn 
nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng chií-n đâ"u và 
sẵn sàng chiến thắng.

Bài nối vói đồng bào 
và cán bộ tỉnh Quảng Ninh.

21211965. Tập 11, tr. 379.

... đế quô"c Mỹ và tay sai còn nhiều âm n ư ’u hung 
ác, quân và dân ta phải tăng cưòng đoàn .<êt, nâng 
cao cảnh giác, đẩy mạnh sản xuất, sẵn sang chiôn 
đấu, giặc đến là đánh, đánh là phải thắng.

Thư khen các lực lượng vủ trang là đồng bảo 
tỉnh Quảng Binh, Vĩnh Linh, Nghệ An, 

đã chiến đấu dủng cảm lập được ch iến công.
141211965. Tập l ĩ ,  tr. 391.

Địch bắn phá ở đâu. chúng không nói cao ta biết 
trưâc, cho nên bâ"t cứ ở đâu, bấ̂ t kỳ lúc nào. chúng ta
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cũng J)hải tích cực chuẩn bị san sàng để đánh bại mọi 
âin mưu Icìng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược 
của đô quôc Mỹ.

Lời phát biểu trong phiên họp 
bế mạc Hội nghị lần thứ 12 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
2711211965. Tập 11, tr. 572.

Xăy dư ng  nên quốc phòng  toàn dân

ủ y  ban nhân dân (làng, huyện, tỉnh, thành phô) là 
hình thức Chính phủ trong các địa phương, sau khởi 
nghía thắng lợi. Toàn thể nhân dân Việt Nam (trừ 
bọn Việt gian bị tước công quyền) từ 18 tuổi trở lên, 
kliông phân biệt trai gái, giàu nghèo, Việt Minh hay 
ngoài Việt Minh, ai cũng có quyền ứng cử hay bầu cử 
người vào các ủy ban này.

Úy ban có lừ 5 đến 7 ngưòi phải cử ra:

Một ủy viên phụ trách quân sự, có nhiệm vụ:
a) Đốc suĩít tự vệ giữ vững sự an toàn cho nhân dân;
b) Võ trang và huấn luyện quân sự cho nhân dân; động 

viôn họ lên trường tranh đâu du kích chống xâm lược.

Cách tô chức các ủy ban nhân dân. 
ỉ ĩ  1911945, Tập 4, tr. 13, 14.

Phải Síin sàng mà chông quân giặc cướp nước, dấy 
à bổn phận của mỗi công dân. Các em lớn chưa hẳn
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đến tuổi phải gánh công việc nặng nhọc âV, nhưng các 
em cũng nên, ngoài giò học ở trường, tham gia vào 
các Hội cứu quôc để tập luyộn thêm cho quen với dòi 
sông chiến sĩ và để giúp đõ mộl vài việc nhẹ nhàn^ 
trong cuộc phòng thủ đất nước.

Thư gửi học sinh.
9 1 1 9 4 5 .  T ậ p  4, tr. 33.

Trong lúc các giới khác trong quôc dân ra sức hoạt 
động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nưóc 
nhà, thì giới Công - Thương phải hoạt động để xây 
dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh 
vượng. Chính phủ nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới 
Công - Thương trong công cuộc kiến thiết này.

Việc nưóc và việc nhà bao giò cũng đi đôi với nhau. 
Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh 
doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh 
vưỢng. Vậy tôi mong giới Công - Thương nỗ lực và 
khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau 
mau ra nhập vào “Công - Thương cứu quôc doàn” cùn^ 
đem vôn vào làm những công cuộc ích quôc lợi dân.

T h ư  g ử i  các g iớ i  cô n g  th ư ơ n g  V iệ t  N a m .

13110/1945. Tập 4, tr. 49.

Sự tự túc về mặt kỹ nghệ không thể đưỢc. Chúng tôi chỉ 
quổc hữu hóa những kỹ nghệ cần thiết cho việc quốc phòng.

Trd lời phồng vấĩi Cĩkỉ A. Stecỉc. phóng viêìỉ 
báo M ỹ  N e w  Y o rk  H e r a l d  T r ibu ne ,  

131 lồ 11949. Tập 5, tr. 696.
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Chúng ta đã đoàn kết. đấu tranh, cảnh giác và tin 
tưởng, cho nên chúng ta đã IhắniỊ lợi trong kháng chiến. 
Thì nay chúng ta phái đoàn kết rộng rài đồng bào cả 
nước và đoàn kết chặL chõ VỚI nhân dân các nước bạn 
cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới, nâng 
cao chí khí đấu tranh và tinh Lhần cảnh giác hơn nữa, 
tin tưởng hơn nữa vào lực lượng mạnh mẽ và tiền đồ vẻ 
vang của dân tộc ta. Như vậy, chúng ta nhất định thắng 
lợi trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thông 
nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nưổc ta.

L ời kêu  g ọ i  n h ả n  k ỷ  n i ệ m  

n g à y  k h á n g  c h iế n  to à n  quốc.

1911211954. Tập 7, tr. 400.

Trước tình hình mới, nhiệm vụ của các chú là phải 
làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh  để củng 
cô" ỈỊÒa bình, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thông nhât, 
hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quôc. Cuộc 
đấu tranh đó phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, 
song nhất định thắng lợi. Nhiệm vụ của các chú là 
nặng nề nhưng rấ t  vẻ vang.

Thư gửi toàn thế cán bộ và chiến sĩ 
n h ã n  d ị p  k ỷ  n iệ m  lầ n  t h ứ  1 0  n g à y  t h à n h  l ậ p  

Q uân  đ ộ i  n h â n  d â n  V iệ t  N a m .

22/12/1954. Tập 7, tr. 410.

Đọi đoàn kết: Đại đoàn kếl tức là trước hết phải 
đoàn kết đại đa số' nhân dân. mà đại đa sô̂  nhân dân 
ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân
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ao động khác. Đó là nền gôh của đại đoàn kê . Nó 
củng như cái nền của nhà. gốc của cây. Nhưng ìã có 
nền vững, gốc tôt, còn phải đoàn kết các tầnỊ lớp 
nhân dân khác. Bất kỳ ai mà thật thà tán thàni hòa 
bình, thông nhất, độc lập. dân chủ, thì dù những 
ngưòi đó trưốc đây chông chúng ta, bây giờ chúìg ta 
cũng thậ t  thà đoàn kết với họ.

Đoàn kết rộng rãi và lâu dài: Đoàn kết của ta I hông 
những rộng rãi mà còn đoàn kết lảu dài. Đoàn Lết là 
một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn 
chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thông nhất và 
độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng 
nước nhà. Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng 5ự Tổ 
quôc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ.

Đ o à n  k ế t  r ộ n g  r ă i ,  c h ặ t  c h ẽ ,  đ ồ n g  t h ờ i  p h ả i  c ủ n g  

cố: Nền có vững nhà mới chắc chắn, gốc có tôt thì cây 
mới tô"t tươi. Trong chính sách đoàn kết cần phải 
chông hai khuynh hướng sai lầm; cô độc hẹp hòi và 
đoàn kết vô nguyên tắc. Phải lấy công tác mà củng cô" 
đoàn kết. Phải lấy đoàn kết mà đẩy mạnh công tác.

Nói chuyện tại Hội nghị đại biều 
Mặt trận Liên - Việt tcàn quốc.

101111955. Tập 7, ír. 438.

Cán bộ giáo dục quần chúng bằng cách vạci rõ âm 
mưu CUH dich, lẠ'y sự thạt mà giải thích cho qviạn 
chúng rõ địa vị cao quý của người chủ nước rhà, lực 
lượng xây dựng to lớn của ta, tương lai vẻ vang của
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dân tộc. nâng cao tinh thần yêu nưóc của mọi ngưòi. 
Giáo dục là chính, nhưng đôi với những kẻ ngoan cố 
không chịu sửa dổi thì chính quyền phải dùng phép 
luật, Phép luật là phép luật của nhân dân, dùng để 
ngăn cản những hành động có hại cho nhân dân, để 
bảo vệ lợi ích chung của đại da sô' nhân dân,

Đạo đức công dân. 
151111955. Tập 7, tr. 453.

Kinh nghiệm quốc tế chứng tỏ rằng: Chông bọn phá 
hoại cũng như chông mật thám Mỹ, cách tốt nhất là tổ  
chức và giáo dục nhân dăn đến nơi đến chốn. Lòng nồng 
nàn yêu nước và tinh thần cảnh giác của nhân dân, cộng 
với sự œ  gắng của bộ đội và công an - là cái lưối (thièn la 
địa võng), bất kỳ bọn phá hoại nào, bọn mật thám nào 
cũng không lọt đưỢc cái lưới ấy của nhân dân.

Mật thám Mỹ. 
111111956. Tập 8, tr. 113.

... một nhiệm vụ quan trọng của đồng bào miền 
biển là phải bảo vệ bò biển. Đồng bào miền biển là 
ngưòi canh cửa cho Tổ quôc.

Bài nói chuyện Hội nghị 
cán bộ cải cách miền biển, 
lồ  1411956. Tập 8, tr. 151.

C á c  a n h  h ù n g  được t u y ẽ n  d ư ơ n g  l ầ n  n à y  t h u ộ c  đủ  
các dân tộc, các chiến trường, các: binh chủng, các đơn 
vị và cơ quan. Thuộc các đơn vị miền Nam thì đông
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hơn trưốc. Điều đó chứng tỏ rằng toàn quân ta đều 
tiến bộ và lổn mạnh không ngừng.

Như thế là rấ t tôt.
Song nhân dân ta chớ vì thê mà chủ quan, cho rằng 

nhiệm vụ bồi dưỡng lực lượng quốc phòng của mình đã 
đầy đủ rồi. Trái lại, nhân dân ta cần phải tiếp tục giúp đõ 
quân đội về mọi mặt, phải hàng hái tham gia mọi công 
cuộc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Bài nói chuyện trong lễ tuyên dương 
Anh hùng quân đội lần thứ ba.

71511956. Tập 8, tr, 162.

Về vấn đề củng cố quốc phòng, Quốc hội đã nêu rõ 
nhiệm vụ của quân đội và nhân dân ta trong công cuộc 
bảo vệ hòa bình, giữ gìn đất nưốc. Trong hai năm qua, bộ 
đội ta đã có nhiều tiến bộ và đang tiến dần từng bước đến 
chính quy và hiện đại. Quân đội cần phải tích cực học tập 
và công tác hơn nữa; nhân dân ta cần phải nâng cao hơn 
nữa ý thức củng œ  quốc phòng và giúp đỡ bộ đội.

Báo cáo trước Hội nghị đại biếu 
nhân dân Thủ đô về thành công 

của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa L 
151211957. Tập 8, tn 313,

Nói riêng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, 
năm nay, một mặt phải tiếp tục thực hiện kế hoạch 
h u ấ n  luyện  cho q u â n  đội, một  m ặ t  p h ả i  c h u ẩ n  bị thực  
hiện các chế độ chính quy và phải nghiên cứu giải 
quyết dần các vấn đề củng cố̂  hậu phương. Đó là nhiệm
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vụ r ấ t  to lớn, rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân ta.

Nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn 
cán bộ trung, cao cấp trong quân đội.

161511957. Tập 8, tr. 352.

.. .Tham gia sản xuất là một nhiệm vụ vẻ vang mà 
đảng và chính phủ giao cho Quân đội. Thực hiện 
nhiem vụ đó có khó khăn, nhưng khó khăn là tạm 
thời , thuận lợi mới là căn bản, phải phát triển thuận 
lợi 'V̂à khắc phục khó khán.

Nói chuyện về nhiệm vụ sản xuất của quàn độL
3! 1958. Tập 9, t r ĩ  43.

Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, 
của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. 
Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ 
lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục 
nhữ ng tư tưởng không đúng.

Chông bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ 
của quân đội, của công an nói riêng và toàn dân nói 
chuing; là nhiệm vụ mà quân đội và công an phải dựa 
vào nhân dân mới hoàn thành đưỢc tôt. Ví dụ: một vạn 
công an thì chỉ có hai vạn tai, hai vạn mắt, hai vạn tay 
châm, nhưng nhân dân có hàng triệu tai, hàng triệu 
mắt., hàng triệu tay chân. Cho nên chúng ta phải dựa 
vào nhân dân để hoạt động. Khi tổ chức được dân, đoàn 
kết ‘được dân thì việc gì cũng làm đưỢc.
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... Hồi kháng chiến,  bộ đội cũng thế, nhất là du kích, 
đều luôn luôn được nhân dân ủng hộ mà giành đưỢc 
thắng lợi. Chúng ta phải dựa vào dân... phải giúp đõ 
dân, ngày thưòng tìm mọi cách giáo dục họ, giúp đõ, tổ 
chức họ. Muốn làm như thế, phải nắm vững chính sách 
đối với đồng bào thiểu sô, điều đó rấ t  cần thiết.

Bài nói tại buổi lễ thành lập 
Công an nhân dân vũ trang.
3! 1959. Tập 9, tr. 403, 404.

Phải ra sức phát động quần chúng tham gia phong 
trào bảo vệ trị an, giáo dục quần chúng nâng cao tinh 
thần làm chủ đất nước, tinh thần cảnh giác đôi với kẻ 
thù của nhân dân, tích cực phòng và chông gián điệp 
biệt kích. Muôn đạt kết quả đó, thì công an phải hết 
lòng giúp đỡ nhân dân và dựa vào lực lượng hùng 
mạnh của nhân dân...

Bài nói tại Hội nghị cán bộ ngành công an,
29/4/1963. Tập 11, tr. 55.

Miền núi đôi với quốc phòng  rấ t quan trọng. Vì 
vậy, phải chàm lo đến việc củng cô" quô"c phòng, duy 
trì trậ t  tự trị an, để chủ động tiêu diệt nhanh chóng 
bọn biệt kích, đập tan âm mưu của bọn phản động. 
Cổ̂  nhiên đây là trách nhiệm chính của bộ đội, của 
công an biên phòng, của dân quân. Nhưng toàn Đảng, 
toàn dân đều có trách nhiệm giúp sức vào việc đó.

Bài nói tại Hội nghị tuyên giáo miền núi.
3 Ĩ /8/1963. Tập lĩ, tr. 135.
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Vlôt việc rất quan trọng đó lả: toàn thể đồng bào miền 
nứi phải nang cao tinh thần cảnh ^ác, giữ gìn trật tự trị 
an, luôn luôn sẵn sàng liêu diột bọn biệt kích, ngăn chặn 
bọn phản cách mạng âm mưu phá hoại.

Bàỉ nói tại Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi.
19/3/1964. Tập 11 tr. 215.

Phải củng cố' lực lượng quôc phòng, giữ gìn trậ t  tự 
trị an, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi 
hoạt động khiôu khích và phá hoại của đế quôc Mỹ và 
bọn tay sai của chúng.

Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt.
271311964. Tập 11, tr. 234.

Các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ muôn ngưồi 
nliư một, thùđng yêu giúp đỡ lẫn nhau. Chú trọng 
giúp đỡ đồng bào vùng cao và làm tôt công tác an 
ninh trật tự, củng cố’ quôc phòng.

Thư gửi Đại hội hợp tác xa và đội sản xuât 
nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du.

111411964. Tập 11, tr. 244.

Phải nắm vững tay cày tay súng, đẩy mạnh quốc 
phòng, trậ t tự trị an, củng cô tôt dân quăn, tự vệ, 
uôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Bài nói với cán hộ và xã viên 
hỢp tác xả Hồng Thái (Hải Hưng). 

Ĩ5I2I1965. Tập 11, tr. 396.
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Phải hết sức chú ý làm nghề nông cho tôt, iồng 
thòi phải chú ý làm công nghiệp địa phương về thủ 
công nghiệp. Chúng ta vừa chiến đấu vừa sản ĩuất. 
Công nghiệp trung ương phải tiếp tục sản xuất. Kê 
hoạch phải ăn khớp với tình hình chiến tranh bây 
giò, lại phải chuẩn bị cho hòa bình lập lại. Đồng 
thòi phải tiết kiệm. Phải giải quyết cho khéo, tiyên 
truyền cho tot. Táng gia sản xuất và thực hành tiết 
kiệm.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ cm cấp 
nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần tiứ  12 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
1 6 /ĩ /1966. Tập 12, t'.20.

Không sỢ thiếu, chỉ sỢ không công bằng;
- Không sỢ nghèo, chỉ sỢ lòng dân không yên".

Bài nói tại kỳ họp Hội iổng 
Chính phủ cuối năm .966.

29/1211966. Tập 12, tr 185,
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V. Lực LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

Chức năng và nhiêm vu của quân đội nhăn dân

1. T ê n  ĐỘ I V IỆ T  NAM T U Y Ê N  T R U Y Ề N  GIẢI 

PHÓNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. 
N ó  là  đ ộ i  t u v ê n  t r u y ề n .  Vì m u ô n  h à n h  đ ộ n g  có k ế t  

quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc 
tập trung lực lượng, cho nên, theo chỉ thị mói của 
Đ o à n  t h ể ,  s ẽ  c h ọ n  lọc t r o n g  h à n g  n g ũ  n h ữ n g  d u  k í c h  
Cao - Bắc - Lạng sô̂  cán bộ và đội viên kiên quyết, 
h á n g  h á i  n h ấ t  v à  s ẽ  t ậ p  t r u n g  m ộ t  p h ầ n  lớ n  v ũ  k h í  đ ể  

l ậ p  r a  đ ộ i  c h ủ  lực .

Vì :ĩu ộ c  kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của 
toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn 
dân, cho nên trong khi tập trung lực lượng để lập một 
đội quân đầu tiên, cần phải duy trì lực lượng vũ trang 
trong các địa phương cùng phối hỢp hành động và giúp 
đỡ vể mọi phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có 
nhiệrr. vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, 
giúp đõ huấn luyện, giúp đõ VÜ khí nếu có thể đưỢc, 
àm cho các đội này trưởng thành mãi lên.

2. Đôi với các đội vũ trang địa phương: đưa các cán 
bộ địa phương vê huấn luyện, tung các cán bộ đã
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huấn luyện đi các địa phương, trao đổi kinh nghiệm, 
liên lạc thông suôt, phôi hỢp tác chiến.

3. Về chiến thuật: vận dụng lôi đánh du kích, bí 
mật, nhanh chóng, tích cực, nay Đông mai Tây, lai vô 
ảnh, khứ vô tung.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội 
quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em 
khác.

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ 
của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng 
quân, nó có thể đi suôt từ Nam chí Bắc, khắp đất 
nưốc Việt Nam.

Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam  
tuyên truyền giải phóng quân.
12! 1944. Tập 3, tr. 507 508,

Chính phủ đã do sức mình mà tổ chức nên một 
quân đội quốc gia, huấn luyện nên hàng ức hàng 
triệu dần quân, tự vệ, để giữ gìn Tổ quôc, để chông 
nạn ngoại xâm.

Lờỉ kêu gọi đồng bào toàn quốc 
nhân dịp kỷ niệm lần thứ hai ngày Quốc khánh 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
2 /9 /Ỉ947 . Tập 5, tr. 201.

Hởi các chiến sĩ yêu quýị
Vệ quốc đoàn,
Bộ đội địa phương,
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Dản quân du kích.
Chiến dịch Cao - BẮc - T^ạng rất quan trọng.
Chúng ta quyết đánh thắng trận này.
Để thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận  ấy phải 

kiôn quvết, dũng cảm trám phần trăm; các chiến sĩ 
các khu, các mặt trận khác phải ra sức thi đua giết 
giặc lập công để hết sức tiêu diệt địch, khiển chế 
địch, không cho chúng tiếp viện mặt trận Cao - Bắc - 
Lạng.

Thắng lợi ỏ Cao - Bắc - Lạng là thắng lợi chung 
của các chiến sĩ toàn quốc.

Lời kẽu gọi về chiến dịch Cao - Bắc - Lạng.
2 /9 /Ĩ9 5 0 . Tập 6, tr. 86.

Trước hết nói vể tăng gia sản xuất. Các cơ quan 
trong quân đội phải cô" sức trồng trọt chăn nuôi để tự 
túc phần nào, để giảm bốt gánh nặng của nhân dân. 
Tuy công việc chuyên môn vẫn là chính, nhưng phải 
cô sức táng gia. Bộ đội đánh thắng giặc thu được 
nhiều chiên lợi phẩm, đấy cũng là tăng gia.

Các chú đã hiểu rõ kháng chiến nhất định thắng 
lợi, muôn thắng lợi phải trưòng kỳ gian khô\ muôn 
trường kỳ phải tự lực cánh sinh. Tăng gia là một bộ 
phận trong chính sách tự lực cánh sinh.

Rái nói tại Hội nghị cung cấp 
toàn quân lần thứ nhât.

25/6/1952, Tập 6, tr. 512.
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Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích 
không nên chỉ biết đánh. Biết đánh là cái tôt, r.hưng 
chỉ biết đánh  mà coi nhẹ chính trị, kinh lế, :uyên 
truyền giáo dục nhân dân tức là chỉ biết có một mặt, 
vì đánh không thể tách rời được vối chính trị vằ kinh 
tế, Nếu chỉ biết đánh mà không nghĩ đến kinh tế thì 
khi hết gạo sẽ không đánh được. Cho nên đánh là cô" 
nhiên, nhưng không phải là chỉ đánh thôi mà phải lo 
cả các mặt khác nữa.

Bài nói tại Hội nghị chiến tranh du kích.
7! 1952. Tập 6. tr. 523.

Điểm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, dân quân du kích đều phải bám sát lấy dân, ròi 
dân ra nhất định thất bại. Bám lây dân là làm sao cho 
đưỢc lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì 
bất kể việc ^  khó cũng làm được cả và nhất địna thắng 
lợi. Muốh thế phải bảo vệ, giúp đỡ, giáo dục nhàn dân. 
Giáo dục không phải là đưa sách vở bắt buộc dàn phải 
học, làm thế tức là phản lại lợi ích của dân, cúa cách 
mạng, là quan liêu, mệnh lệnh. Phải vận độn? nhân 
dân, để dân tự nguyện, tự giác, nếu bắt buộc thì chỉ có 
thể có kết quả ngay lúc đó thôi, còn sau thì không thấm,

Bài nói tại Hội nghị chiến tranh iu  kích,
7/1952. Tập 6, tr. 525.

Để đánh thắng thực dân Pháp, bọn can th.ệp Mỹ 
và lũ Việt gian bù nhìn chó sán của chúng, ta phải
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có một quăn đội nhân dân thật m ạnh và luôn luôn  
tiến bộ.

Báo cáo trước Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II).

25 /l ì  1953. Tập 7, tr, 12.

Lần này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm 
vụ quan Lrọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là 
giúp nhân dân nước bạn. Mà giúp nhân dân nước bạn 
tức là mình tự giúp mình.

Để làm tròn nhiệm vụ chiến đấu, từ trên xuông 
dưới các chú cần phải:

Vượt mọi khó khăn, thi đua diệt địch, chiến đấu 
anh düng ở bên đó cũng như ở ta;

Nêu cao tinh thần quôc tế, tôn trọng chủ quyền, 
tôn trọng phong tục tập quán, kính yêu nhân dân của 
nưổc bạn;

Tuyệt đôì giữ gìn kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của 
Quân đội nhân dân Việt Nam;

Tâ t̂ cả phải có quyết tâm rấ t  cao, rấ t  bền, tranh 
nhiểu thắng lợi.

Thư gửi các đơn vị bộ đội ta 
có nhiệm vụ tác chiến ở ThưỢng Lào.

31411953. Tập 7, tr. 64.

Từ n^àv thành lập đến nav. quân đội ta đã trưởng 
thành mau chóng về mọi mặt, đã lập nhiều chiến 
công oanh liệt, đã thu nhiều thắng lợi vẻ vang.
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Từ nay, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, dén 
quôc đến thành công, quân đội nhân dân ta phải:

- Ra sức thi đua giết giặc lập công.
- Ra sức giúp đỡ đồng bào nông dân thực liện 

chính sách ruộng đất của Đảng và của Chính phủ
- Cô" gắng học tập chính trị và quân sự để tiếi bộ 

mãi, để xứng đáng là quân đội cách mạng của ĩhân 
dân.

Thư gửi chiến sĩ và cán bộ nhản Igày 
kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân.

12/1953. Tập 7, tr.196.

Trưóc kia, các chú đã thi đua giết giặc lập công; :igày 
nay, các chú phải thi đua xây dựng quân đội nhân dân 
hùng mạnh, làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho cuộc đấu 
tranh củng cô" hòa bình, thực hiện thông nhất, độc lập, 
dân chủ trong cả nước. Tức là phải ra sức luyện tập 
quân sự, học tập chính trị, nghiêm túc chấp hành rr.ệnh 
lệnh, triệt để thực hiện chính sách, làm trọn mọi ntiệm 
vụ mà Đảng và Chính phủ đã giao cho.

Bài nói với các anh ỉiùng 
mới được tuyên dương.

311811955. Tập 8. tr. 43.

Bây giò tình hình mới và nhiệm vụ trước mắt của 
quân đội ta như thế nào? Nói tóm tắt thì tròn thế 
giới, lực lượng hòa bình và xã hội chủ nghĩa ngày 
càng lớn mạnh và có'khả năng ngăn chặn được chiến
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tranh; nói chung tình hình hòa hoãn hơn trước. Tuy 
vậy, bọn đê quôc vẫn ra sức chuẩn bị chiến tranh, vì 
vậv, chúng ta phải luôn luôn cảnh giác,

ớ  trong nước, trong khi ta tiếp tục đấu tranh để 
thông nhâ^t nước nhà thì miền Bắc đã căn bản hoàn 
thành cải cách ruộng đất vă căn bản hoàn thành khôi 
phục kinh tế. Năm nay, chúng ta bắt đầu phát triển 
kinh tế  có kế hoạch dài hạn là 3 năm. Đó là một 
thắng lợi và là một bước mới trong thòi kỳ quá độ tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình như thế, nhiệm vụ trước mắt của 
quân đội ta là gì?

- Một là, chúng ta phải xây dựng quân đội ngày 
càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đâ"u để giữ gìn 
hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vộ công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm hậu thuẫn cho 
cuộc đấu tranh thông nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó 
bao gồm việc xâv dựng quân đội thường trực và xây 
dựng lực lượng hậu bị.

- Hai là, tích cực tham gia sản xuất để góp phần 
xây dựng kinh tế, xây dựng và củng cố̂  hậu phương.

Hai nhiệm vụ ấy đều rất quan trọng, nhất trí và kết 
hỢp chặl chẽ với nhau vì đều nhằm làm cho quân đội ta 
ngày càng mạnh và miền Bắc ngày càng vững chắc. 
Đảng và Chính phủ giao cho quân đội hai nhiệm vụ đó 
và quân đội ta phải cô' gắng hoàn thành cho thắng lợi.

Bài nói ViU quán đội về tinh hình uà nhiệm vụ 
trước mắt tại Hội nghị cao cấp toàn quân.

2Ớ/3/Ỉ958, Tập 9, tr.l39 - 140.
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Hiện nay quân đội ta có hai nhiệm vụ chính. Một là 
xây dựng một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu. 
Hai là tăng sản xuất cùng vởi toàn dân để tiến dần 
lên chủ nghĩa xã hội. Tham gia sản xuất là một nhiệm 
vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội.

Nói chuyện về nhiệm vụ sản xuất của quản đội,
3! 1958. Tập 9, tr, 143.

Nhiệm vụ của quân đội ta trong giai đoạn này là 
nặng nề nhưng rất vẻ vang. Quân đội ta phải kiên 
quyết bảo vệ những thành quả của cách mạng, tích 
cực tham gia công cuộc cải tạo và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc, làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc 
đấu tranh  hòa bình thông nhất nước nhà.

Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, quân đội ta phải 
là một quân đội nhân dân, một quân đội cách mạng 
tiến lên chính quy và hiện đại.

Lời phát biểu tại lễ phong quân hàm 
cho cán bộ cao cấp trong quân đội.

2211211958. Tập 9, tr. 274.

Thâm nhuần tinh thần làm chủ, cần kiệm xây 
dựng quân đội, phải tăng gia sản xuất và thực hành 
tiết kiệm để  tự cải thiện mức sông của minh và giảm  
nhẹ sự đóng góp của đồng bào. Đồng thời phải 
nghiêm khắc chống tham  ổ, lăng phí.

Bài nói chuyện tại Đại hội liên hoan 
chiến sĩ thi đua toàn quân.

111711961. Tập 10, tr. 375.
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Bác dặn các chú;
1. Phải cô" ?ắng cùng vói địa phương làm lôt hơn 

nữa nhiệm vụ của hậu phương lốn đôi với tiền tuyôn 
lớn, để đánh thắng giặc Mỹ. Đó là nhiệm vụ hàng 
đầu.

2. Phải xây dựng lực lượng thật tôt, chất lượng 
thạt cao. Luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu giỏi, bảo vệ tôt miền Bắc xã hội chủ nghĩa. 
Chú ý tiết kiệm sức ngưòi và sức của, giữ gìn thậ t  tôt 
vũ khí, trang bị.

3. Bộ đội phải hết lòng giúp dân, tham  gia củng 
cô" hậu phương ta ngày càng vững mạnh. Phải cùng 
với các cơ quan Nhà nưốc và các đoàn thể, châp 
hành thậ t  tôt các chính sách đôi với anh em thương 
binh, bệnh binh và các gia đình có công vói kháng 
chiến.

Nói chuyện với cán bộ cao cấp toàn quản.
111511969. Tập 12, tr. 456.

Bản chất và truyên thông của quân đội nhân dân

Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ 
quốc quyết sinh. Các em là đại biểu cái tinh thần  tự 
tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn nàm để lại, cái 
tinh thần quật cưòng đó đã kinh qua Hai Bà Trưng. 
Lý Thường Kiệl, Ti’ần Hùn^ Đạo, Lô Lợi- Quan^ 
Trưng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền 
lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh
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thần bất diệt đó, để truyền lại cho nòi giông Việt 
Nam muôn đòi về sau.

Thư gửi các chiến sĩ cảm tử quẫn Thủ đô.
271111947. Tập 5, tr. 35.

Cùng Vệ quốc đoàn, tự vệ, dân quân toàn quốc,
Các chiến sĩ yêu quý!

- Vẻ vang thay! Cái nhiệm vụ của anh em. An gió 
nằm sương,'xung phong hãm trận, các anh em không 
quản gian lao. Máu trôi lửa cháy, mưa đạn rừng bom, 
các anh em không quản nguy hiểm. Các anh em chỉ 
biết đua nhau giết giặc.

- Oanh liệt thay! Cái tráng chí của anh em. Càng 
đánh càng mạnh, kinh nghiệm càng nhiều. Khi thắng 
không kiêu, khi lui không nản! Các anh em quyết 
kháng chiến cho đến thắng lợi.

Mặc kệ tàu bay, thiết giáp, các anh cứ tiến lên, cứ 
xông vào!

- Anh dũng thay! Lòng quyết thắng của anh em. Các 
chiến sĩ là đàn con anh hùng của Tổ quốc. Các chiên sĩ 
quyết đem xương máu để giữ vững non nước Lạc Hồng!

Gửi các chiến sĩ Vệ quấc đoàn, 
tự vệ và dân quân toàn quốc, 

ĩ /1947. Tập 5, tr. 42.

Kết quả đã chứn^ lỏ rằng: chính sách của chúng ta 
rấ t  đúng, chính sách đúng là vì ta dựa theo cai chân 
lý giản đơn và thiết thực này; Dân tộc Việt NaTi nhất
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định phải được giải phóng. Muôn giải phóng thì phải 
dánh phát xít Nhật và Pháp. Muôn đánh chúng thì 
Ị ì h ả i  có lực lượng quân sự. Muôn có lực lượng t h ì  phải 
có tổ chức. Muôn tổ chức thành công thì phải có kế 
hoạch, có quyết tâm.

Ban đầu lương thực, khí ^iới. chán áo, thuôc men, 
cái gì cũng thiếu thôn. Bộ dội Ihường phải nhịn đói, 
nhưng vẫn hăng hái tươi cười.

Chẳng mâV lâu, từ vài chục ngưòi đã trưởng thành 
đến vài trăm người, thanh niên rầm rầm kéo đến xin 
vào bộ đội. Nhờ đồng bào Việt Bắc hăng hái giúp đỡ 
mọi mặt. có ngưòi bán cả trâu, cả ruộng để giúp, đồng 
bào các nơi cũng ra sức ủng hộ, bộ đội thì đánh luôn 
đưỢc m ấ y  t r ậ n  v ẻ  v a n g ,  t ừ  đó. n g ư ò i  c à n g  đ ô n g ,  sứ c  

càng mạnh. Chẳng những lập nên khu giải phóng, mà 
lại gây nên căn cứ khắp nơi.

Giải phóng quân đã làm trọn nhiệm vụ đoạn trước, 
là giúp sức hoàn thành cuộc Cách mạng tháng Tám, 
xây dựng nền Dân chủ Cộng hòa, cùng làm trọn nhiệm 
vụ đoạn sau, là đế lại cho Vệ quôc quân một số̂  cán bộ 
rấl tố t  và một cái truyền thông oanh liệt vẻ vang.

Kỷ niệm ngày thành lập 
giải phóng quân Việt Nam.

1911211947. Tập 5, t r  329 - 330.

Quân đội ta rất trỏ tuổi. Từ ngày bắt đầu tổ chức đội 
du kích đầu tiên, đến giải phóng quân, đến Vệ quốc quân
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đến nay, chưa đầy 10 năm. Thế mà ta đã đánh bại hai đê 
quốc quân sự có tiếng nhất thế giới; là Nhật và Pháp.

Đó là vì tướng sĩ ta có lòng yêu nước rất nồng nàn, 
chí kiên nhẫn rất vững chắc, sự đoàn kết rất chặt chẽ 
và một kỷ luật rấ t nghiêm minh.

Thư gửi Trường Trần Quôc Tuân 
nhân dịp khai giảng khóa thứ IV.

5/1948. Tập 5, tr. 431.

Muôn đánh giặc, phải có quân đội. Đội du kích đầu 
tiên của nước ta lập ở Cao Bằng, với 12 ngưòi, trong 
đó có hai nữ đồng chí. Đội này do các đồng chí Lê 
Quảng Ba, Hoàng Sâm và Bằng Giang phụ trách. 
Toàn đội chỉ có một khẩu “pạc - hoọc”, hai khẩu súng 
kíp và giáo mác. Thấy vậy, ngưòi khác có thể cưòi 
rằng đó là trò chơi trẻ con. Nhưng chính từ cái hạt 
cỏn con đó mà nay đã phát triển thành hàng chục vạn 
Vệ quô"c quân và hàng trăm vạn dân quân du kích 
đang oanh liệt kháng chiến từ Bắc đến Nam, làm cho 
giặc Pháp phải kinh hồn, thế giới phải khen phục.

Trong mấy tháng, đội du kích sô̂  một âV phát trien 
đã khá. Đảng giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp cải 
tổ thành đội Nam tiến. Khi đã lấy lại sáu tỉnh Việt 
Bắc và đã lập chính quyền nhân dân, đội Nam tiến 
đổi tên là Quân giải phóng. Cách mạng tháng Tám 
thành công, Chính phủ Cộng hòa thành lập, Quân 
giải phóng trở nên Vệ quôc quân.

Đảng ta (tặng các đồng chí Chỉ bộ).
1949. Tập 5, tr, 549.
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Nám 1942, nhóm du kích dầu tiên thành lập, cộng 
mưòi hai người.

Nám 1943 và 1944, nó pháL triển thành đội Nam ' 
tiến chừng nám chục người.

Nám 1944 và 1945, đội Nam tiến lớn lên thành 
Quân giải phóng Việt Nam. cộng năm trăm ngưòi. Sau 
Cách mạng tháng Tám, Quân giải phóng Việt Nam 
phát triển thành Vệ quôc quân đến mấy nghìn ngưòi.

Ngày nay, quân đội có hắng chục vạn ngưòi, cộng 
vối bộ đội địa phương và dân quân du kích thì lực 
lượng vũ trang và nửa vũ trang của nhân dân ta có 
hàng triệu ngưòi.

Quân đội ta là quân đội của nhân dân. do dân đẻ 
ra, vì dân mà chiến đấu, vêu nước, yêu dân, cho nên 
hy sinh kham khổ.

Thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương 
và dân quân du kích nhân ngày kỷ niệm 

thành lập Quân giải phóng Việt Nam.
22 ì 12! 1949. Tập 5, tr. 722.

Lúc bắt đầu kháng cRiến, quân đội ta là một quân 
đội thơ ấu. Tinh thần dũng cảm có thừa, nhưng thiếu 
vũ khí, thiếu kinh nghiệm, thiếu cán bộ, thiếu mọi 
mặt.

Quân đội địch là một quủn đội nổi tiếng trong Lhố' 
giới. Chúng có hải quân, lục ([uân, không quân. 
Chúng lại có dế quôc Anh - Mỹ giúp, nhất là Mỹ.
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Lực lượng ta và địch so le nhiều như thế, cho nêti 
lúc đó có ngưòi cho rằng; cuộc kháng chiên của ta là 
"châu chấu đá voi".

Chỉ nhìn về vật chất, chỉ nhìn ở hiện trạng, chỉ lấy 
con mắt hẹp hòi mà xem, thì như thê" thật. Vì để 
chông máy bay và đại bác của địch, lúc đó ta phải 
dùng gậy tầm vông. Nhưng Đảng ta theo chủ nghĩa 
Mác - Lênin, chúng ta không những nhìn vào hiện 
tại, mà lại nhìn vào tương lai, chúng ta tin chắc vào 
tinh thần và lực lượng của quần chúng, của dân tộc. 
Cho nên chứng ta quả quyết trả lòi những người lừng 
chừng và bi quan kia rằng;

Nay tuy châu chấu đấu voi,
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra.
Sự thật đã chứng tỏ rằng 'Voi" thực dân đã bắt đầu 

lòi ruột, mà bộ đội ta đã trưởng thành như con hổ oai 
hùng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lẩn thứ ỈI của Đảng.

111211951. Tập 6, tr. 163 - 164.

So với lực lượng vũ traríg của ta ngày nay, thì 
Quân giải phóng hồi đó rắí bé nhỏ. Song nhò tinh 
thần dũng cảm và kỷ luật nghiêm minh, nhò sự chỉ 
huy dúng đắn của đồng chí Võ Nguyên Giáp và các 
cán bộ Lh<am mưu, nhờ đồng bào ra sức ủng hộ, Quan 
giải phóng dã làm tròn nhiệm vụ, Cách mạng tháng 
Tám đã thành công.
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Vệ quôc quân, bộ đội địa phương và dân quân du 
kích ta là ngưòi thừa kế những truyền thông vẻ vang 
của Quân giải phóng. Nhờ loàn dân ra sức giúp đở, 
nhờ phong trào dân chủ thế giới, nhất là nhân dân 
các nưóc bạn ủng hộj lực lượng vũ trang của ta đã 
phát triển mạnh.

Thư g ử i  t o à n  t h ề  c h i ế n  s ĩ  v à  c á n  b ộ  

nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập 
Quản giải phóng Việt Nam.

12/1951. Tập 6, tr. 357.

Quân đội ta là quăn đội nhăn dân. Nghĩa là con 
em ruột thịt của nhân dân. Đánh giặc để tranh lại 
độc lập thông nhất cho Tể quôc, để bảo vệ tự do hạnh 
phúc của nhân dân. Ngoài lợi ích của nhân dân, quân 
đội ta không có lợi ích nào khác.

Quân đội ta biết rằng: Cơm quân đội ăn, áo quân 
đội mặc. vũ khí quân đội dùng, đều do mồ hôi nước 
mắt của nhân dân táng gia sản xuâ t̂, đóng thuế nông 
nghiệp mà có. Nhân dân thức khuya dậy sớm, ãn gió 
nằm sương, để đắp đưòng sửa cầu cho bộ đội đi. Nhân 
dân không quản trèo đèo lội suôi, không quản khó 
nhọc gian lao, để chuyên chỏ súng đạn cho bộ đội 
đánh giặc. Tóm lại, quân đội sinh trưởng, thắng lợi, 
à nhò nhân dân ra sức giúp đờ. Vì thế, bộ đội rất biết 

ơn và yêu mến nhân dãn.

Về phía nhăn dản  thì ai cũng biết rằng: có quân 
đội đánh giặc và giữ làng giữ nước, mình mới được
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yên ổn làm ăn, Tổ quôc mới được thông nhất, độc 
lập... Do đó n h ă n  dán  rấ t biết ơn và yêu  m ến  bộ đội.

Tình đoàn kết quân dân ngày thêm bền chặt.
313/1952. Tập 6, tr. 426 - 427.

Có một sô" cán bộ ở đây biết: khi quân đội ta mới 
bắt đầu thành lập, binh sĩ thì chỉ có mấy ngưòi, vũ 
khí thì chỉ có mâV khẩu súng quèn mua lậu được. Thế 
mà chúng ta đã làm nên trò trống, Cách mạng tháng 
Tám đã thành công.

Bây giò chúng ta quân nhiều, tướng mạnh, mọi người 
lại đều quyết tâm. Cho nên ta nhất định thắng lợi.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ 
chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc.

91911952. Tập 6, tr. 562.

Kỷ luật của quân đội nhân dân rấ t  nghiêm minh, 
mua bán công bằng, không phạm đến một cái kim, sợi 
chỉ của dân.

Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ  
dân chủ cộng hòa Việt Nam.

9/9/1952. Tập 6, tr. 567.

Quân đội ta là quân đội của nhân dân, cho nên 
nhân dân rất thương yêu quân đội. Mà thương yêu 
cũng phải, vì:

Trong 8. 9 năỉi) kliáỉiịỊ chiên, quân dội ta ản gió 
nằm sương, xông pha bom đạn, hy sinh xương máu vì 
nước, vì dân.
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Hòa bình trở lại, quân đội ta giữ gìn trậ t  tự, an ninh, 
bảo vệ tài sản công cộng và tính mệnh, tài sản của 
nhân dân, làm trụ cột giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc.

Vả chăng, ngày nay nhiều nhân sĩ quô"c tế  qua lại 
n ư ớ c  t a ,  đ i ề u  m à  h ọ  đ ể  ý  n h ấ t  là  c h o  h ọ  c á i  ấn tư Ợ n g  

trước hết, là kỷ luật của quân đội ta. Vậy rấ t  mong 
các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn thận 
Irong mọi cử chỉ, để cho thế giới đều thấy rằng "Quân 
đội Cụ Hồ có khác!”.

Nhản dản với quân đội.
19/ l ĩ /1954. Tập 7, tr. 383, 384,

10 năm trước đây, quân đội Nhật, Pháp tung 
hoành, nhân dân Việt Nam khôn khổ. Trong lúc đó ở 
Lạng Sơn, Cao Bằng, vài nhóm dư kích bắt đầu tổ 
chức. Tuy cái gì củng thiếu nhưng dũng cảm có thừa. 
Hồi đó có ngưòi nói với một giọng thương hại: "Châu 
chấu sao đấu nổi ông voi!".

Bác trả lòi một cách đanh thép: "Bây giò chúng ta 
mới có vài chục người du kích, chắc chắn sau này 
chúng ta sẽ có hàng chục vạn hùng binh".

Thực dân Pháp và quân phiệt Nhật càn quét càng 
gắt gao, thì lực lượng du kích phát triển càng mau 
rhóng .. Non môt năm Ịíhong trào du kích đã lan 
khắp cả nước từ Bắc đôn Nam và đã trở nên đội quân 
chủ lực của Cách mạng Iháng Tám...
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Thực dân gây chiến, cuộc kháng chiến trường kỳ và 
gian khổ bắt đầu. Những đội du kích nhỏ bé nàm kia, 
đã thành hàng vạn Quân đội nhân dân hùng mạnh.

Mừng ngày sinh nhật 
Quẫn đội nhẫn dân Việt Nam.

2211211954, Tập 7, tr. 411 - 412.

Quân đội ta là một quân đội anh dũng, đã sinh ra 
và lớn lên trong cách mạng và kháng chiên. Qua bao 
năm chiến đấu hy sinh gian khổ và anh dũng, quân 
đội ta đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải 
phóng dân tộc.

Quân đội ta cần phải phát huy truyền thông cách 
mạng anh dũng và vẻ vang, nâng cao chí khí phấn 
đấu, giữ vững kỷ luật, đoàn kết trên dưới, đoàn kêt 
quân dân, ra sức làm tròn mọi nhiệm vụ do Đảng và 
Chính phủ giao phó cho.

Thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dịp kỷ niệm  
ngày thành lập Quân đội nhân dán Việt Nam.

2211211956. Tập 8, tr. 283,

Bộ đội ta là bộ đội nhân dân, bộ đội cách mạng, có 
truyền thông anh dũng, khắc khổ, kiên nhẫn, cần 
kiệm, cha’t phác, việc khó khăn nguy hiểm mấy cũng 
không S ơ ,  nhâì. định làm cho kỳ đưỢc. Đó là truyền 
thông, đạo đức, tác phong tot, phải luôn luôn gií3 
vững và phát triển.
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Thươn^^ binh là những ngưòi đã đưa một phần 
xiíơng rnáu phục vụ cho Tổ quôc. Họ là anh hùng. 
Quân nhản phục viên đã đánh giặc bao năm, như vậy 
là đã k:nh qua một lịch sử vẻ vang. Bây giò các chú 
tùy khả ĩiăng mà tham gia tăng gia sản xuất, không 
yêu cầu làm quá sức. Nhưng với truyền thông oanh 
liệt của quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải 
gương mỈẰU. Có nhiều chú đã cô' gắng gương mẫu. Thế 
là rấ t tốí. Bác mong tất cả đều giữ được truyền thông 
vẻ vangỊ đó.

Nói chuyện với các đại biểu quân đội, 
thương binh và quản nhân phục viên 

nhăn dịp Tết Đinh Dậu.
2 9 / ỉ /1957. Tạp 8, tr. 307, 308.

Chúng ta có thể nói quân đội của chúng ta là một 
quân đội anh hùng, vì lúc đầu vói gậy tầm vông, vói 
súng kíp mà trải qua chín năm kháng chiến, chúng ta 
đã đánh thắng quân đội xâm lược của bọn đế quô"c, 

Q u â n  đội c h ú n g  t a  a n h  h ù n g  t r o n g  k h á n g  c h i ế n  

mà củng anh hùng trong hòa bình. Từ hòa bình lập 
lại ,  q u â n  đội t a  đ ã  g iú p  cho  đ ồ n g  b à o  c à y  c ấ y  được 
lơn một triệu ngày công, vận động đưỢc 15 vạn đồng 

b à o  nc>ng d â n  v à o  hỢp t á c  xã ,  g iú p  c h o  các  đ ị a  p h ư ơ n g  

lổ chức dxỉỢc hơn 2.000 hợp tác xã nông nghiệp, giúp 
cho dồng bào hơn 6 triỘLỉ riíỡi ngày công làm về thủy 
nông; riêng về Bắc - Hưng ' Hải thì đã giúp sức được
23 vạn 5 nghìn ngày công và năng suất định là một
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thưâc khối mà quân đội ta trung bình đạt 15 thưóc 
khôi, đột xuât có đến 28 thước khôi. Thế là đã anh 
hùng trong kháng chiến mà cũng anh hùng trong hòa 
bình.

Lời phát biểu tại buổi chiêu đãi 
nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam.
22/12/1959. Tập 9, tr. 600.

Quân đội ta là quân đội anh hùng của một dân tộc 
anh hùng. Mối ra đòi, với gậy tầy, súng kíp đã cùng 
toàn dân đánh Pháp, đánh Nhật, đưa Cách mạng 
tháng Tám đến thành công. Lên mưòi tuổi thì cùng 
toàn dân giành đưỢc thắng lợi lớn Điện Biên Phủ, 
đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp 
được Mỹ giúp sức.

Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 
vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng.

Cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, 
chia ngọt sẻ bùi. Quân và dân như cá với nưốc, đoàn 
kết một lòng, học hỏi, giúp đõ lẫn nhau.

Quân đội ta có tinh thẩn yêu Iiước chân chính, lại có 
tinh thần quốc tế vô sản cao cả, luôn luôn đoàn kết vối 
nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh
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em, với nhân dân các nưóc đang đấu tranh giải phóng 
dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế  giới.

Bài nói trong buổi chiêu đãi 
mừng quân đội ta 20 tuổi.

2 2 /1 2 / Ĩ964. Tập 11, tr. 349, 350.

Các lực lượng vũ trang nhân dân ta rấ t  anh hùng, 
càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng.

Thư khen quân và dân miền Bắc. 
8/6/1967. Tập 12, tr. 274.

Là tinh hoa của dân tộc, các anh hùng, chiến sĩ thi 
đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang giải phóng miền 
Nam đã nêu cao tinh thần trung với nước, hiếu với dân, 
dũng cảm, mưu ti'í, khiêm tôn, giản dị, thương yêu, giúp 
đỡ lẫn nhau, khó khăn không ngại, gian khổ không sòn, 
quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ cứu nưóc, góp phần vào 
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Điện gửi Đại hội anh hùng, 
chiến sĩ thí đua và dùng sĩ các lực lượng 

vũ trang giải phóng miền N am  lần thứ hai.
911967. Tập 12, tr, 293.

Xây dựngy g iáo  dục và huấn luyên quân  đôi 
nhản  dân

Binh là việc lớn của nước. Phải xét cho rõ chỗ 
sông chết, đạo mâ"t còn phải kinh qua 5 việc, cân
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nhắc kế hoạch của ta, xét rõ tình hình ta với địch, 
năm  việc là:

1. Là đạo, nghĩa là tấ t cả dân đồng lình vối ta, có 
thể cùng sông chết mà không sỢ nguy hiểm.

2. Là giòi, tức là ngày đêm, sáng tối, rét ấm, gió 
lặng nắng mưa.

3. Là đất, nghía là gần xa, rộng hẹp, hiểm bằng 
sinh tử.

4. Là tướng, tướng phải có mưu trí, phải được 
ngưòi ta tin cậy, phải tôt với dân và lính, phải gan 
góc, phải có thái độ nghiêm trang và kỷ luật tề chỉnh. 
Tướng phải đủ: trí, tín, nhân, dũng, nghiêm.

5. Là pháp, nghĩa là cách tổ chức quân đội, quân 
phí, quân nhu, v.v...

Ngưòi làm tướng phải rõ nám điều đó, rõ thì 
thắng, không rõ thì bại.

Ai được lòng dân, đưỢc thiên thòi địa lợi, có tướng 
giỏi, theo đúng phép dùng binh, quân đội mạnh hơn, 
b i n h  l í n h  l u y ệ n  t ậ p  h ơ n ,  t h ư ở n g  p h ạ t  c ô n g  b ì n h  h ơ n  - 

thì bên ấy thắng. Ngày nay cần có 3 điều nữa:
1. Vàng bạc ai đầy đủ hơn.
2. Sinh sản ai nhiều hơn.
3. Ngoại giao ai thuận lợi hơn, thì thắng.
Ngưòi tướng theo kế hoạch ta, dùng nó ta chắc 

thắng, thì dùng nó. Ngưòi tướng không theo kế hoạch 
ta, dùng nó ta chắc bại, thì chớ dùng nó.

Phép dùng binh của ông Tôn Tử - Kế hoạch.
2/1945, Tập 3, tr. 514-515.

190



Một ngưòi iưóng bìếl dùng binh là kẻ giữ gìn sinh 
mộnh của dân, là ngưòi làm chủ sự an nguy của nưốc.

Phép dùng binh 
của ông Tôn Tử ~ Phép chiến tranh.

2/1945. Tập 3, tr. 517.

ĐưỢc t h ế  tô t ,  t h ì  đ á n h  với đ ị c h  n h ư  x o a y  gỗ với  đ á .  
Gỗ với đá khi yên thì nó tĩnh, khi nguv.thì nó động. 
Vuông thì nằm, tròn thì nó lăn.

Cho nên lúc đánh địch, thì thế như lăn đá tròn 
xuống dô"c núi cao mấy nghìn thước. Đó là binh thế.

Phép dũng binh của 
ông Tôn Tử - T hế  của binh.

2/1945. Tập 3, tr. 523.

Các anh em ở đây, ta sẽ là cán bộ tất cả. Vậy cần phải 
nhớ đến những đức tính mà đã là cán bộ cần phải có:

1. Không tự kiêu, không có cái bệnh "làm quan 
cách mạng".

2. Phải siêng nàng: siêng nghe, siêng thấy, siêng 
đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm.

3. Cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng 
nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.

4. Tĩ‘ung thành vói mục đích cách mạng: giữ cho 
n ư ớ c  n h à  đ ư ợ c  đ ộ c  l ậ p ,  nò i  g iô n g  đưỢc t ự  do.

Lcỉi phát biếu tại lễ tôt nghiệp 
khóa học thứ tư Trường Quân chính Việt Nam.

111011945. Tập 4, tr, 34.
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Thừa được lúc quân địch nhọc mệt, trề nải không 
đề phòng, hay bỏ ngỏ một mặt nào, phải quyết đoán, 
phải dũng cảm tiến đánh cho thật nhanh. Nếu trù 
trừ, do dự, sẽ mất cơ hội tôt.

Nhưng đánh thật nhanh không phải là hấp tâ"p vội 
vàng mà quên cả cơ mưu. Phải vừa nhanh, vừa có 
mưu cơ mới quyết định được thắng lợi.

Cho nên ngưòi làm tưống có mưu trí bao giò cũng 
lo lắng đến lợi, đến hại. Lo đến lợi mới có đủ tin 
tưởng làm tròn đưỢc nhiệm vụ. Lo đến hại mới tìm 
mưu kế để giải trừ được gian nguy.

Binh pháp Tôn Tử - Phương pháp tác chiến.
171511946. Tập 4, tr. 232.

vẫn  biết dụng binh là việc nhân nghĩa, muôn cứu 
dân, cứu nước. Nhưng muôn thắng quân địch phải bày 
mưu kế làm sao cho lừa đưỢc quân địch vào cạm bẫy, 
n ê n  k h ô n g  t h ể  k h ô n g  d ù n g  c h iế n  t h u ậ t  g iả  dôl được.

Binh pháp Tôn Tử - đặt kế hoạch 
tác chiến - chiến lược, chiến thuật.

7/6/1946. Tập 4, tr. 251 - 252.

... thế trận như tính chất của nước. Nước lúc nào 
cũng chảy xuông chỗ trũng chứ không thể chảy ngược 
lên cao được. Dụng binh bao giò cũng đánh chỗ yếu 
mà tránh chỗ mạnh của quân địch.

Binh pháp Tôn Tử - Phương pháp 
đánh giữ và tiến thoái.

4/1011946, Tập 4, tr. 316.
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Vộ quôc quân ỉà quản dội của nhân dân, để bảo 
vệ đồng bào, giữ gìn Tổ (|UÔC. Báo Vệ quốc quân  là 
côt để nâng cao linh ihần và kỷ luật của bộ đội. Báo 
Vệ quốc quăn  sẽ luôn luôn nêu 12 điều sau này, và
khuyến khích mỗi chiến sĩ phải theo mệnh lệnh câ̂ p
trên:

1. Mỗi viộc đều phải theo mệnh lệnh cấp trên.
2. Tuyệt dối không đem của công dùng vào việc tư.
3. Không động đến một cái kim, một sỢi chỉ của 

dân.
4. Khi đến đóng, lúc kéo đi, phải giữ gìn nhà, vườn 

của dân cho sạch sẽ.
5. Nói năng cử động phải giữ lễ phép, phải kính 

ngưòi già, yêu trẻ con.
6. Mua bán phai công bình.
7. Mượn cái gì phải trả  tử tế.
8. Hỏng cái gì phải bồi thường.
9. Phải giúp đõ dân bất kỳ việc to, việc nhỏ.
10. Trong bộ đội từ trên đến dưối phải đồng cam 

cộng khổ,
11. Chớ ve gái, say sưa, cò bạc, hú t xách.
12. Phải giúp đỡ gia đình chiến sĩ tại nơi mình 

đóng, phải ịỊÌúp đỡ việc táng gia sản xuất.
Đ ó  là  n ề n  t ả n g  i h ắ n g  lợi t r o n g  cuộc  k h á n g  c h iế n  k iế n  

quốc. Đó là nhiộm vụ chính của báo Vệ quốc quân.

Gửi báo Vệ quốc quân.
27/3/1947. Tập 5, tr. 115.
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CÁC CẤP CH Ỉ HUY CẦN PHẢI:

a) Biết rõ bộ đội, chăm nom bộ đội.
b) Mỗi một cái mệnh lệnh đưa ra. Ihì cẩn phải mau 

chóng và chuyển khắp đến từng đội viên và phải thi 
hành triệt để.

c) Mỗi ngưòi chỉ huy về quân sự cũng như về chính trị, 
phải làm kiểu mẫu. Phải giữ đúng đạo đức của quân nhân.

TẤT CẢ CÁC ĐỘI V IÊ N  CẦN PHẢI:
a) Ra sức học tập kinh nghiệm, và cố’ gắng nghiôn 

cứu kỹ thuật.
b) Rèn luyện tinh thần chịu khó, chịu khổ.
TO ÀN T H Ể  BỘ ĐỘI CẦN PHẢI:
Ra sức thực hành những nghị quyết đã do những 

hội nghị quân sự toàn quôc ấn định. Phải thực hành 
cho đến nơi đến chôn.

Quân đội ta quyết phải làm được những điều đó, 
để khỏi phụ lòng tin cậy của Chính phủ, của đồng 
bào, và để trở nên một quân đội tấ t thắng.

Thư gửi Quân đội quốc gia Việt Nam  
nhân dịp kỷ niệm Quôí khánh lần thứ hai.

2/9/1947. Tập 5, tr. 204 - 205.

Vệ quôc quân, dân quân du kích phải luôn luòn 
phát triển cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tinh thần 
vững như đồng, cái chí khí quật cưòng tất thắng, cái 
đạo đức: trí, dũng, liôm, trung của giải phóng quân.

Kỷ ĩiiệìv ngày thờnh lập 
Giải phóng quân Việt Nam. 
1911211947. Tập 5, tr. 330.
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.Vlột quân (ỉội ván hay võ í îỏi, là một quân dội vô 
địch.

Thư ¿ỉứi toàn thế hộ đội khu II và Khu ỉ  II.
24/2/1948. Tập 5, tr. 380.

Bất kỳ bao giò. bất kỳ ở dâu. ta cần phải chuẩn bị 
sĩin sàng, để phòng cẩn thận. Bất kỳ bao giò, bất kỳ d 
đâu. la phải liên lạc mật thiôt với dân, phải làm cho 
dân mến. dân tin.

Thư gửi Đoàn 29 (Trung đoàn Thủ đò).
2 !  1948. Tập 5, t r  39 L

Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rât quan 
ti’ọng đến bộ đội. Người chính trị viên tôt. thì bộ dội 
ấy tôt. Ngưòi chính trị viên không làm tròn nhiệm 
vụ, thì bộ đội ấy không tôt.

Vô luận ỏ cấp bậc nào. chính trị viên có ba nhiệm 
vu chính:

1. Đôi uới bộ đội, chính trị viên phải sán sóc luôn 
uôn đến sinh hoạt vật chất của họ: ăn, mặc, ỏ, nghi, 

tập luvện, công tác. sức chiến đííu. về mật tinh thần, 
Ị)hải sán sóc dể nâng cao kỷ luật, bài trừ hủ hóa, phát 
trien ván hóa, và đưòng lôi chính trị trong bộ đội.

\ íũ  hò rlôi. C ' h í n h  t,ri vif'ii })hải i h â n  i h i ẽ t  I ihư 
một người chị. công bình nhií một ngưòi anh. hiổu 
biêt như một n^ưòi bạn.
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2. Đối với nhân dân, nhân dân là nển tảng, là cha 
mọ của bộ dội. Chính trị viên phải làm cho dán tin. 
dân phục, dân vêu bộ đội. Phải làm sao cho bộ đội 
dưỢc dân tin, dân phục, dân yêu. MuôVi như thế, thì 
phải đôc thúc bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh giặc.

3. Đối với quân địch, gồm cả binh lính Pháp cùng 
những ngưòi ngoại qưôc và ngưòi Việt Nam trong 
quân đội Pháp, chính trị viên phải biết cách tuyên 
truyền khôn khéo, thiết thực, để giác ngộ họ, lôi kéo 
họ về phía ta.

Thư gửi Hội nghị chính trị viên, 
3/Ĩ948. Tập 5, tr. 392-393.

Bộ đội ta ngày càng trưởng thành và tiến bộ. Các 
đồng chí cán bộ của Đảng ở các cấp phải cô gắng tiến 
bộ hơn. để lãnh đạo bộ đội. Từ việc lớn đến việc nhỏ, 
cán bộ đều phải làm kiểu mẫu. Giữ gìn kỷ luật, học 
tập kỹ thuật, luyện quân lập công, xung phong hãm 
trận, thân ái đoàn kết, nói tóm lại, mỗi việc trong bộ 
đội, cán bộ đều phải làm gương. Như thế thì quân đội 
ta sẽ là một quân đội vô địch, và kháng chiến nhất 
định thành công.

Thư gửi Hội nghị cán bộ Đảng 
trong quân đội lần thứ tư.

3/1948. Tập 5, tr.394.

Muôn giêt địch Ihắng Irận, thì phải có đồng bào 
giúp mọi mặt. Muôn đưỢc đồng bào vui lòng giúp, thì
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ta phải giúp dỡ đồng bào, kính trọng đồng bào. Đó là 
con dưòng thắng lợi.

Thư gửi Trung đội du kích Kim Thành.
3! 1948. TậpS^tr. 400.

Trong (Ịuân đội, nhiệm vụ của ngưòi tướng là:
Phải: trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.
Trí là phải có óc sáng suôt để nhìn mọi việc, để suy 

xót địch cho đúng.
Tín là phải làm cho ngưòi ta tin mình. Thí dụ đã 

hứa thưởng thì phải thưởng. Tín cũng còn nghĩa là tự 
tin vào sức mình nữa, nhưng không phải là tự mãn, 
tự cao.

Dũng là không được nhút nhát, phải can đảm, dám 
làm những việc đáng làm, dám đánh những trận 
đáng đánh.

Nhăn  là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam 
cộng khổ với họ. Đôi với địch hàng ta phải khoan 
dung.

Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì 
hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sông.

Trung là trung thành tuyệt đôi với Tổ quôc, với 
nhân dân, với cách mạng, với Đảng.

Nói chuyện tại Hội nghị quản sự lần thứ năm.
8/1948. Tập 5, tr. 479-480.

Có thể ví dụ rằng: các lớ]) cán bộ trước là những 
ngưòi dã phát rừng, cày đất, gieo mạ, tát nước. Mà
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cảc cháu trong lớp nàv là những cán bộ phải chuẩn bị 
sẵn sàng để đi gặt lúa. Vậy các cháu phải ra sức thi 
đưa:

Luyện thân thể cho mạnh mẽ.
Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo.
Trau dồi tinh thần cho vững chắc.
Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng 

oho vững vàng.

Thư gửi lớp "chuẩn bị tổng phản công" 
Trường trung học lục quân Trần Quốc Tuấn.

911111949. Tập 5, tr. 708.

Ta đã thắng to trong trận này là vì bộ đội ta rất 
dũng cảm, chỉ huy rấ t  đúng đắn, nhân dân rất hăng 
hái, Chính phủ rất kiên quyết. Nhưng chúng ta chớ 
vì thắng lợi mà kiêu căng, chủ quan khinh địch. 
Chúng ta phải nhớ rằng: trong toàn cuộc trường kỳ 
kháng chiến thì thắng lợi này chỉ mới là một bước 
đầu. Chúng ta còn phải đánh và phải thắng nhiều 
trận  gay go hơn, to tá t hơn nữa mới đi đến thắng lợi 
hoàn toàn.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng trong trận này, ta đã 
thắng hai lần; Thắng lợi thứ nhất là chúng ta đã tiêu 
diệt địch và đã giải phóng Cao Bằng, Đông Khê, Thất 
Khê. Thắng lợi thứ hai là ta đã thấy rõ những ưu 
điểm và khuyết điểm của ta.

líỢi dụng triệt để cuộc thắng lợi đó, Bộ Tổng tư 
lệnh sẽ tổ chức những cuộc hội nghị kiểm thảo và 
những ban huấn luyện để tổng kết kinh nghiệm, phát
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triển ưu điếm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao lực 
lượng về mọi mặt. Trong những cuộc hội nghị kiểm 
thảo và Lrong các ban huấn luvộn này, phải triệt để 
lợi dụng vũ khí tôt nhấl, mạnh nhất là phê bình và tự 
phê bình rnột cách dân chủ, kiểm thảo từ câp trên 
xuống và lừ cấp dưới lên. Các cán bộ các cấp phải 
lãnh đạo và phải làm kiểu mẫu trong việc kiểm thảo 
và lự phê bình.

Làm như thế thì chúntĩ ta sẽ phát triển thêm ưu 
điểm, sửa chữa sạch khuyết điểm. Đánh thắng 
khu\'ết điổm của ta tức là đă một lần đánh thắng 
quân địch.

Lời kêu gọi uà khuyên nhủ các chiến sĩ.
26! 10! 1950. Tập 6, tr. 106 - 107.

Mệnh lệnh cấp trên đưa xuông thì phải tuyệt đôi 
phục tùng và triệt để thi hành. Trung Quôc có câu: 
"Quán lộnh như sơn" nghĩa là lệnh cấp trên đã ra thì 
vô luận thê nào cũng phải làm. Không nên hiểu lầm 
dân chủ. Khi chưa quyết định thì tha hồ bàn cãi. 
Nhùng khi đã quyết định rồi thì không đưỢc bàn cãi 
nữa, có bàn cãi củng chỉ là đế bàn cách thi hành cho 
đưỢc, cho nhanh, không phải để đề nghị không thực 
hiện. Phải cấm chỉ những hành động tự do quá trớn
ây.

Cí\n hò phai thương yêu đội viên. Đôi với anh em 
ôin yêu, thương tật, cán bộ phải trông nom, thăm hỏi. 
Ngưòi dội trưởng, ngưòi chính trị viên phải là ngưòi
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anh, ngưòi chị, người bạn của đội viên. Chưa làm 
đưỢc như vậy là chưa hết nhiệm vụ. Cán bộ có thân 
dội viên như chân tay, thì dội viên mới ihân cán bộ 
như ruột thịt. Có như thế thì chỉ thị, mệnh lệnh và kế 
hoạch cấp trên đưa xuông, đội viên sẽ tích cực và 
triệt đế thi hành. Phải khen thưởng các chiến sĩ có 
công, cất nhắc các cán bộ và đội viên tiến bộ, nhất là 
đôi vối những ngưòi đã ở trong quân đội lâu năm.

Phải biết trọng nhân dân. Tôn trọng có nhiều cách, 
không phải ở chỗ chào hỏi kính thưa có lễ phép mà 
đủ. Không được phung phí nhân lực, vật lực của dân. 
Khi huv động nên vừa phải, không nên nhiều quá 
ãng phí vô ích. Phải khôn khéo tránh điều gì có hại 

cho đòi sông nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là 
biết tôn trọng dân; mùa tới phải gặt hộ dân; dạy bình 
dân học vụ cho dân quân và bộ đội địa phương ở đó.

Chiến lợi phẩm cũng là của công, của nhân dân, 
của quô"c gia, không phải của địch. Súng đạn. thuôc 
men, dụng cụ, lương thực là máu mủ của đồng bào. 
Chiến sĩ ta lại phải đổ máu mới lấy lại được. Phải 
biết thương tiếc, giữ gìn. bảo vệ. Không được phung 
phí, hoặc chiếm làm của riêng cá nhân, khi canh gác 
phải biết thu dọn cho ngăn nắp, và che mưa nắng cho 
chu đáo.

Bí mật là một điều rât quan trọng. Tât cả mọi 
ngưòi đều phải giữ bí mật. Phải tìm mọi cách giữ bí
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mật cho t ắ t  cả mọi côn^ viộc, trong tất cả mọi trường 
hỢp: trong quán nưốc. trong câu chuyện, trong công 
viộc. nhất nhâ^t đểu phải giữ bí mật. Riêng bộ đội và 
các cơ quan giữ bí mật chưa dủ. Phải dạv cho dân biết 
giữ bí mật mới có bí mật hoàn toàn. Giữ được bí mật 
tức là một bước thắng lợi rồi.

Bài nói chuyện tại Hội nghị 
tống kết chiến dịch Lê Hồng Phong II.

1950, Tập 6, tr. 108, 109, 112.

Trong công việc xảy dựng và phát triển quân đội, 
chúng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng 
cô công tác chính trị và quản sự  trong bộ đội ta. Phải 
nâng cao giác ngộ chính trị. nâng cao chiến thuật và 
kỹ thuật, nâng cao kv luật tự giác của bộ đội ta. Phải 
àm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính 

của nhân dăn.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ ĩ ĩ  của Đảng.

11/2 ¡1951. Tập ổ, tr. 171.

Bá(‘ dặn các chú mấy điểm: Các chú thu đưỢc một 
sô"̂  xo của địch, thế  là tốt, vì các chú đã lây xe của 
địch diột địch, "Gậy ỏng lại dập lưng ông". Đấy là cái 
vôn. các chú phải giữ gìn líYy. Von nàv sẽ phát triển 
I i l i i é u  l l i ê n i .
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Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu cúa naâ n 
dân. Các chú phải chăm sóc xc, yêu xe như con, quiỷ 
xăng như máu.

Bài nói trong dịp đến tìiăm 
đoàn xe đầu tiên của quân đội. 

3! 1951. Tập ổ, tr. 193.

Cán bộ không có đội viên, lãnh tụ không có quản 
chúng, thì không làm gì được. Bởi vậy cần phải thương 
yêu đội viên. Từ tiểu đội trưỏng trở lên, từ Tổng tư lệnh 
trở xuông, phải săn sóc đồi sông vật chất và tinh thẩn 
của đội viên, phải xem đội viên án uống như thế nàiO, 

phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội 
chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội 
chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ 
đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không đưỢc kêu mình mệt. 
Thế mói dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng.

Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là 
"cứu tinh" của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự 
nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, d;ân 
phục, dân yêu. Phải làm thê nào để khi mình chừa đến, 
thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp lỉỡ, khi 
mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muôn vậy, bộ đội 
phải giúp đõ dân, thương yêu dân. Mỗi quân nhân phải 
là một cán bộ tuyên truyền bằng việc làm của quân độ‘i... 
Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết s;ức 
giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc.

Bai iií)i tại Hội ỉighị kiẽnì thiảo 
chiến dịch đường số 18.

4/511951. Tập ổ, tr. 2i07.
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Phải cô̂  gắng học tập vổ mọi mặt chính trị, quân
s ự .

Phải học lập chính IrỊ: iịuỉììì sự mà không có chính 
trị như cây khỏng có gôc, vô dụng lại có hại. Quân đội 
ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, 
Đảng có chính cương, chính sách. Đã là quân đội 
nhân dân thì phải học chính sách của Đảng.

Chính cương và chính sách của Đảng với công việc 
-cháng chiên và kiến auôc là á]) dụng chủ nghĩa Mác - 
Lônin vào hoàn cảnh của cách mạng nước ta.

Riêng vổ ('ác chú, chính trị biểu hiện ra trong lúc 
đánh giặc. Học chính cương, chính sách rồi thì phải 
thực hiộn. Nếu thuộc lầu mà không biết đánh giặc thì 
vô dụng. Cho nên các chú phải học tư tưởng chiến 
ược, chiến thuật, học cách dạy bộ đội đánh giặc, học 

phương pháp chỉ huy chiến đấu. v.v... Tóm lại là học 
để nâng cao Irình dộ của người chỉ huy.

Các chú dù là dại đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, 
hav tiểu đoàn trưởng, cũng chỉ là những ngưòi đặt kế 
hoạch và điều khiển đánh trận. Lúc ra trận, việc đặt 
mìn, phá lô cô̂ t đều do tay anh om đội viên làm. Nếu 
anh om iư tưởng vững, chính Irị vững, kỹ thuậ t khá. 
ihàn Ihể khỏe mạnh thì nliấl định thắng. Trái lại- 
nếu aììh om chinh trị klìá. nbiíní’' íiuân sự kém, hoặc 
chính IrỊ (Ịuân sự dều khá nhùng thân thể yôu đuôi 
thì cũng kliôiig thắng được.
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Vì vậy, cán bộ phải thương yêu săn sóc đội viên. 
Cán bộ phải chăm lo đội viên đủ án đủ mặc. Cèin bộ 
có coi đội viôn như chân như tay, đội viên mới coi cán 
bộ như đầu như óc.

Ngoài ra, còn phải dạy cho đội viên biết cách dân 
vận. Cái gì cũng phải nhò dân. Không có dân thì 
không có bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết 
kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đõ dân, làrn cho 
đội viên thành một người tuyên truyền bằng công 
việc thực tế. Tuyên truyền phải miệng nói tay làm, 
phải tùy hoàn cảnh mà tổ chức giúp đỡ dân thực sự, 
không phải chỉ dân vận bằng diễn thuyết. Muôn vậy 
cán bộ phải làm gương mẫu.

Phê bình và tự phê bình như uôVig thuôc xổ. xổ rồi 
thì phải uông thuôc bổ. Tháo xe đạp ra chùi cho sạch 
bụi. lúc lắp vào phải cho dầu mỡ, xe mới chạy đưỢc. Phê 
bình xong phải biết cách sửa chữa. Nếu phê bình rồi 
mà không biết cách sửa chữa là một khuyết điểm to.

Bài nói chuyện tại 
Trường Chính trị trung cấp quân đội.

2 5 Ì1011951. Tập Ổ, tr. 318, 319, 320, 322.

Muôn thắng, thì ta phải tích cực, tự động, bí mật, 
mau chóng, kiên quyết, dẻo dai. Chắc thắng mới đáah.

Nhưng tuyệt áốì chố chủ quan, khinh địch.

Thư gửi các cán bộ, chiến sĩ chủ lựiC và
dân quân du kích trong chiến dịch Hòa Binh.

Ĩ Ĩ / Ỉ 9 5 L  Tập Ổ, tr. 341.
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Muôn cho quân dội la (|ir/el chiến quyết thắng hơn 
nữa thì phải sán sóc dò’i vật chất của họ, nâng
cao trình dộ chiên ihuại và kỹ thuật của họ, nhất là 
giáo dục chính trị, làm cho có lập trường vững chắc, 
lập trường quản đội của nhân dân do giai cấp công 
n h â n  lã n h  đạo.

Trong việc chỉnh huấn bộ đội, phải lây chính trị làm 
gốC y  phải khởi đầu lừ cấin bộ dần dần đến toàn thể nhân 
viên. Phải chú trọng bồi dưỡng và cất nhắc cán bộ công 
nông. Phải làm cho quân dội ta trỏ nên thật là một quân 
đội cách mạng của nhân dân, một quân đội vô địch.

Tình hỉnh ưà nhiệm vụ (Báo cáo tại 
Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, khóa II).
4! 1952. Tập ổ, tr. 464.

Bổn phận của cán bộ cung cấp
Là phục vụ chiến sĩ đi đánh giặc và những ngưòi 

dân công đi giúp chiến dịch. Đôi với chiến sì, phải săn 
sóc‘ họ, làm sao cho họ đủ án. đủ mặc, đủ súng, đủ 
thuôc. Dô’̂i với dân công cũng phải như vậy, nếu họ 
đói, họ ôm ảnh hưởng đến công tác của các chú trước, 
rồi ảnh hưởng đến cả chiến dịch. Các chú phải làm 
thỏ nào mộL bál gạo, một dồng tiền, một viên đạn, 
một viên thuôc, một tấc vải, phai đi thẩng đến chiến 
sĩ. Đó là bổn phận của các chú.

Bài nói tai Hội nghi cán bỏ cung cấp 
toàn quảìi lần thứ nhất.

251611952. Tập 6, tr. 514.
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Trung ương Đảng và Tổng quân ủy đã cân nhắc kỹ 
chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường sắp đến. và quyết 
lâm là chiên dịch này phải đánh cho Ihắng lợi. Quyêt 
tâm của Trung ương chưa đủ, còn phải để cho các chú 
cân nhắc kỹ thấy rõ cái dễ và cái khó để truyền cái 
quyết tâm đó cho các chú. Trung ương và các chú 
quyết tâm cũng chưa đủ, mà phải làm cho quyêt tâm 
đó xuông đến mọi người chiến sĩ. Quyết tâm đó từ 
Trung ương qua các chú mà đến người chiến sĩ. Quyêt 
tâm đó phải thành một khôi thông nhâ^t tử trên 
xuông dưới và từ dưới lên trên. Quyết tâm không 
phải nói đầu miệng mà phải tin tưởng sâu sắc. Gặp 
thuận lợi thì phải quyết tâm phát triển, gảp khó 
khán thì phải quyết tâm khắc phục. Quyết tâ.n phải 
thấm nhuần sâu sắc đến mọi người trong bộ độ:.

Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhè chính 
sách đúng và nhò kỷ luật nghiêm. Vì vậy, l:ỷ luật 
phải nghiêm minh. Trong kỷ luật phải chú ý hai 
điểm;

- Thưởng,
- Phạt.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ 
chuân bị chiến dịch ?ây Bắc.

9/9/1952. Tập 6, tn [58, 560.

...dùng vận động chiôn linh hoạt, dể tiêu diH từng 
mảng sinh lực địch, làm cho dịch yếu đỊ phôi lỢ p  với
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công kien chiến từng bộ phạn, dể tranh lâV những cứ 
điểm và thị trấn nhỏ ỏ dó dịch sơ hở, yôu ốt... Đồng 
thòi có thể dùng công kièn chiôn hú t lực lượng của 
địch đến mà đánh, phân tán lực lượng địch, làm rôi 
loạn kế hoạch của địch và tạo điều kiện cho vận động 
chiên.

... phải mở rộng du kích chiến để tiêu diệt và tiêu 
hao những bộ phận nhỏ của địch; để chông địch càn 
quét, ...

Trong sự chỉ đạo các hình thức đấu tranh nói trên, 
cần phải thiết thực nhận rõ tính chât trường kỳ của 
kháng chiến. Cho nên, phải rất chú ý giữ gìn sức 
chìôn đấu nhâ^t định của bộ đội, không nên làm cho 
bộ đội hao mòn, mệt mỏi quá. Đồng thòi cần phải vêu 
cầu bộ đội chịu khó, chịu khổ, kiên quyết, gan dạ thi 
đua diệt địch lập công. Hai điều đó không trái nhau, 
mà kết hỢp với nhau.

Phải tăng cưòng công tác q u â n  sự,  trước hết là 
phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội. 
Phải ra sức bồi dương cán bộ, phải rèn luyện tư 
tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, cũng như 
tr ình  độ chiến thuật và kỹ thuật của cán bộ. Đó là 
■châu chính trong các Ihứ công lác.

Phai ró kố hoach (‘hung vồ .rây dưng và hổ sung bỏ 
đội. Ngoài viộc động viôn thanh niên ở vùng tự do tòng 
quân, cần phải rất chú V I ranh  th ủ  và cải tạo ngụy binh
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đã đầu hàng ta để bổ sung cho bộ đội ta. Tổ chức bộ 
đội mới thì không nên hoàn toàn dùng cán bộ mới và 
binh sĩ mới. mà nên dùng cách lấy bộ đội cũ làm nền 
tảng để mở rộng bộ đội mới. Đồng thòi cũng không 
nên vét sạch bộ đội du kích để bổ sung cho bộ đội chủ 
ực.

Báo cáo trước Hội nghị lần thứ 4 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa Hì.

2 5 ! ỉ !  1953. Tập 7, tr. 13, 14.

Bộ đội cần thêm ngưòi, khi giảm tô rồi, nông dân 
có tổ chức rồi, thì phải giáo dục thanh niên hăng hái 
tòng quân để đánh giặc, để giải phóng dân tộc, để bảo 
vệ Tổ quôc.

Bài nói tại Hội nghị cán bộ Liên hiệp 
phụ nữ toàn quốc về vấn đề 

phát động quần chúng nông dân.
3/1953. Tập 7, tr. 54.

Phải săn sóc đời sông vật châ t̂ và tinh thần của 
binh sĩ, phải coi binh sĩ như anh em ruột thịt của 
mình. Đôi với công nhân các nhà máy, với anh em lái 
xe, với dân công phục vụ chiến dịch, với anh em 
thương binh cũng vậy.

Đó là quan điểm quần chúng, đó là lập trường giai 
cấp.

Thư gửi Hội nghị cán bộ Tổng cục Cung cấp.
6! 1953. Tập 7,tr. 90- 91.
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Suôt tám  nám kháng chiến, các chú đã làm kiểu 
mẫu anh dũng, do dó mà chúng ta đã thắng lợi. 
Nay chúng ta về thành thị, các chú cũng phải làm 
kiểu mẫu đúng đắn dế tranh  lấy thắng lợi trong 
hòa bình.

ở  thành  thị tình hình phức tạp, có nhiều sự 
khuyến rũ  làm cho ngưòi ta mê muội, hủ hóa, trụy 
ạc. Đe tránh những cạm bẫy nguy hiểm ấy, để làm 

tròn nhiệm vụ cao quý của quân đội nhân dân, toàn 
thể cán bộ và chiến sĩ ta phải ghi nhớ và làm đúng 
những lòi Bác dặn như sau:

- Chớ tự kiêu, tự mãn.
- Chớ rưỢu chè, cò bạc, trai gái, hút thuôc phiện.
- Chớ để lộ bí mật.
- Chớ xa xỉ tham ô lãng phí.
- Phải kính trọng nhân dân, giúp đõ nhân dân, 

đoàn kết với nhân dân.
- Phải khiêm tôn. nghiêm chỉnh.
- Phải giữ gìn tính châ t̂ trong sạch, chất phác của 

ngưòi chiến sĩ cách mạng.
- Phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.
- Phải làm đúng 10 điều kỷ luật.
- Phải luôn luôn cảnh giác, và phải thực hiện tự 

phê bình và phê bình đế tiến bộ không ngừng.

Lời căn dặn các đơn ưỊ uào thành.
10! 1954. Tập 7, tr, 358 - 359.

Nhiộm vụ của quân đội hiộn nay là phải cô̂  gắng 
tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mối. Không nên
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vì hòa bình mà sao lãng việc học tập. Các cô các :hú 
cần học gì?

' Cần học chính trị để nắm vững chính sách của Đảng 
và Chính phủ, để đi đúng đưòng lôi của nhân dân.

- Phải học tập kỹ thuật VI kỹ thuật ngày càng tiến 
bộ, mình cũng phải học để tiến bộ. Muôn cho bộ đội ta 
hùng mạnh và nhất định bộ đội ta phải hùng mạnh, 
chúng ta phải cô̂  gắng học tập chính trị và kỹ thuật 
để tiến lên chính quy.

Từ trưốc tới nay bộ đội ta còn nhiều tác phong du 
\ích. Bâv giò đổi sang chính quv có nhiều chỗ mới lạ và 
xhó khăn. Phải thấy cái gì khó khăn để khắc phục, 
không sỢ khó khán. Đảng và Chính phủ kiên quyết lãnh 
đạo bộ đội tiến lên chính quy. Với cố gắng của Trung 
ương Đảng, Chính phủ. của Bộ Tổng tư lệnh và của các 
cô các chú, bộ đội ta nhất định đi tốt đến chính quy.

Nói chuyện với các đơn vị tham dự cuộc 
duyệt binh ngày 1/1/1955 tại Thủ đỏ Hà NỘL

12! 1954. Tập 7, tr. 425.

Quân đội ta phải tiên đến chính quy và hiện đại 
hóa để bảo vệ công cuộc xây dựng miền Bắc vững 
mạnh và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thực hiện 
thông nhất nước nhà trên nền tảng độc lập, dân chủ, 
bằng phương pháp hòa bình. Đó là một nhiệm vụ to 
lớn, vẻ vang, nặng nề và khó khăn, gian khổ.

Bài nói chuyên trang lễ tuyên dương 
anh hừng quân đội lần thứ ba.

71511956. Tập 8. tr. 163.
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Trong quân đội cách mạng, cán bộ phải làm gương 
mẩu. phải chăm nom đến dòi sông tinh thần, vật chất 
của chiến sĩ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật.

Nói chuyện với các đại biêu quân đội, 
thương binh vă quân nhãn phục viên 

nhản dịp Tết Đinh Dậu.
291111957. Tập 8, tr. 308.

Trên con đưòng phát triển cách mạng của mình, 
Đảng ta, quân đội ta cũng như mỗi đồng chí chúng ta 
luôn luôn có ưu điểm và không tránh khỏi có khuyết 
điểm. Chỉ có không ngừng đấu tranh, phê bình và tự 
phê bình, nhận rõ đúng, sai, phát huy cái đúng, khắc 
phục cái sai, mói có thể làm cho mình, cho Đảng, cho 
cách mạng tiến bộ mãi.

...Trước cuộc đấu tranh cách mạng to lớn trong giai 
đoạn hiện nay, trưốc những nhiệm vụ nặng nề phức 
tạp, trong Đảng ta, quân đội ta, bên cạnh những tư 
tương tôt và tích cực ngày càng được củng cô' và phát 
triển, không khỏi có những nhận thức và tư tưởng mơ 
hồ lệch lạc, chúng ta phải đấ^u tranh  khắc phục mới 
đẩy mạnh đưỢc bước tiến của cách mạng.

Nói chuyện tại Hội nghị chỉnh huấn  
cán hộ trung, cao cấp trong qưân đội.

161511957. Tập 8, tr. 352.

Phai Q.Ố gắng xây dựng được nền nếp chính quy 
trong đơn vị. Có ngưòi nói: "Trước ta chẳng chính quy
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gì cũng đánh thắng!". Không đúng. Tình thế  ngày 
một tiến. Trước là thòi kỳ khác, nay là thòi kỳ khác. 
Quân đội ta nhất định phải tiến từng bước lên chính 
quy và hiện đại.

...Do công thần sinh ra kiêu ngạo, kèn cựa, địa vị. 
Đảng và quân đội ta có truyền thông đâ"u tranh anh 
dũng; điều đó ta có quyền tự hào. Nhưng tự hào để 
phát huy truyền thông tố t  ấy lên, không phải để vỗ 
ngực khoe ta có công với kháng chiến, với cách mạng, 
với nhân dân. Ta nên biết rằng nếu chúng ta tách rời 
nhân dân, Đảng, quân đội thì chúng ta không tài nào 
lập đưỢc công trạng gì cả. Công trạng của cá nhân 
chủ yếu là nhò tập thể mà có. Vì vậy người có công 
trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tô"n. Khiêm 
tôn và rộng lượng, đó là hai đức tính mà ngưòi cách 
mạng nào cũng phải có.

Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn trung, 
cao cấp của Bộ Quoi phòng và các lớp 

trung cấp của các tổng cục.
5! 1957. Tập 8, tr. 391.

Có một sô' cán bộ, chiến sĩ có óc công thần, cho ta 
đây có thành tích, lâu năm, cho ta là tròi, sa xuồng 
cái hổ̂  cá nhân chủ nghĩa, suy bì đãi ngộ, quên rằng 
mọi cán bộ, mọi chiến sĩ quân đội nhân dân phải hết 
lòng phục vụ, không nên mộl nửa thì phục vụ. một 
nửa thì suy bì ghen tị.
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Phải đoàn kết. Quân dội ta đã đoàn kêt, phải đoàn 
kết hơn nữa. Đoàn kêL n ộ i  bộ. loàn quân đoàn kết, 
các chiôn sĩ miền Nam và miển Bắc phải đoàn kết 
chặt chẽ, không chia Nam Bắc, cán bộ và chiến sĩ 
đoàn kôt, quân và dân đoàn kết.

Nói chuyện với các đơn vị quân đội 
tại Quân khu bộ Quân khu IV.

151611957. Tập 8, tr. 429, 430.

Trong công việc xây dựng đơn vị chiến đấu cũng 
như trong công việc xây dựng nông trường, mở mang 
đưòng xá, chúng ta còn có khó khăn. Nhưng Bác tin 
rằng với sức đoàn kết và lòng quyết tâm  của toàn 
quân, chúng ta nhất định hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó.

Thư gửi cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 335.
28/3/1958, Tập 9, tr. 148.

Một điều rất quan trọng nữa. có thể nói là quan 
trọng bậc nhất, là phải tăng cưòng đoàn kết: đoàn kết 
giữa học viên và cán bộ, giữa nhà trường và đơn vị, 
đoàn kết giữa học viên mới tôt nghiệp với cán bộ và 
chiôn Sĩ đơn vị, doàn kê t  giữa đơn vị miền Bắc và đơn 
vị miền Nam. giữa đơn vị chiên đấu và đơn vị sản 
xuất, đoàn kết chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân...

Bài nói tại Trườììg sì quan Lục quân Việt Nam.
51411958. Tập 9, tr. 152, 153.
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Bác trao nhiệm vụ cho tă*t cả các cán bộ, chiến sĩ, 
công nhân trong quân dội phái cô gắng ticMT bộ hơn 
nữa đế có thể làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
miên Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quân 
đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại.

Nói chuyện tại Hội nghị sơ kết phong trào 
thi đua của các cơ sở thuộc Tổng cục Hậu cần.

19112/1958. Tập 9, tr. 270.

Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội ta thành 
một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội 
cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn 
hòa bình, để bảo vệ Tổ quôc.

Thư gửi cán bộ và chiến sĩ nhân dip kỷ niệm 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

2211211958. Tập 9, tr. 272.

Quân đội ta phải ra sức học tập chính :rị và kỷ 
thuật, xây dựng thành một lực lượng ngày cang hùng 
mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quôc, bảo vệ công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân ta.

Ba mươi năm hoạt động :ủa Đảng.
6/111960. TậplO, tr. 21.

Quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân đang 
p h ấ n  khỏ i  l.iốn lên r h í n h  q u y  và h iộn  đại ,  r}n lu \  ộ]i 
tinh thần cách mạng, nâng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa, trình độ chiến thuật và kỹ thuật, hôn luLÔn

214



sẵn sàng chiến đấu. bảo vộ Tố quôc, giữ gìn trậ t  tự trị 
an, kiên quyêt đập Lan mọi hành động phá hoại của 
dế quôc Mỹ và tay sai của chúng.

Báo cáo tại Hội nghị chính trị đặc biệt.
271311964. Tập 11, tr. 226.

' Phải nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
ược. có quyết tâm thì làm gì cũng được...

- Phải có tinh thần dũng cảm. Quân dân ta râ t̂ anh 
hùng, cả các cháu bé cũng dũng cảm, nhưng các chú 
vẫn phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện. Phải có 
quyết tâm đánh, mà đã đánh phải có quyết tâm đánh 
thắng. Phải chuẩn bị tinh thần đánh liên tục. đánh 
cho khi nào ^iặc Mỹ phải cút khỏi Việt Nam mới thôi.

... Muố^n bắn trúng, bắn rơi máy bay ngay từ loạt 
đạn đầu tiên, phải tập luvện thậ t  công phu. Có bắn 
trúng, bắn rơi ngay từ loạt đạn dầu thì mới bắn rơi 
đưỢc tại chỗ. Những yêu cầu đó liên hệ mật thiết vổi 
nhau. Bán trúng từ loại đạn đầu tiên, bắn rơi tại chỗ 
sẽ tiết kiệm đưỢc đạn. Đạn đắt tiền lắm. Các chú bắn 
còĩi tôn đạn, tất nhiên là không chú nào muôn thế, 
nhưng cliính vì kỹ thuật chưa cao. Thằng Mỹ nó đánh 
xong cũng rú t  kinh nghiệm, ta đánh xong cũng phải 
chú ý rú t  kinh nghiệm, đừng nặng về liên hoan, nhẹ 
về rú t  kinh nghiệm.

Phải đoàn kết chặL chẽ giữa cán bộ và chiôn sĩ, 
giữa bộ đội với nhau, giữa nhản dân với bộ đội. Ta
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làm cách mạng thắng lợi, kháng chiến thành công, 
đánh Mỹ giỏi chính là do ta đoàn ket chặt chẽ. Một 
ngón tay thì yếu. nhưng 5 ngón tay nắm lại ;hành 
quả đấm thì rât mạnh.

Bài nói với cán bộ, chiến sĩ Đạ. đội 1, 
Tiểu đoàn ĩ  Đoàn Tam Đảc bộ đội 

phòng không - khônf quân.
19/7/1965. Tập 11, tr. 465, 4(6, 467.

Bác qua đơn vị các chú, thấy nhà bếp còn tẩn và 
lộn xộn, ngoài thòi gian học tập, công tác ra, CIC chú 
phải luôn luôn góp ý kiến và giúp đõ cho anh clị nuôi 
để anh chị nuôi đỡ vất vả... Tâ"t cả mọi ngưò cùng 
làm thì mối tôt đưỢc; các anh chị nuôi phục vụ mình, 
mình phải phục vụ, giúp đỡ anh chị nuôi, giữ ^ìn vệ 
sinh cho tố t  để bảo vệ sức khỏe.

Nói chuyện tại Ir)i nghị 
mừng công của Trung đom 600, 

2111211965. Tập 11, r. 565.

Các chú cần giữ gìn tôt vũ khí, trang bị, xe (ộ; cần 
tiết kiệm đạn dược, xăng dầu; cần quý trọng sic của, 
sức người của nhân dân.

Nói chuyện với đơn ưị công binh Quăn íhu ĨĨL
211111966. Tập 12 tr. 29.

Dân vận phải dặc biệt nhẫn nại, bởi vì đây lí nhân 
dân chiến tranh, phải nhò dân bao che, đùm bọ% giúp
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đỡ thì mới thành công. Muôn như thế, dân vận phải 
khôn khéo và nhẫn nại.

Bài nói chiivện với đại biểu cán hộ, 
chiến sĩ Binh chủng Đặc công.

191311967. Tập 12, tr, 244.

Bác dặn các chú:
- Vấ^n đề số̂  một là phải không ngừng nâng c a o  

quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đánh cho 
đến thắng lợi cuôi cùng. Phải có quyết tâm cao để 
vượt mọi khó khán làm tròn nhiệm vụ. Quyết tâm 
phải biến thành hành động dũng cảm, chiến đấu kiên 
quvếl. không sỢ hy sinh gian khổ, triệt để châ^p hành 
nghiêm chỉnh mọi chỉ thị, mệnh lệnh, trong bâ"t kỳ 
lình huông nào cũng phải chỉ huy đơn vị quyết đánh, 
quyết Lhắng, cũng phải quản lý đơn vỊ chặt chẽ, giữ 
nghiêm kỷ luật, chấp hành tôt mọi chính sách.

- Phải có cách đánh giặc tôt. Trong mỗi lần hoạt 
động phải rú t kinh nghiệm và học tập kinh nghiệm 
tôt các đớn vị đánh giỏi, để đơn vị nào cũng đánh giỏi, 
địa phương nào cũng đánh giỏi.

- Tinh thần trách nhiệm phải cao. Phải thậ t  sự 
đồng cam cộng khổ với chiến sĩ.

- Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tôt vũ khí trang bị, 
tiêt kiộnì từng vien đạn, từng hạt gạo, không đưỢc để 
lãng phí.

Thư  gửi ỉớp chinh huấn cán bộ 

trung, cao cấp của quán đội.
5! 1969. Tập 12, tr. 465 - 466.

15HCMQS 217



Xãy dựngy g iáo  dục và huấn luyện dản quân,  
tự  vệ. d u  k ích

Dư kích là cách đánh úp hay đánh lén, đánh lúc kẻ 
thù không ngò, không phòng. Du kích là cách đánh 
giặc của dân tộc bị áp bức chông đế quốc. Đế quôc có 
khí giới tôt, có quân đội đàng hoàng; quân du kích 
không có khí giới tô"t, chưa thành quân đội đàng 
hoàng; nhưng quân du kích đưỢc dân chúng ủng hộ, 
thuộc địa hình, địa thế, khéo lợi dụng đêm tôl, mưa 
nắng, khéo xếp đặt kế hoạch, nên quân du kích vẫn 
có thể đánh được đế quô"c. Chuyến này chúng ta vũ 
trang khởi nghĩa đánh Tây - Nhật, chính dùng lối du 
kích mà đánh. Biết đánh du kích thế nào cũng thắng 
lợi. Muôn đánh du kích cho thắng lợi cần 4 điểu:

Ì. Phải có con đường chính trị đúng.
Con đưòng chính trị chúng ta là đánh Tây - Nhật 

àm cho nước ta độc lập...
2. Phải dựa trên cơ sở quần chúng.
Muôn đánh du kích cần phải có dân chúng tham 

gia và giúp sức. "Du kích như cá, dân chúng như 
nưốc. Cá không có nước thì cá chết, du kích không có 
dân chúng thì du kích chết". Quân du kích và dân 
chúng phải mật thiết liên lạc với nhau là vì quân du 
kích đánh Tây - Nhật để bảo hộ dân chúng, vậy dân 
chúng phải hết sức ủng hộ quân du kích.

3. Phải có tổ chức vững chắc và nghiêm, mật.
Quân du kích nếu không có tổ chức thì không phải một

đội quân cách mạng, không thể đánh được Tây - Nhật.
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Qưân du kích cần phải cố t.ổ chức: vững chắc và nghiêm 
mật, kỷ luật phải nghiein nliư sắt, bao nhiêu hành 
động của quan du kích dều phải theo kỷ luật ấy. 
không ai được làm trái.

4. Phải có một lối đánh rất tài giỏi.
Quân du kích thắng được kẻ thù chính nhò lôl 

đánh tài giỏi này. Quân du kích là đội quân thiên 
biến vạn hóa, xuât quỷ nhập thần, khéo dùng lôi này 
thì trăm trận trám được.

Chiến thuật du kích - Du kích là gi.
5! 1944. Tập 3, ír  469 - 470.

Đánh du kích cần chú ý 4 nguyên tắc chính này:
1. Giữ quyền chủ động...

2. Hết sức nhanh chóng,..
3. Bao giờ củng giữ  thế  công...
4. Phải có k ế  hoạch thích hỢp và chu đáo...
Đánh du kích cần chú ý 4 mưu mẹo lớn này:
1. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, náo phía đông 

đánh phía tăy...
2. Tránh trận gay go, không chết sống giữ đất,.,
3. Hóa chinh vi linh  fnghĩa là phân tấn), hóa linh 

vi chỉnh rnghĩa là tập trung)...
4. Minh yên đánh quăn thừ động, mình khỏe đánh 

quản thù mệt...

Chiến  t h u ậ t  d u  hích - N g u y ê n  tắ c  

của cách đánh du kích.
5/1944. Tập 3, tr. 473 - 474.
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... lúc bảo vệ căn cứ địa của cách mạng, đội du kích 
cũng phải dùng lố̂ i phòng ngự. Nhưng lôì phòng ngự 
này là lôi phòng ngự thế công chứ không phải rú t vào 
một chỗ đề cho quân thù tha hồ đánh phá.

Chiến thuật du kích - Cách phòng r.gự.
5/1944. Tập Ặ tr. 491.

Nếu không bị uy hiếp, chúng ta không cần có tự vệ. Tự 
vệ là vệ lấy mình, lấy gia đình mình, rồi đến thành phô' 
mình, nước mình. Ta phải ngán ngừa mọi sự uy hiếp.

Bài nói tại Trường cán bộ 
tự vệ Hồ Chí Minh.

71111946. Tập 4, tr. 149.

Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn 
dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường 
sắt của Tổ quôc. Vô luận địch nhân hung bạo thế  nào, 
hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào 
cũng phải tan rã.

Các chiến sĩ dân quân, tự vệ và du kích ở Nam Bộ, ở 
Thủ đô, ở miền duyên hải và ở các nơi, đã chứng rõ sự 
thực đó một cách rất anh hùng. Từ đây về sau, lực lưỢng 
ta càng ngày càng vững, kinh nghiệm ta càng ngày càng 
nhiều thì ta càng tỏ cho dịch quân biêt, tỏ cho thế giới 
biết rằng dân quân, tự vệ và du kích Việt Nam là những 
ngưòi ái quôc sắt đá, là những chiến sĩ anh hùng,

Gửi nam. nữ  chiến sĩ dăn quán, 
tự vệ và du kích toàn quốc. 
27/5/1947. Tập 5, t r  132.
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Nói chung, thì dân quân du kích đã có công khá to 
trong cuộc kháng chiến này. Nhiều nơi. hoặc là đã 
Ị)hôi hỢp c;hạt chỗ với Vộ quôc quân, hoặc là tự mình 
đánh giặc. Công việc trừ gian, đánh thổ phỉ, diệt hội 
tề, phá giao ihông. học chủ quôc ngữ. tăng gia sản 
xLiảt, dân quân du kích đều hăng hái cô' gắng, và đã 
ihu đưỢc những kết quả khá.

Thư gửi Hội nghị dản quân toàn quốc.
4/1948. Tập 5, tr. 415,

Hà Nội là quả tim quân sụ\ chính trị và kinh tê̂  
của địch. Du kích Thủ đô và Vệ quôc quân cần phải 
thường khuấy rôi quả tim của địch cho đến ngày tổng 
phần công.

Thư gửi đội du kích Thủ đô.
1111948. Tập 5, tr. 527.

Trong gÌHÌ đoạn đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị 
tong phản công, nhiệm vụ của dân quân du kích là: 
ngần cản giặc, tiêu hao giặc, giữ gìn quê hương, để 
cho Vệ quôc quân được rảnh tay, tìm cơ hội đánh 
những trận to để tiôu diệt chủ lực của giặc.

Thư gửi báo Quân du kích.
7! 1949. Tập 5, tr. 655.

Dán quản du kích là một lực lượng rấ t  rộng rãi, 
khắp cả nước, xã nào, thỏn nào cũng có dân quân du
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kích. Nó là như một tấm lưới rộng ìT iênh mông, bao 
trùm cả nước. Hễ giặc Pháp và Việt gian bước chân 
dên đâu, là mắc phải lưới ở đó ngay.

Việt Bắc quyết thắng.
9! 1949. Tập 5, tr. 687.

Đồng thòi, phải phát triển và củng cố dân quân du 
kích về mặt: tổ chức, huấn luyện, chỉ đạo và sức chiên 
đâu. Phải làm cho lực lượng của dân quân du kích 
Ihành những tấm lưới sắt rộng rãi và chắc chắn, chăng 
khắp mọi nơi, địch mò đến đâu là mắc lưới đến đó.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng.

111211951. Tập 6, tr. 17L

Tổ chức chặt chẽ và rộng khắp, trong vùng địch và 
xung quanh vùng địch, làng nào, huyện nào, tỉnh nào 
củng có du kích thì nó thành một tấm lưới sắt, một 
thứ '‘Thiên la, địa võng"' mà địch không tài gì thoát ra 
được. Địch đi đến đâu cũng bị chặn đánh. Địch làm 
cái gì cũng bị phá hoại. Du kích làm cho địch có mắt 
cũng như mù, có tai cũng như điếc, có chân tay cũng 
như què. Một bộ phận địch thì bị du kích tỉa dần tỉa 
mòn. Bộ phận địch còn sông sót thì ăn không yên, ở 
không yên. nghe gió thổi chim kêu cũng hoảng sỢ, rỗi 
(‘ũng bỊ du kích tiêu diêt not.

Du kích tố chức khéo, thì toàn dân gái trai già trẻ, 
sĩ nông công thương, ai cũng có thể tham gia. Ngưòi
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thì lo đánh giặc, ngưòi Lhì lo liếp tế, tình báo, liên lạc, 
tuyên truyền. Mọi n^ưòi đểu có dịp phục vụ Tổ quốc.

Lời tựa cho bản dịch cuốn ’'Tỉnh ủy bí mật" 
của nhà văn Liên Xô Phêđôrốp.

22/ l ĩ /195ĩ. Tập 6, tr. 335 - 336.

Mục đích của du kích chiến cũng không phải là ăn to 
đánh lớn mà phải tỉa dần, đánh làm cho nó ăn không 
ngon, ngủ không yên, không thở được, bị hao mòn về 
tinh thần và vật cỉạâ̂ t rồi đi đến chỗ bị tiêu diệt. Phải 
làm sao cho địch đi đến đâu cũng có du kích đánh, ít 
nhất cũng bị quả mìn, bị vài phát súng. Binh lính Pháp 
viết trong t h ư  gửi cho nhau; "ở Việt Nam cái hang đá. 
nào, cái bụi nào, ao nào củng có cái chết ẩn ở đó"...

Bài nói tại Hội nghị chiến tranh du kích.
7/1952. Tập Ổ, tr. 525.

Ngoài việc tăng cưòng bộ đội chủ lực và xây dựng 
bộ đội địa phương, vùng tự do và những càn cứ du 
kích khá to cần phải x â y  dựng những tổ chức dân 
quán, du kích không thoát ly sản xuất. Những tổ chức 
dân  quân, du kích ây chẳng những có thể phụ trách 
việc đàn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn trị an trong 
líìriig xã, bao vệ lợi ích của quần chúng, đấu tranh  với 
địch và phôi hỢp tác chiến với bộ đội chủ lực, mà lại 
có thể dùng để bổ sung bộ đội chủ lực.

Báo cáo trước Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa ỉl).

251111953. Tập 7, tr. 13.
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Bác mong các đội dân quân gái các địa ])hươn^ hãy 
ra sức thi dua với dân quân gái Hậu Lộc và 'Tĩnl Gia 
để góp phần xứng đáng với toàn quân và toàr dân 
trong sự nghiệp vĩ đại chông Mỹ, cứu nước.

Thư khen dân quen gái 
xã T. Huyện Tinh Gia (Thanh Hóa). 

2211011967. Tập 12, tì 298.

Dân quân, tự vệ, già trẻ, gái trai nhiều địa phíơng 
đã bắn Yơì máy bay Mỹ. Như vậy là rất tôt.

Các tỉnh hãy đưa phong trào dân quân, tự vệ th đua 
bắn rơi máy bay Mỹ lên cao hơn nữa, góp phần cùrg với 
cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Thư khen đơn vị dân quới gái 
xã N. huyện Quảng Ninh (Quảng linh), 

1611111967. Tập 12, tr 316,

Đảng lãnh đao quản  đội và các lực lượní vũ  
t rang  nhân dân

Trước hết phải có đảng cách mệnh, để tron[ th ì 
vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạ* vổi 
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảig có 
vững cách mệnh mới thành công, cũng như ngữòicầim 
lái có vững thuyền mới chạy.

Đương Cách mệnh - Cách nệmh. 
ĩ 927. Tập 2, tr. 267268.
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về mặt chính trị, cấp nào cũng có một ngưòi 
chíznh trị phái vìôn do đoàn thể cách mạng chọn 
trong bộ (lội ây hoặc I)hái người ngoài đến làm.

Chiến thuật du kích - Tô chức đội du kích.
5/1944, Tập 3, tr, 472.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ ta, tình đoàn 
kôt giữa quân và dân thành một lực lượng vô cùng to lổn 
mạnh mẽ. Chính vì tình đoản kết ây mà ta đã thắng nhiều 
chiến dịch, và sẽ thắng nhiều nữa. Chính vì tình đoàn kết 
ấy, mà kháng chiến nhât định thắng lợi hoàn toàn.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Quăn dân đoàn kết, là đường thành công.

Tính đoàn kết quàn dân ngày thêm bền chặt.
31311952. Tập 6, tr. 429.

Toàn thể quân đội tuyệt đôi tin tưởng vào sự lãnh 
đạo sáng suôt của Đảng và Chính phủ, có thể nói 
rằng đó là một thắng lợi râ t to.

Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng 
cao Irình độ chính trị và giác ngộ giai cap của bộ đội 
ta; phải bảo đảm sự chấp hành chính sách của Đảng 
và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác về 
mặt qiiân sự và vê mặt chính trị. Vì vậy cần phải 
tăng cvíòng: sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội và 
phải thực hiộn dân chủ trong bộ đội.

Báo cáo tnỉởc Hội nghị lần thứ tư 
Ban Chcíp hành Trung ương Đảng (khóa ĩl).

251111953. Tập 7, tr. 12, 14.
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Tất cả bộ đội tin tưởng ở Trung ương Đảriíg và 
Chính phủ. nhờ đó mà thắng lợi lớn. Như th ế  là 
Trung ương đúng. Trung ương nói đánh, các chú 
quyết tâm đánh cho nên nhất định thắng.

Bài nói tại Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc.

2 9 / 1 / 1 9 5 3 .  Tập 7, tr, 22.

Xây dựng quân đội - một quân đội nhân dân thật 
mạnh, dưới sự lãnh đạo của giai cấp công ahân và 
của Đảng. Quân đội ta phải đưỢc trang bị đầy đủ, 
phải học tập nhiều để tiến bộ mãi về mặt kỷ thuật, 
Phải luôn táng cường công tác chính trị để í)ảo đảm 
là quân đội cách mạng, quân đội quyết chiến quyêt 
thắng.

Thường thức thính trị - 
N h iệm  vụ của nhà nước dân chủ mới.

1953. tập 7, tr. 220.

- Phải tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảr.g trong 
quân đội,

- Phải tăng cưồng giáo dục chính trị để r.âng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho toàn quân,

- Phải tăng cường huấn luyện quân sự và kỹ thuật,
' Phải chấp hành nghiêm chế độ và kỷ luật
- Phải hoàn thành tô"t kế hoạch sản xuâ"t.

Quân đội phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và 
Chính phủ, phải giúp đỡ các cấp ủy Đảng và chính
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quyển địa phương. Phải tránh tự kiêu, tự đại, vì lúc 
thành  công thì dễ tự kiêu tự đại, mà đà tự kiêu tự đại 
là thoái bộ. Bỏi vậy. quân độ] ta khi thành công càng 
phải khiêm tôn, chớ có tự kiêu tự đại.

Bài nói với quân đội về tinh hình và nhiệm vụ 

trước m ắ t  tại Hội nghị cao cấp toàn quân,  

2 0 /3 /1 9 5 8 .  Tập 9, tr. 140, 142.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, đưỢc 
sự giúp dỡ hết lòng của nhân dân, trải qua 14 năm 
phân đâu, quân đội ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà 
Đảng và Chính phủ giao cho; đã có truyền thông vẻ 
v a n g  là t u y ệ t  ảốì t r u n g  thành với Đảng, với nhân 
dân: chiên đâu anh dũng: công tác và lao động tích 
cực; t i ế t  kiệm, cần cù. khiêm tôn, giản dị; đoàn kết 
nội bộ: đồng cam cộng khổ với nhân dân, luôn luôn 
sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm 
vụ.

Lời p h á t  biểu tại lễ  p h o n g  qu ân  h à m  

cho các cán bộ cao cấp trong q u ân  đội.

2211211958 .  Tập 9, t r  274.

Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một qũân 
dội nhán dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo 
và giáo dục.

B ài  nói trong buổi chiêu đã i  

m ừ ng quản  đội ta 2 0  tuổi.

2 2 / 1 2 /Ĩ9 64 .  Tập  l ĩ ,  tr. 350.
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Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vủ 
trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng 
bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào.

Hai mươi năm đấu tranh thắng lợi 
của cách mạng Việt Nam.

181811965. Tập 11, tr. 494,

ĐưỢc sự giáo dục và lãnh đạo sáng suôt của Đảng, 
sự thương yêu và giúp đỡ tận tình của đồng bào, quân 
đội nhân dân ta đã đánh đuổi phát xít Nhật, thực dân 
Pháp. Hiện nay đang đánh thắng đế quôc Mỹ.

Lời phát biếu nhân dịp kỷ niệm lần thứ 21 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

22/12/1965. Tập 11, tr. 567.

Trong dịp kỷ niệm ngày xây dựng Quân đội nhân 
dân ta và ngày cả nước kháng chiến lần thứ nhất, tôi 
là một trong những ngưòi rất vui mừng, rất phấn 
khởi. Tôi thấy trẻ lại 20 tuổi. Vì lẽ rằng cách đâv 23 
nám, tôi và một sô" đồng chí được Đảng ta giao cho 
nhiệm vụ vẻ vang là tổ chức, huấn luyện và lãnh đạo 
Quân đội nhân dân ta. Lúc đầu chỉ có mấy nhóm du 
kích bé nhỏ với những vũ khí thô sơ. Nhò đường ỉối 
Mác xít - Lênin nít của Đảng và sự ủng hộ hăng hái 
của đồng bào, quân đội ta đã lớn mạnh nhanh chóng, 
đã góp phần quan trọng giành chính quyền tr3ng 
Cách mạng tháng Tám và sau ^ần chín nám khang 
chiến đã đánh thắng quân đội nhà nghề thực dân 
trong trận Điện Biên Phủ oanh liệt. Nay quân độ: ta
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lại có thêm người anh em ruột Lhịt là các lực lượng vũ 
trang anh hùng dưới sự lãnh dạo sáng suôt của Mặt 
Irận dân tộc giải phóng miền Nam. Các lực lượng vũ 
trang đó đang dánh thắng 1 triệu 20 vạn quân Mỹ và 
bè lũ tay sai.

Bài nói tại cuộc mít tinh trọng thê kỷ niệm 
ngày thành lập Quăn đội nhân dân Việt Nam  
(22 ! 12 ! 1944) và ngày toàn quốc kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lược (19! 12 ! 1946).
26112! 1967. Tập 12, tr. 321.
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